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MÔ TẢ TÓM TẮT 
 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, 
nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương 
này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, được cố định theo định dạng tệp 
tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.  

Chương này được số hóa dưới dạng các biểu mẫu trên Hệ thống (webform). Chủ đầu tư nhập các nội dung thông tin vào 
E-BDL trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin PDF/Word và đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư cần nhập thông tin 
vào các webform tương ứng;  

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay 
thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống tự động tạo ra các biểu mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu 
chuẩn đánh giá. 
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Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của E-
HSMT và E-HSDT. 

Chương này được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư và nhà thầu cần nhập các thông tin vào webform tương ứng phù 
hợp với gói thầu để lập E-HSMT, E-HSDT trên Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan; các 
nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa (nếu có) được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/Word/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị 
và đính kèm lên Hệ thống. 

Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG 

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng 

Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng 
mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, được cố định theo định dạng tệp 
tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện 
cụ thể của hợp đồng nhằm chi tiết hóa, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng. 

Chương này được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư nhập các nội dung thông tin vào Điều kiện cụ thể của hợp đồng 
trên Hệ thống. 
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Phần 3B. THỎA THUẬN KHUNG (Áp dụng đối với mua sắm tập trung sử dụng thỏa thuận khung) 

Chương VI. Điều kiện chung của thỏa thuận khung 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của thỏa thuận khung 

 Chương VIII. Thỏa thuận khung 

Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Phần này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo 
lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh 
trước khi hợp đồng có hiệu lực.  

Phần này bao gồm tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị theo mẫu. 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi gói thầu  1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói 
thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.  

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu (trường hợp gói 
thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định tại E-BDL.  

2. Giải thích từ ngữ 
trong đấu thầu qua 
mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy định trong E-TBMT trên 
Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định 
của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được hiển thị trên Hệ thống 
(GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn để sử dụng cho gói thầu được quy định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị cấm  4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ. 

4.2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu 
dưới mọi hình thức. 

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị E-HSDT hoặc rút E-HSDT để một bên 
trúng thầu; 

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc thực 
hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu; 

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT nhưng cố ý 
không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu cầu làm rõ 
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E-HSDT hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong E-HSDT nhằm làm sai 
lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa hoặc gợi ý đối với 
bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông 
đồng với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b) Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu trong lựa chọn nhà thầu; 

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với hoạt động đấu thầu; 

d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu thầu; 

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản trở việc đấu thầu qua 
mạng. 

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc 
thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu, chủ đầu tư không đúng quy định của Luật Đấu thầu; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định E-HSMT đối với cùng một gói thầu; 

c) Tham gia đánh giá E-HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng 
một gói thầu; 

d) Cá nhân thuộc bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham 
gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người có thẩm quyền, người đứng 
đầu chủ đầu tư, bên mời thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu tham dự thầu; 

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa do nhà thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, 
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thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết 
kế FEED); lập, thẩm định E-HSMST, E-HSMT; đánh giá E-HSDST, E-HSDT; kiểm định hàng hóa; 
thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện hợp đồng; 

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi 
mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm 
việc tại cơ quan, tổ chức đó; 

g) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong E-HSMT, trừ trường hợp quy định 
tại điểm e khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 44 và khoản 1 Điều 56 của Luật Đấu thầu; 

h) Nêu điều kiện trong E-HSMT nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho 
một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 
44 của Luật Đấu thầu; 

4.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp cung cấp thông 
tin theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 77, khoản 11 Điều 78, điểm h khoản 1 Điều 79, khoản 4 
Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 2 Điều 82, điểm b khoản 4 Điều 93 của Luật Đấu thầu, bao gồm: 

a) Nội dung E-HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định; 

b) Nội dung E-HSDT; nội dung yêu cầu làm rõ E-HSDT của bên mời thầu và trả lời của nhà thầu 
trong quá trình đánh giá E-HSDT; báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm 
định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa 
chọn nhà thầu; tài liệu ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với 
từng E-HSDT trước khi được công khai theo quy định; 

c) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

d) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định chứa nội dung bí mật nhà nước 
theo quy định của pháp luật. 

4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây: 

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa dành 
cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng; 
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b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu chưa vượt mức tối đa 
giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho 
nhà thầu phụ đã đề xuất trong E-HSDT mà không được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận; 

c) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm a 
khoản này; 

d) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm b 
khoản này mà vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng. 

5. Tư cách hợp lệ 
của nhà thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Hạch toán tài chính độc lập; 

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc 
trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản; 

c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL; 

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu; 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c và d Mục 5.1 E-CDNT. 

5.3. Nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình đáp ứng quy 
định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được tham dự thầu khi 
đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 
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1 Trường hợp áp dụng mua sắm tập trung sử dụng thỏa thuận khung thì bỏ phần này. 
2 Trường hợp không áp dụng mua sắm tập trung hoặc có áp dụng nhưng không sử dụng thỏa thuận khung thì bỏ phần này. 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân; 

b) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ Mục 5.1 E-CDNT. 

5.4.  Đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng thuộc dự toán mua sắm, việc áp dụng mua 
hàng hóa từ nhà thầu có từ 50% lao động trở lên là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có 
hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu 
hợp đồng vẫn còn hiệu lực được tham dự thầu quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 
24/2024/NĐ-CP thực hiện theo E-BDL.  

6. Nội dung của E-
HSMT  
 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3A (hoặc Phần 3B), Phần 4 cùng với tài 
liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội 
dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3A. Điều kiện hợp đồng1: 

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng; 

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 

Phần 3B. Thỏa thuận khung2 (Áp dụng đối với mua sắm tập trung sử dụng thỏa thuận khung) 

- Chương VI. Điều kiện chung của thỏa thuận khung; 
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- Chương VII. Điều kiện cụ thể của thỏa thuận khung; 

- Chương VIII. Thỏa thuận khung; 

Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng. 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của E-HSMT, tài liệu giải 
thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài 
liệu này không được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên 
Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các nội dung sửa đổi, làm rõ 
E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT 
cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, làm rõ E-
HSMT  

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết định sửa đổi kèm theo các nội dung 
sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT 
được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu; đối với gói 
thầu có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối 
thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu 
hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm 
đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến Bên mời thầu thông qua 
Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời 
thầu xem xét, xử lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà 
thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày có thời 
điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm 
rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT 
theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. 

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp thời làm rõ E-HSMT theo 
đề nghị của nhà thầu.  
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7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật thông tin về việc sửa đổi 
E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. Trường hợp xảy ra 
các sai sót do không theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến bất lợi cho nhà thầu trong quá 
trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi, sửa đổi E-HSMT, thời điểm đóng thầu và các nội dung khác 
thì nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm và chịu bất lợi trong quá trình tham dự thầu. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung 
trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải thông báo 
tổ chức hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống; tất cả các nhà thầu quan tâm được tham dự hội nghị tiền 
đấu thầu mà không cần phải thông báo trước cho Bên mời thầu. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư, 
bên mời thầu và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng 
tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, Chủ đầu tư 
thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu 
không phải là văn bản sửa đổi E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy xác nhận đã tham dự hội 
nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-HSDT của nhà thầu. 

8. Chi phí dự thầu E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu đăng tải thành công E-
TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp 
E-HSDT theo quy định tại E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi 
phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.  

9. Ngôn ngữ của E-
HSDT 
 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết bằng tiếng Việt. Các tài 
liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalô…) có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản 
dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung 
(nếu cần thiết). 

10. Thành phần của 
E-HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 
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10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT;  

10.2. Thỏa thuận liên danh được Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu 
liên danh); 

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT;  

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT; 

10.6. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Mục 11 và 
Mục 13 E-CDNT; 

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại Mục 12 E-CDNT (nếu 
có); 

10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.   

11. Đơn dự thầu và 
các bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra thông tin trong đơn dự 
thầu và các bảng biểu được Hệ thống trích xuất để hoàn thành E-HSDT. 

12. Đề xuất phương 
án kỹ thuật thay thế 
trong E-HSDT 
 

12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất phương án kỹ 
thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được đánh giá là đáp ứng 
yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các 
thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết 
minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan khác. Việc đánh 
giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III. 

13.  Giá dự thầu và 
giảm giá 
 

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa không phải là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn 
cứ theo khả năng cung cấp, Hệ thống trích xuất như sau: 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm giá phải đáp ứng các 
quy định trong Mục này: 
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a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện 
gói thầu (chưa tính giảm giá). Hệ thống tự động trích xuất giá dự thầu từ Mẫu số 11.1 hoặc Mẫu số 
11.2 Chương IV vào đơn dự thầu.  

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục phải được chào giá riêng 
trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm 
giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục 
trong các bảng giá dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị 
giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng. 

d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-HSMT và ghi đơn giá dự thầu 
cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 
(12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A 
hoặc 13B) Chương IV.  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần 
thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng 
mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một 
trong hai cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường hợp này được coi là nhà 
thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần vào webform trên Hệ thống.  

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các công việc theo đúng 
yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp 
khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Chủ đầu tư xử lý tình huống theo quy định tại 
khoản 11 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế 
suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu 
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tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.  

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. 

 

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả 
năng cung cấp, Hệ thống trích xuất như sau: 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm giá phải đáp ứng các 
quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện 
khối lượng công việc mà nhà thầu chào theo khả năng cung cấp (chưa tính giảm giá). Hệ thống tự 
động trích xuất giá dự thầu từ Mẫu số 11.1 hoặc Mẫu số 11.2 Chương IV vào đơn dự thầu.  

b) Một hoặc các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và một hoặc các hạng mục phải được 
chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm 
giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục 
trong các bảng giá dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị 
giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng. 

d) Nhà thầu nộp E-HSDT cho các công việc mà nhà thầu có khả năng cung cấp trong số các công việc 
nêu trong E-HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho các công việc này trong các cột “Danh mục hàng hóa”, 
“Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 
12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV.  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần 
thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu, trong mỗi phần nhà thầu có thể chào đủ 
số lượng, hạng mục theo yêu cầu của E-HSMT đối với phần đó hoặc chào theo số lượng, hạng mục 
mà nhà thầu có khả năng cung cấp (không đủ số lượng theo E-HSMT đối với phần đó). Trường hợp 
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nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường hợp này được coi là nhà 
thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần vào webform trên Hệ thống. 

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các công việc theo khối 
lượng công việc nhà thầu đã chào. Trường hợp nhà thầu có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) 
thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Chủ đầu tư xử lý tình huống theo quy định 
tại khoản 11 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế 
suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu 
tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.  

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. 

14.  Đồng tiền dự 
thầu và đồng tiền 
thanh toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15. Tài liệu chứng 
minh sự phù hợp của 
hàng hóa, dịch vụ liên 
quan 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu cầu của E-HSMT, nhà 
thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu 
về kỹ thuật quy định tại Chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. 

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật 
tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần 
mềm thương mại.. 

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng hóa được khai thác, 
chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua 
quá trình chế tạo, chế biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương 
mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu. 



18 
 

 
1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa… 

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm1, lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, 
sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. 

15.5. Nhà thầu phải kê khai xuất xứ của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp nhà 
thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một 
hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất 
xứ của hàng hóa này. 

15.6. Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa thực hiện theo Mẫu số 01A, 01B, 01C Chương IV. Trường hợp 
Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của 
Luật Đấu thầu thì nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, 
kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt 
Nam; nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ 
Việt Nam thì sẽ bị loại. Trường hợp chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam 
theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu thì nhà thầu chào hàng hóa không phải 
là xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. 

15.7. Nhà thầu phải kê khai hãng sản xuất của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp 
nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) 
thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. 
Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một 
chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 

15.8. Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất. Trường 
hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT 
của nhà thầu không được xem xét, đánh giá (nhà thầu không được tham chiếu tới các nội dung khác 
trong E-HSDT mà phải đề xuất cụ thể tại Mẫu số 10B Chương IV). Trường hợp có sự sai khác giữa 
thông tin kê khai trong Mẫu số 10B Chương IV so với tài liệu đính kèm thì thông tin trong Mẫu số 
10B là cơ sở để xem xét, đánh giá, trừ trường hợp ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất kê 
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khai tại Mẫu số 10B Chương IV không tồn tại trên thị trường. 

15.9. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản 
vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản 
của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so 
với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy 
định tại Chương V.  

15.10. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế, dụng 
cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự 
vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL. 

15.11. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các tham chiếu đến 
nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Chủ đầu tư quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và 
không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu 
hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó 
vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V.  

16. Tài liệu chứng 
minh năng lực và 
kinh nghiệm của nhà 
thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV để cung cấp thông tin về 
năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. Trường hợp được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà 
thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT và 
để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu nếu được trúng 
thầu thực hiện theo E-BDL. 

16.3. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm của nhà 
thầu khi nộp E-HSDT và khi tham dự sơ tuyển thì phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình. 

17.  Thời hạn có hiệu 
lực của E-HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, Bên mời thầu có thể 
đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng 
thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng 
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thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT của 
nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc thư bảo 
lãnh cho Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất 
kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và 
chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự thầu  
 
 
 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm 
đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong 
nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc 
giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành. 
Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì thực hiện theo quy định tại Mục 18.8 
E-CDNT. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, nhà thầu 
quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh và đính kèm khi nộp 
E-HSDT. Đối với bảo lãnh dự thầu điện tử, nhà thầu chọn bảo lãnh dự thầu điện tử được phát hành, 
lưu trữ trên Hệ thống. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 E-
CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên 
danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử 
hoặc bằng giấy.  

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị 
không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành 
viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được xem 
xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến 
không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị 
bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp 
bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường 
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hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm 
thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị 
không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên 
danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy 
định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh 
sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định cụ thể tại E-BDL, 
đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng 
cung cấp, bảo đảm dự thầu của nhà thầu tương ứng với giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu sau khi giảm 
giá (nếu có) với tỷ lệ bảo đảm dự thầu quy định tại E-BDL. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu 
được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu 
(thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo đảm dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo 
đảm dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó). 

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị 
thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên 
đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký (ký số đối với bảo lãnh dự thầu điện tử) hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu 
tư phát hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó 
bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). 
Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 
thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật 
Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có).  

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu theo thời hạn quy 
định tại E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp 
đồng có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối 
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với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm 
dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-
HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-
HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu 
thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của 
Luật Đấu thầu;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký 
biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận khung trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thoả thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể 
từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận khung, trừ trường hợp bất khả kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên mời thầu, nếu nhà thầu từ 
chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với 
trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu 
sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa chọn nộp bảo đảm dự 
thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị bảo đảm dự thầu sẽ bằng 
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tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ 
hơn tổng giá trị cộng gộp thì Bên mời thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được 
sử dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm 
b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu 
vi phạm. 

18.8. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.2 E-CDNT nhỏ hơn 50 
triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu không phải đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận 
bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.1 E-CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu (không 
phải đính kèm cam kết riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào đối chiếu tài liệu hoặc vi phạm quy 
định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp 
thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư) hoặc thư bảo lãnh dự thầu hoặc 
giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT (thời gian có hiệu lực 
của thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh là số ngày được quy định trong 
Thông báo mời đối chiếu tài liệu và được tính từ ngày thực hiện đối chiếu tài liệu). Trường hợp nhà 
thầu chọn áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh khi đối chiếu tài liệu nhưng 
thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của nhà thầu không đáp ứng quy định tại Mục 
18.3 E-CDNT thì nhà thầu phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu 
lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư) với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. 
Trường hợp nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử lý theo đúng cam kết của 
nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại 
khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong 
vòng 06 tháng, kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị 
của Chủ đầu tư). Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì nhà thầu 
sẽ không được hoàn trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này. 

18.9. Đối với gói thầu đấu thầu trước, bảo đảm dự thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. 
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19. Thời điểm đóng 
thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-TBMT. Khi gia hạn thời 
điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ 
được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút và sửa 
đổi E-HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT khi tham gia đấu thầu 
qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp 
E-HSDT sau khi được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà thầu phải tiến hành rút 
toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến 
hành nộp lại E-HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa 
đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT được sửa đổi. 
Trường hợp nhà thầu không nộp lại E-HSDT thì E-HSDT đã nộp trước thời điểm E-HSMT được sửa 
đổi sẽ không được mở, xem xét, đánh giá. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp rút E-HSDT 
sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT thì nhà thầu không được hoàn trả 
bảo đảm dự thầu, bị đánh giá là không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu và không được tiếp tục đánh 
giá E-HSDT. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không thành 
công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu.  

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Sau thời điểm đóng 
thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ thống (ngoại trừ E-HSDT của nhà thầu đã nộp trước 
thời điểm sửa đổi E-HSMT và nhà thầu không nộp E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT được sửa 
đổi) đều được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn 
không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp có 01 hoặc 02 nhà thầu nộp E-HSDT, Bên mời 
thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, xử lý tình huống theo quy định tại khoản 5 Điều 131 của Nghị định  số 
24/2024/NĐ-CP; trường hợp không có nhà thầu nộp E-HSDT, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem 
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xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng (hủy E-TBMT này 
và đăng tải E-TBMT mới) theo quy định tại khoản 4 Điều 131 của Nghị định  số 24/2024/NĐ-CP. 

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) (Hệ thống tự động tính trên cơ sở tính toán lại chi phí dự phòng 
sau khi giảm giá); 

- Giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 

c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các thông tin về giá dự thầu cho 
từng phần như điểm b khoản này.  
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22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí mật 
và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến 
quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp 
không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được 
công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép 
tiếp xúc với Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các vấn đề 
khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa 
chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-HSDT 
 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của Bên mời thầu, kể 
cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự cụ 
thể đã được đề xuất trong E-HSDT của nhà thầu.  Đối với nội dung về tư cách hợp lệ, việc làm rõ phải 
bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối với các nội dung về 
tính hợp lệ của E-HSDT (trừ nội dung về tư cách hợp lệ), đề xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm rõ 
phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi 
giá dự thầu 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên mời thầu được thực hiện 
trực tiếp trên Hệ thống.  

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu có E-HSDT cần phải 
làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, 
kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện 
làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên 
mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên mời 
thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để 
nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Nhà thầu không thể tự làm rõ E-HSDT sau thời điểm đóng thầu. 



27 
 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc có nội dung chưa rõ thì 
bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư, Bên 
mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc bảo hành, bảo trì, duy tu, 
bảo dưỡng mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-
HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để 
làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai khác, đặt 
điều kiện và bỏ sót 
nội dung 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự không chấp nhận 
hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ thông tin hay 
tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định tính đáp 
ứng của E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung của E-HSDT theo quy 
định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT mà không có các 
sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ 
bản nghĩa là những điểm trong E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay tính năng sử dụng 
của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với 
quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác 
có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của E-HSMT. 

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo quy định tại Mục 15 E-
CDNT và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu quy định trong E-HSMT đã 



28 
 

được đáp ứng và E-HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT thì E-HSDT đó sẽ bị loại; 
không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT nhằm 
làm cho E-HSDT đó đáp ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót không 
nghiêm trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì bên mời thầu, tổ chuyên gia 
có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản 
trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên mời thầu, tổ chuyên gia có 
thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những 
điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. 
Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất 
kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của bên mời 
thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên mời thầu, tổ chuyên gia 
điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự 
thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc 
điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các E-HSDT. 

27.  Nhà thầu phụ  
 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện các dịch vụ liên quan.  

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ quy định tại E-BDL. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu 
trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà 
thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-
HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét 
đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). 

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-
HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ liên 
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quan. 

27.5. Nhà thầu có hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì 
bị xử lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

27.6. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ này có tham gia thực hiện cung cấp 
dịch vụ tư vấn cho gói thầu mà nhà thầu đã trúng thầu và các công việc tư vấn này bao gồm: thẩm định 
giá; giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định; lập, thẩm định E-HSMST, E-HSMT; đánh giá E-HSDST, 
E-HSDT; thẩm định kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, 
tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu. 

28. Ưu đãi trong lựa 
chọn nhà thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: 

a) Nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi trong đánh giá về 
năng lực và kinh nghiệm hoặc trong đánh giá về tài chính thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại 
ưu đãi có lợi nhất cho nhà thầu tương ứng với từng nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 
hoặc đánh giá về tài chính. 

b) Trường hợp tất cả các nhà thầu tham dự thầu đều được hưởng ưu đãi như nhau hoặc tất cả các nhà 
thầu đều không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì không cần tính ưu đãi để so sánh, xếp hạng. 

c) Nhà thầu phải chứng minh nhà thầu, hàng hóa, dịch vụ do nhà thầu chào thuộc đối tượng được 
hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu. 

d) Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước 
chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên. 

28.2. Đối với sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin, tiêu chí đối với sản phẩm phần mềm công 
nghệ thông tin sản xuất trong nước được hưởng ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp luật về công 
nghệ thông tin, không yêu cầu về hàm lượng chi phí sản xuất trong nước theo quy định tại Mục 28.3 
E-CDNT; 

28.3. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng E-HSDT: 
Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong 
nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên trong giá hàng hóa.  Việc xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam có 
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thể áp dụng công thức trực tiếp hoặc công thức gián tiếp sau: 

Công thức trực tiếp: D (%)  =  G*/G x 100% 

Công thức gián tiếp: D (%)  =  (G - C)/G x 100% 

Trong đó: 

G*: Là chi phí sản xuất trong nước  

G: Là giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; đối với nhà thầu là nhà sản xuất thì G 
là giá xuất xưởng (giá EXW) của hàng hóa 

C: Là giá trị của các chi phí nhập ngoại, không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu 

D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. D ≥ 30% thì hàng hóa đó được hưởng ưu đãi 
theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9 và 10 của  Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

28.4. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

28.5. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi theo Mẫu số 15A, 15B và 
15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá ưu đãi. Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng 
hóa của nhà thầu được coi là không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

28.6. Trường hợp hàng hóa do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì 
không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi. 

28.7. Nhà thầu phải đính kèm tài liệu để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào thuộc đối tượng được 
hưởng ưu đãi. 

29. Đánh giá E-
HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL để đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp đánh giá E-HSDT 
tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá E-HSDT quy định tại Mục 
29.3 hoặc Mục 29.4 Mục này cho phù hợp để đánh giá E-HSDT. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III 
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- Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu đối với các nội dung:  

+ Tư cách hợp lệ của nhà thầu;  

+ Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao 
động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi 
phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm 
mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. 

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả 
lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu thầu. 

- Hệ thống tự động đánh giá về trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống của Nhà thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh (đối với trường hợp 
liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển sang đánh giá về năng 
lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 Chương III 

- Hệ thống tự động đánh giá các nội dung: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ kê 
khai thuế và nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin 
kê khai, trích xuất trong E-HSDT. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá, nhà thầu không 
phải đính kèm các tài liệu để chứng minh khi nộp E-HSDT. 

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất hàng hóa, tổ chuyên gia căn cứ 
vào thông tin nhà thầu kê khai trên webform và tài liệu đính kèm để đánh giá.  

- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt, tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà 
thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được chuyển sang đánh giá 
về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu được đánh giá là đạt về 
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kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực hiện theo quy định tại E-
BDL; 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. 
Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phải xếp hạng nhà 
thầu. 

Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, danh sách xếp hạng nhà 
thầu theo thứ tự từ thấp đến cao giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) tính trên mỗi đơn vị hạng mục hàng 
hóa mà nhà thầu dự thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. 
Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu mà không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời 
hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu 
nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đối chiếu tài 
liệu nhưng không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu 
mà không phải xếp hạng lại nhà thầu. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả 
năng cung cấp, các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng từ thấp đến 
cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu chào thầu không thấp hơn số lượng hàng hóa nêu 
trong E-HSMT. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất”, các nhà thầu, E-HSDT đều không 
có bất kỳ ưu đãi nào và không có từ 02 nhà thầu trở lên cùng xếp thứ nhất). 

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu theo biên bản mở thầu trên Hệ thống, nhà thầu 
có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu 
tiến hành đánh giá E-HSDT của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b Mục 29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT. 
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đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào đối chiếu tài liệu.  

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực hiện các bước đánh giá 
nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Đối với các nội dung Hệ thống đánh giá tự động bao gồm tư cách hợp lệ, nhà thầu không có nhân sự 
bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lịch sử không 
hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, kết quả hoạt động 
tài chính, doanh thu bình quân hằng năm, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc có kê khai 
nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT thì Hệ thống sẽ đánh giá 
nhà thầu "không đạt" ở nội dung này. Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" 
thành "đạt" khi Hệ thống đã đánh giá "không đạt". Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê 
khai trong E-HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì 
nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;   

b) Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên webform và 
thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file scan bảo đảm dự 
thầu (đối với trường hợp áp dụng thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn 
bản giấy) để đánh giá; 

c) Trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng tương tự kê khai trên webform và file 
tài liệu chứng minh các thông tin về hợp đồng đó thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT. 
Trường hợp các hợp đồng mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-
HSMT hoặc nhà thầu không kê khai, kê khai không đầy đủ hợp đồng tương tự trên webform, Bên mời 
thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác (được cập nhật từ hồ sơ năng lực của nhà thầu trên 
Hệ thống) để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 
ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị 
loại;  

d) Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không 
chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho 
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hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu cho phép 
nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự 
chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu 
không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường 
hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự 
chủ chốt khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 
Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 
24/2024/NĐ-CP. 

Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt (nhân sự 
chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự chủ chốt đã được thay thế một lần theo quy định tại 
khoản 2 Điều 27 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo 
dài hơn so với dự kiến trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân 
sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà 
thầu được quyền thay đổi nhân sự chủ chốt khác nhưng phải bảo đảm nhân sự chủ chốt dự kiến thay thế 
có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự chủ chốt đã đề xuất và nhà 
thầu không được thay đổi giá dự thầu. 

đ) Đối với xuất xứ của hàng hóa, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên 
webform và file đính kèm thì bên mời thầu yêu cầu làm rõ E-HSDT; 

e) Đối với các nội dung ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này, trường 
hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên 
webform là cơ sở để xem xét, đánh giá; 

g) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin trong biểu mẫu về ưu 
đãi hàng hóa sản xuất trong nước để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng ưu 
đãi; 

h) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu, chứng minh các 
thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT. Đối với các nội dung về tính hợp lệ, lịch sử không hoàn 
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thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ  kê khai thuế, nộp thuế, doanh thu bình quân 
hằng năm, kết quả hoạt động tài chính đã được Hệ thống đánh giá tự động là "đạt" theo thông tin kê 
khai, trích xuất trong E-HSDT mà tổ chuyên gia đánh giá lại là "không đạt" thì tổ chuyên gia chỉnh 
sửa lại kết quả đánh giá từ "đạt" thành "không đạt". Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu mà 
không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối 
chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đối chiếu tài liệu nhưng không đáp ứng quy định 
của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu mà không phải xếp hạng lại nhà thầu. 
Đối với thông tin về thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, doanh thu bình quân hằng năm, kết quả 
hoạt động tài chính từ năm 2021 trở đi, bên mời thầu chỉ đối chiếu nếu nhà thầu cập nhật thông tin mà 
không đối chiếu trong trường hợp các thông tin trên do Hệ thống tự động trích xuất từ Hệ thống thông 
tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử. 

30. Đối chiếu tài liệu 30.1. Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng 
lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT, bao 
gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm 
bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt hoặc Séc bảo chi theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT;  

b) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu về thuế trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ 
thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm gần nhất 
phù hợp với số liệu về thuế của nhà thầu trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu 
do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng 
minh; 

c) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu tài chính trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ 
thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh tình hình tài chính theo quy định tại Mẫu số 08 Chương IV 
phù hợp với số liệu tài chính trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống 
trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử thì không 
yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh; 
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d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT (hợp 
đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật…); tài liệu 
chứng minh năng lực sản xuất (đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất); 

đ) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm của nhân sự 
mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

e) Tài liệu khác (nếu có). 

Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, các nhà thầu được mời 
vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng từ thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa 
mà các nhà thầu chào thầu không thấp hơn số lượng hàng hóa nêu trong E-HSMT. 

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối với số liệu về thuế, số 
liệu về tài chính từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống 
thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa 
chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm b Mục 4.4 E-
CDNT. 

30.3. Bên mời thầu gửi Thông báo mời đối chiếu tài liệu đến nhà thầu trên Hệ thống. Trong Thông báo 
mời đối chiếu tài liệu phải ghi rõ thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (đối với bảo đảm dự thầu có 
giá trị dưới 50 triệu đồng), thời gian, địa điểm thực hiện đối chiếu tài liệu trên cơ sở bảo đảm nhà thầu có 
đủ thời gian chuẩn bị và đến đối chiếu tài liệu theo yêu cầu của Bên mời thầu. 

31.  Điều kiện xét 
duyệt trúng thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

31.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III. Trường hợp tại thời điểm xét duyệt 
trúng thầu, nếu nhà thầu bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống thì Bên mời thầu cần yêu cầu nhà 
thầu thực hiện khôi phục trạng thái tham gia để được xét duyệt trúng thầu; 

31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III; 

31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III;  

31.4. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 
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31.5. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt giá gói thầu được 
phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được 
phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

32. Hủy thầu 32.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b) Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt làm thay đổi khối 
lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong E-HSMT; 

c) E-HSMT không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, quy định khác của pháp luật có liên quan 
dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 
của Luật Đấu thầu dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

32.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu theo quy định tại 
các điểm c, d và đ Mục 32.1 E-CDNT phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy 
định của pháp luật. 

32.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày làm việc Chủ đầu tư, 
Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự 
thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 32.1 E-CDNT. 

33.  Thông báo kết 
quả lựa chọn nhà 
thầu 

33.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống kèm theo báo cáo đánh 
giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông 
báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 
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- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải đăng tải các thông tin 
sau: 

- Tên hàng hóa; 

- Công suất; 

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký mã hiệu, nhãn hiệu; 

- Xuất xứ; 

- Đơn giá trúng thầu. 

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà 
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thầu. 

33.2. Trường hợp có yêu cầu giải thích lý do cụ thể nhà thầu không trúng thầu, nhà thầu gửi đề nghị trên 
Hệ thống hoặc gặp trực tiếp chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm trả lời yêu cầu của nhà thầu trong thời 
hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà thầu. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 32.1 E-CDNT, trong thông báo kết quả lựa 
chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy thầu. 

34. Thay đổi khối 
lượng hàng hóa và 
dịch vụ 

34.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối lượng hàng hóa và dịch 
vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và 
không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. 
Tỷ lệ tăng, giảm khối lượng không vượt quá 10%. 

34.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư với nhà thầu thỏa thuận mua bổ sung khối lượng hàng 
hóa, dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ 
quy định tại E-BDL và đáp ứng quy định tại khoản 8 Điều 39 của Luật Đấu thầu. Phần công việc mua 
bổ sung phải tương tự với phần công việc nêu trong hợp đồng đã ký kết và đã có đơn giá. Khối lượng 
hàng hóa, dịch vụ bổ sung này không được sử dụng để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà 
thầu. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia trách nhiệm thực hiện khối lượng bổ sung theo tùy 
chọn mua thêm thực hiện theo tỷ lệ phân chia công việc theo hợp đồng đã ký, trừ trường hợp các bên 
có thỏa thuận khác. 

35. Thông báo chấp 
thuận E-HSDT và 
trao hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu gửi thông báo chấp 
thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực 
hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 16 Phần 4 cho nhà thầu 
trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường 
hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng 
theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và 
không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn 
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nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng được tính kể từ ngày Bên mời thầu gửi 
thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống. 

36.  Điều kiện ký kết 
hợp đồng   

36.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực. 

36.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng 
lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu 
không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định trong E-HSMT thì 
Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả 
lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp 
hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu. 

36.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và các điều kiện cần 
thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ. 

37. Bảo đảm thực 
hiện hợp đồng  

37.1. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước hoặc cùng 
thời điểm hợp đồng có hiệu lực theo quy định tại Mục 5 E-ĐKC Chương VI. Trường hợp áp dụng thư 
bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử dụng mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu 
tư chấp thuận. 

37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực 
hiện hợp đồng. 

38. Giải quyết kiến 
nghị trong đấu thầu 
 

38.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức được kiến nghị 
người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa 
chọn nhà thầu theo quy định tại các Điều 89, 90 và 91 của Luật Đấu thầu. 
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38.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến nghị trực tiếp trên Hệ 
thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định 
tại E-BDL. 

39. Giám sát quá 
trình lựa chọn nhà 
thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách 
nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 
 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Thư viện tỉnh Nghệ An 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sách Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng thuộc CTMTQG phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ xây dựng tủ sách cho Trung 
tâm văn hóa, Thể thao cấp xã thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới  

Tên dự án/dự toán mua sắm: Mua sắm Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng thuộc CTMTQG phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ xây dựng tủ sách cho Trung 
tâm văn hóa, Thể thao cấp xã thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới 

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: Theo quy định tại mục E-CDNT 18.2 Chương này. 

E-CDNT 3 Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 

E-CDNT 5.1 (c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: Thư viện tỉnh, Địa chỉ: Số 
370 - Đại lộ V.I Lênin, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ 
phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn thẩm định giá: Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn thẩm định giá Việt Nam- CN Hà nội; Địa 
chỉ: Phòng 1703-A2, tòa Vinaconex 1, ngõ 289A Khuất Duy Tiến, phường Trunh Hòa, quận Cầu 
Giấy, TP Hà Nội. 

+ Tư vấn lập E-HSMT: Công ty Cổ phần Trường Vạn Lộc - Địa chỉ: Xóm 3, xã Hưng Nguyên, tỉnh 
Nghệ An 

+ Tư vấn thẩm định E-HSMT: Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Sông Lam, Địa chỉ: Số 66, 
Tổ 1, Khối Yên Toàn, đường Phạm Đình Toái, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 

+ Tư vấn đánh giá E-HSDT: Công ty Cổ phần Trường Vạn Lộc, Địa chỉ: Xóm 3, xã Hưng Nguyên, 
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tỉnh Nghệ An 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Sông Lam,  
Địa chỉ: Số 66, Tổ 1, Khối Yên Toàn, đường Phạm Đình Toái, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với nhà thầu 
tư vấn (đã nêu trên)1.  

 - Trường hợp nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập, nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc 
một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với Chủ đầu tư, bên mời thầu, trừ trường hợp nhà thầu 
là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước có chức năng, nhiệm vụ được giao 
phù hợp với tính chất gói thầu của cơ quan quản lý nhà nước đó. 

 - Trường hợp nhà thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tư vấn là công ty mẹ, công ty 
con, công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thì được tham dự thầu của 
nhau theo quy định của pháp luật 

 (i) Nhà thầu là công ty thành viên, công ty con của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, 
nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước 
đó. 

 (ii) Nhà thầu là công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công 
ty nhà nước mà sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu thuộc ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của 
tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và gói thầu này là của công ty con, công ty thành viên. 

 - Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp quản lý, góp vốn 
khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập 
về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu và theo tỷ lệ ghi 
trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương 
đương. 

 
1 Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp. 
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Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn được lựa chọn với 
tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong liên danh được xác định theo 
công thức sau: 

Tỷ lệ sở hữu vốn = ෍Xi x Yi

n

i=1

 

Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i trong thỏa thuận liên 
danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

E-CDNT 5.4 “Không áp dụng’’ 

Việc áp dụng mua hàng hóa từ nhà thầu có từ 50% lao động trở lên là người khuyết tật, thương 
binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và 
đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực được tham dự thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: Không 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: 220.000 VND 

E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: 

- Đủ điều kiện kinh doanh, phát hành sách, theo quy định tại Điều 36, Khoản 1 Điều 37 Luật xuất 
bản số 19/2012/QH13; 

- Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024; 

- Tài liệu chứng minh đã kê khai và hoàn thành nghĩa vụ thuế đến hết Quý I/2025; 

- Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện; 
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- Tài liệu kỹ thuật theo quy định tại Chương III, Chương V. 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu: không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

E-CDNT 13.5 Chào giá: Theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) Chương IV 

E-CDNT 15.10 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa: 10 năm. 

E-CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: Không yêu cầu giấy 
phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng 
nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý 
phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 10.116.000 VND (cam kết trong đơn dự thầu) 

 Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của 
Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực 
hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm 
kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh 
có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP nêu trên phải thực 
hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ 
giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng 
thực hiện hành vi này. 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày  

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không được lựa chọn: 14 ngày, 
kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.  
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E-CDNT 18.9 Bảo đảm dự thầu 

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0 % giá dự thầu của nhà thầu 

E-CDNT 28.4 Cách tính ưu đãi: 

a) Ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% và 
không có hàng hóa nào có chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên được xác định như sau: Hàng 
hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự 
thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) 
của nhà thầu để so sánh, xếp hạng 

Đối với trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong 
nước dưới 50% mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc 
thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm 
đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì được hưởng hệ số ưu đãi 10% thay cho hệ số ưu đãi 7,5%. 

b) Ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên 
được xác định như sau: hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một 
khoản tiền bằng 10% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu 
trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi 
mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% phải cộng thêm một khoản tiền bằng 2,5% giá dự 
thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) 
của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong 
nước dưới 50% mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc 
thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm 
đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì không phải cộng thêm tiền vào giá dự thầu của nhà thầu 
để so sánh, xếp hạng. 

 Đối với các trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong 
nước từ 50% trở lên mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân 
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tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 

tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì được hưởng hệ số ưu đãi 12% 
thay cho hệ số ưu đãi 10%. 

c) Sản phẩm đổi mới sáng tạo là hàng hóa có xuất xứ Việt Nam được hưởng ưu đãi như sau: hàng 
hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 15% giá dự 
thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) 
của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất 
trong nước dưới 50% phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá 
(nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, 
xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên 
phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa 
đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng. 

 Đối với các hàng hóa không phải là sản phẩm đổi mới sáng tạo xuất xứ Việt Nam, trường hợp nhà 
thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% thì khi tính 
ưu đãi, hệ số 15% được thay bằng 7,5%; hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất 
trong nước từ 50% trở lên thì khi tính ưu đãi, hệ số 15% được thay bằng 10%. 

d) Sản phẩm đổi mới sáng tạo được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm c khoản này khi đáp ứng 
một trong các điều kiện sau: 

- Sản phẩm thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc danh mục sản phẩm 
công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

- Sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

- Sản phẩm được tạo ra trên cơ sở sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng 
của chính nhà thầu được cấp văn bằng bảo hộ trong thời hạn không quá 05 năm kể từ ngày được 
cấp hoặc chương trình máy tính của chính nhà thầu trong thời hạn không quá 05 năm kể từ ngày 
được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; 
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- Sản phẩm chip bán dẫn; 

- Sản phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy 
định của pháp luật về giải thưởng khoa học và công nghệ; 

- Sản phẩm mới tạo ra từ kết quả nghiên cứu và phát triển tại một trong các cơ sở của Trung tâm 
Đổi mới sáng tạo Quốc gia; 

- Sản phẩm mới tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của 
pháp luật về chuyển giao công nghệ. 

Sản phẩm đổi mới sáng tạo quy định tại khoản này được hưởng ưu đãi trong thời hạn 06 năm kể từ 
lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: “Đạt/Không đạt”. 

     - Đánh giá về tài chính: "phương pháp giá thấp nhất". 

E-CDNT 29.3(d) Cách thức thực hiện: Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao 
gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

E-CDNT 29.3(đ) Xếp hạng nhà thầu: nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu 
đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

E-CDNT 31.4 Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. 

E-CDNT 34.1 

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0% 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0% 

E-CDNT 34.2 - Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng 

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 0% 
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E-CDNT 38.2 - Người có thẩm quyền: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An 

 + Địa chỉ: Số 11, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường  Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 

+ E-Mail: vanthusvhttdl@gmail.com. 

- Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị:  

+ Thư viện tỉnh Nghệ An 

+ Địa chỉ: Số 370, Đại lộ V.I. Lênin, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. 

+ E-mail: huongmai279@gmail.com 

E-CDNT 39 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Không đề xuất 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 
 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Có bảo đảm dự thầu1 không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được 
đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 
Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, 
chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) 
với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT (đối với bảo lãnh dự thầu điện tử thì 
phải được ký số). Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-
HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ 
các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo 
lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông 
tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá. 
Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc 
bằng giấy. 

Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có cam kết trong đơn dự thầu theo quy định 
tại Mục 18.8 E-CDNT. 

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương 
ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải 
căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A 
hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục 

 
1 Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu thì bỏ khoản này. 
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trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất 
các hạng mục này. 

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

4. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại 
thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm 
trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. 

5. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 
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Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm1 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà 
sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi 
của gói thầu) và được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh 
giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực 
và kinh nghiệm của nhà thầu, gồm: kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự; năng lực sản xuất hàng 
hóa; năng lực tài chính gồm giá trị tài sản ròng, doanh thu, việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế và các chỉ tiêu cần 
thiết khác để đánh giá năng lực về tài chính của nhà thầu; cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn thực hiện các dịch 
vụ liên quan (nếu có yêu cầu); 

Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Mục này căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu 
cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung quy định tại Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng 
hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) thì 
đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. 

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu 
phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.  

Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng trên một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải 
có kinh nghiệm cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trên một địa bàn cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng 
cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu 

 
1  Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu mà chủ đầu tư, bên mời thầu có thể lựa chọn để đưa ra tiêu chuẩn đánh giá về năng 

lực, kinh nghiệm cho phù hợp. Đối với gói thầu có tính chất đơn giản có thể không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của khoản này nhưng nhà thầu tham dự 
thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT). 
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không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng 
tỷ giá quy đổi của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An tại ngày ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công ty con, công ty thành viên 
thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty 
thành viên theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng 
công việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu. 
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Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống) 
 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 
(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà 
thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 
thành 

viên liên 
danh 

Từng thành 
viên liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 
thành hợp đồng do lỗi 
của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(2) đến thời 
điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp 
đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, 
chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu(3). 

Phải 
thỏa 
mãn 

yêu cầu 
này 

Không áp 
dụng 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 07  

2 Thực hiện nghĩa vụ kê 
khai thuế, nộp thuế  

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp 
thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với 
thời điểm đóng thầu.  

Phải 
thỏa 
mãn 

yêu cầu 
này 

Không áp 
dụng 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Cam kết 
trong đơn dự 

thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 
chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 
tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 

Phải 
thỏa 
mãn 

Không áp 
dụng 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 08 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà 
thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 
thành 

viên liên 
danh 

Từng thành 
viên liên danh 

thầu phải dương.  

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng 
nợ) 

yêu cầu 
này 

3.2 Doanh thu bình quân 
hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT) của 3 (6)năm tài chính gần 
nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà 
thầu có giá trị tối thiểu là 919.705.000 
(7)VND. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp 
dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng 
cung cấp, doanh thu được xác định tương 
ứng với giá dự thầu theo hệ số “k”. 

Phải 
thỏa 
mãn 

yêu cầu 
này 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp 
dụng 

Mẫu số 08 

4 Kinh nghiệm thực hiện 
hợp đồng cung cấp hàng 
hóa tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp 
đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính 
(độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc 
nhà thầu phụ(8) trong khoảng thời gian kể 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (9) đến thời 
điểm đóng thầu. 

Trong đó hợp đồng tương tự là: 

Phải 
thỏa 
mãn 

yêu cầu 
này 

Không áp 
dụng 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu (tương 

đương với 
phần công việc 

đảm nhận) 

Mẫu số 05A 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà 
thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 
thành 

viên liên 
danh 

Từng thành 
viên liên danh 

- Có tính chất tương tự: Hợp đồng cung 
cấp sách (tài liệu chứng minh: Hợp đồng, 
biên bản nghiệm thu, hoá đơn GTGT)(10); 

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 
472.115.000 VND (11). 

Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng 
hóa khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về 
hợp đồng tương tự được thực hiện theo 
Bảng Y. 

5 Khả năng bảo hành, bảo 
trì, duy tu, bảo dưỡng, 
sửa chữa, cung cấp phụ 
tùng thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau bán 
hàng khác(12) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực 
hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, 
bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng 
thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 
hàng bằng một trong các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực 
hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy 
tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ 
tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ 
sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

Phải 
thỏa 
mãn 

yêu cầu 
này 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp 
dụng 

Cam kết của 
nhà thầu 
hoặc hợp 

đồng nguyên 
tắc 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà 
thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 
thành 

viên liên 
danh 

Từng thành 
viên liên danh 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với 
đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ 
bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa 
chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc 
cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo 
yêu cầu của E-HSMT. 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra 
hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, 
Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 
năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu 
không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không 
được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết 
định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả 
những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương 
ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn 
hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu 
thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không 
hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng 
lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc 
một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn 
thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu 
nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống 
chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế 
phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu 
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thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp 
được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống 
chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan 
thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực 
hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng 
của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính 
trước năm Y (năm Y-1). 

(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng 
minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng 
thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc 
năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì việc xác định giá trị 
tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có 
số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được 
tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 
nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh 
doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 
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Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng 
của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, 
Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà 
thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 
thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 
2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu 
cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời 
gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x 
k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.  

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu được xác định theo công 
thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần 
nêu cụ thể hệ số “k”. 

(8) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị 
phần việc do nhà thầu thực hiện. 

(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 
01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(10) Tương tự về tính chất: Chủ đầu tư lựa chọn một trong hai cách thức để quy định trong E-HSMT như sau: 
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a) Cách 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (chủ đầu tư nêu lĩnh vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết 
bị văn phòng...) hoặc 

b) Cách 2: E-HSMT quy định theo 2 tiêu chí 

(i) Tiêu chí 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (chủ đầu tư nêu lĩnh vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, 
thiết bị văn phòng...) 

(ii) Tiêu chí 2: là hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) trong Hệ thống hài hòa 
mô tả và mã hóa hàng hóa (HS – Harmonized Commodity Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hàng hóa do 
Tổ chức Hải quan thế giới WCO phát hành (gọi chung là mã HS). Mã HS căn cứ theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 
6 năm 2022 của Bộ Tài chính (được Tổng Cục Hải quan đăng tải trên trang thông tin điện tử: https://www.customs.gov.vn). 

Nhà thầu cung cấp hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát do E-HSMT yêu cầu (Tiêu chí 1) hoặc cùng 4 số đầu tiên mã HS 
(Tiêu chí 2) đều được coi là có tính chất tương tự với hàng hóa thuộc gói thầu. Trường hợp một hạng mục hàng hóa có nhiều mã 
HS khác nhau, E-HSMT quy định các mã HS này, nhà thầu có hàng hóa đáp ứng một trong các mã HS này được coi là đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. 

Ví dụ: hàng hóa thuộc gói thầu là máy tính xách tay có mã HS là 84.71.30.20 thì các hàng hóa có mã HS là 84.71.xx.xx được 
coi là có tính chất tương tự. Trường hợp hàng hóa thuộc gói thầu chưa được công bố mã HS, nhà thầu phải kê khai các hợp đồng 
cung cấp hàng hóa có cùng lĩnh vực tổng quát theo yêu cầu của E-HSMT (Tiêu chí 1). 

- Đối với gói thầu mua trang thiết bị y tế, mã HS được xác định theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Bộ Y tế, hàng hóa tương tự theo mã HS (xác định theo tiêu chí 2) là trang thiết bị y tế cùng nhóm hàng hóa (tương ứng 
với 4 số đầu tiên của bộ mã) quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tư số 14/2018/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông 
tư số 14/2018/TT-BYT). 

- Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu khó khăn trong việc xác định mã HS của hàng hóa theo Tiêu chí 2, E-HSMT được 
đưa ra quy định tương tự về lĩnh vực tổng quát (theo Tiêu chí 1). Trong trường hợp này, nếu nhà thầu xác định được mã HS của 
hàng hóa theo yêu cầu của gói thầu và mã HS của hàng hóa trong hạng mục, hợp đồng đã thực hiện (nghiệm thu) cùng nhóm (tương 
ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) thì hạng mục, hợp đồng này được coi là tương tự để xem xét, đánh giá (được coi như nhà thầu đáp 
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ứng Tiêu chí 2). 

- Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục thì có thể chỉ quy định lĩnh vực tổng quát, mã HS cho các hạng mục chính của gói 
thầu. 

(11) Quy mô của hợp đồng tương tự: 

Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục hàng hóa thì phải ghi giá trị tương ứng của từng hạng mục hàng hóa để làm cơ sở 
đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự của nhà thầu.  

Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô gói thầu để Bên mời thầu đưa ra 
yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc yêu cầu về quy 
mô tương tự trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu cầu đối với mỗi hạng mục hàng hóa chính 
hoặc mỗi hạng mục hàng hóa. Trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có 
thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp đồng tương tự xuống còn Y/1,25 và/hoặc chia gói thầu thành các phần (lô) để tăng 
tính cạnh tranh cho gói thầu. Trong đó, Y thông thường khoảng 50% giá trị của gói thầu đang xét; riêng đối với trường hợp gói thầu 
có một số hạng mục hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm thì việc xác định quy mô hợp đồng tương tự được xác định theo điểm 
(iii) và điểm (iv) ghi chú này.  

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có khối lượng, số lượng công việc căn cứ nhu cầu theo các năm và thời gian thực hiện gói 
thầu dài hơn 1 năm thì E-HSMT yêu cầu về giá trị của hợp đồng tương tự trong 01 chu kỳ (01 năm) mà không xác định yêu cầu theo 
tổng số năm. 

Ví dụ: gói thầu cung cấp vật tư X cho nhu cầu của chủ đầu tư trong 02 năm 2024-2025 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2025), giá 
gói thầu là 100.000.000.000 đồng (tính cho nhu cầu trong 02 năm). Yêu cầu giá trị của hợp đồng tương tự là: 50% x 
100.000.000.000/2 =25.000.000.000 đồng.  

Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu như sau: 

 (i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là Y (hoặc 
Y/1,25 nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó từng hạng 
mục tương tự trong hợp đồng không cần có giá trị đáp ứng 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm 
hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu hoặc 



63 
 

(ii) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang 
thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 
50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm 
hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó không được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều 
hợp đồng khác nhau để hình thành một hạng mục hàng hóa tương tự có giá trị lớn hơn 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua 
sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét. 

Trong đó: 
+ Hạng mục hàng hóa đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng hàng hóa trong hạng mục đã được nghiệm thu trong 

khoảng thời gian quy định mà không xét đến thời gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục hàng hóa đã thực hiện để xác 
định hạng mục hàng hóa tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ hàng hóa đã được nghiệm thu hoặc hợp đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác 
nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp 
đồng. 

- Trường hợp nhà thầu vừa là nhà sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà 
thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà 
sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu), thì ngoài kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu còn phải 
kê khai về năng lực sản xuất theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 02 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ 
được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, 
cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu). 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, hợp đồng tương tự được xác định 
tương ứng với khối lượng, giá trị của hàng hóa mà nhà thầu dự thầu, bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực 
hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa mà nhà thầu chào (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập 
trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn).  

Trường hợp một số hạng mục hàng hóa trong gói thầu có cùng mã Chương, mã Nhóm (mã A) thì việc đánh giá về quy mô của 
hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu như sau: 

(iii) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là K (hoặc 
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K/1,25 nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó K bằng 
50% tổng giá trị các hạng mục không có cùng mã Chương, mã Nhóm (không có mã A) và giá trị cao nhất của các hạng mục có cùng 
chung mã A (giá trị hạng mục theo giá gói thầu, dự toán được duyệt) hoặc 

(iv) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc 
đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự không có mã A đã thực hiện 
đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập 
trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), đối với hạng mục hàng hóa tương tự có cùng mã A thì chỉ cần 
giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị cao nhất của hạng mục hàng hóa cùng mã A trong 
gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu 
lớn). Không được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều hợp đồng khác nhau để hình thành một hạng mục hàng hóa 
tương tự có giá trị lớn hơn 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng 
mời thầu lớn) giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét. 

* Ví dụ cho ghi chú số (10), (11): 

- Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp 500.000 cái bơm tiêm dùng một lần có mã HS 9018.31.10 (Theo quy định 
của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá trị 1.000.000.000 đồng và 100 chiếc đèn mổ treo trần có mã HS 9405.10.20 (Theo quy định 
của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá trị 2.000.000.000 đồng. Nhà thầu X có hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) 
cung cấp 2 máy thở có mã HS 9018.90.30, trong đó đã bàn giao 1 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 900.000.000 đồng (> 50% 
giá trị hạng mục bơm tiêm dùng một lần) và có hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) cung cấp 200 chiếc đèn phẫu 
thuật có mã HS 9405.40.91, trong đó đã bàn giao 80 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 1.450.000.000 đồng (> 50% giá trị hạng 
mục đèn mổ treo trần) thì nhà thầu X được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự của gói thầu này. 

- Ví dụ 2: Phạm vi cung cấp gói thầu là mua xe Ben tự đổ kèm theo 20 cái lốp xe dự phòng; giá gói thầu được phê duyệt là 1,8 
tỷ đồng (trong đó giá trị của xe Ben là 1,64 tỷ đồng và 20 lốp dự phòng có giá trị 0,16 tỷ đồng). Như vậy, trong trường hợp này thì 
hàng hóa chính của gói thầu là xe Ben tự đổ và quy mô của hợp đồng tương tự được xác định bằng 50% x 1,64 tỷ đồng. 

- Ví dụ 3: Phạm vi cung cấp của gói thầu đang xét gồm 50 máy điều hòa (mã HS 8415; giá dự toán 2 tỷ đồng); 20 máy tính 
xách tay (mã HS 8507; giá dự toán 400 triệu đồng); 20 máy in Laser (mã HS 8443; giá dự toán 100 triệu đồng), giao hàng trong thời 



65 
 

gian 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu Liên danh A – B trong đó thành viên A là nhà 
sản xuất máy điều hòa đảm nhận phần công việc cung cấp máy điều hòa (80% giá trị công việc gói thầu), thành viên B là nhà thương 
mại đảm nhận phần công việc cung cấp máy tính xách tay và máy in của gói thầu (20% giá trị công việc gói thầu). Trong trường hợp 
này, nhà thầu Liên danh A – B được coi là đáp ứng yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng nếu: 

+ Thành viên A cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền thiết bị sản xuất máy điều hòa 
đạt tối thiểu 12,5 máy điều hòa/tháng (1,5 x 50 máy x 30 /180 ngày) hoặc sản lượng sản xuất máy điều hòa của 01 tháng cao nhất 
trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng hoặc lớn hơn 12,5 máy/tháng; 

+ Thành viên B đã thực hiện cung cấp các mã hàng hóa 8507, 8443 trong cùng 01 hợp đồng hoặc ở 02 hợp đồng khác nhau 
nhưng bảo đảm giá trị mã hàng hóa 8507 trong 01 hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy tính xách tay (tức là 
≥50% x 400 triệu đồng), giá trị mã hàng hóa 8443 trong 01 hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy in laser (tức 
là ≥ 50% x 100 triệu đồng). 

- Ví dụ 4: Phạm vi cung cấp gói thầu mua sắm hàng hóa Q như sau: 

STT Danh mục hàng hóa Mã HS 
Giá trị theo dự 

toán (VND) 

1 Hàng hóa A 9025 10.000.000.000 

2 Hàng hóa B 9030 8.000.000.000 

3 Hàng hóa C 9030 12.000.000.000 

Trong trường hợp này, nhà thầu A tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa Q nêu trên được coi là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm 
thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự nếu: 

+ Cung cấp 01 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030 và tổng giá trị của mã hàng hóa 9025, 9030 trong hợp đồng 
đã hoàn thành với giá trị tối thiểu là 11 tỷ đồng (50% x (10 tỷ đồng + 12 tỷ đồng)) hoặc 
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+ Cung cấp 01 hợp đồng trong đó đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 9025 với giá trị tối thiểu 5 tỷ đồng (50% x 10 tỷ 
đồng) và 01 hợp đồng đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 9030 với giá trị tối thiểu 6 tỷ đồng [50% x 12 tỷ đồng)].”. 

Trường hợp nhà thầu A cung cấp 02 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030, trong đó hợp đồng số 01: giá trị của 
mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 9030 là 5 tỷ đồng và hợp đồng số 02: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 9030 là 4 
tỷ đồng thì được coi là không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự. 

- Ví dụ 5: Gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần (ví dụ chia thành 03 phần) như sau: 

STT Tên phần (lô) Phạm vi cung cấp  Mã HS 
Giá trị theo dự 

toán (VND) 

1 Lô số 01 Hàng hóa A 9025 10.000.000.000 

2 Lô số 02 Hàng hóa B 9025 20.000.000.000 

3 Lô số 03 Hàng hóa C 9025 30.000.000.000 

Trong trường hợp này, nhà thầu tham dự thầu đối với cả 03 phần của gói thầu mua sắm hàng hóa nêu trên có 01 hợp đồng 
cung cấp mã hàng hóa 9025 với giá trị đã thực hiện là Z được đánh giá như sau: 

+ Trường hợp 1: nếu Z < 5.000.000.000 VND thì được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng 
cung cấp hàng hóa tương tự đối với cả 03 phần (Lô số 01, 02, 03) nhà thầu tham dự thầu. 

+ Trường hợp 2: nếu 5.000.000.000 ≤ Z < 10.000.000.000 VND thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực 
hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với Lô số 01. 

+ Trường hợp 3: nếu 10.000.000.000 ≤ Z < 15.000.000.000 VND thì được dánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực 
hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với Lô số 01 và Lô số 02. 

+ Trường hợp 4: nếu Z ≥ 15.000.000.000 VND thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung 
cấp hàng hóa tương tự đối với cả 03 phần (Lô số 01, 02, 03) nhà thầu tham dự thầu.”. 
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(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này.  

Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung 
cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp 
ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau 
bán hàng khác và bị loại. 
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Bảng số 02 (Webform trên Hệ thống) 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 
 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 
cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 
Tổng các 

thành viên 
liên danh 

Từng thành 
viên liên 

danh 
1 Lịch sử không 

hoàn thành hợp 
đồng do lỗi của nhà 
thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (2) đến 
thời điểm đóng thầu, nhà thầu không 
có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, 
EP, PC, chìa khóa trao tay không 
hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 07 

2 Thực hiện nghĩa vụ 
kê khai thuế, nộp 
thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, 
nộp thuế(4) của năm tài chính gần nhất 
so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Nội dung 
cam kết theo 
đơn dự thầu 

3 Năng lực tài chính(5) 

3.1 Kết quả hoạt động 
tài chính(6) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong 
năm tài chính gần nhất so với thời 
điểm đóng thầu phải dương. 
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - 
Tổng nợ) 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình 
quân hằng năm 
(không bao gồm 

Doanh thu bình quân hằng năm 
(không bao gồm thuế VAT) của ___ 
(8)năm tài chính gần nhất so với thời 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp 
dụng 

Mẫu số 08 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 
cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 
Tổng các 

thành viên 
liên danh 

Từng thành 
viên liên 

danh 
thuế VAT)(7) điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị 

tối thiểu là  919.705.000 (9)VND. 
Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp 
dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng 
cung cấp, doanh thu được xác định 
tương ứng với giá dự thầu theo hệ số 
“k”____. 

4 Năng lực sản xuất 
hàng hoá(10) 

 

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng 
minh năng lực sản xuất hàng hóa 
thuộc gói thầu đáp ứng yêu cầu theo 
một trong hai cách sau đây: 
- Công suất thiết kế của nhà máy, dây 
chuyền sản xuất đạt tối thiểu: 1,5 lần 
khối lượn mời thầu/01 tháng; 
Hoặc: 
- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 
tháng trong vòng 05 năm gần nhất 
tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối 
thiểu: 1,5 lần khối lượn mời thầu/01 
tháng. 
Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp 
dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng 
cung cấp, năng lực sản xuất được xác 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu 

(tương đương 
với phần công 

việc đảm 
nhận) 

Mẫu số 05B 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 
cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 
Tổng các 

thành viên 
liên danh 

Từng thành 
viên liên 

danh 
định tương ứng với khối lượng, số 
lượng mà nhà thầu có thể cung cấp 
(không phải tương ứng với khối lượng 
mời thầu) theo hệ số “k”_____. 

Trường hợp gói thầu có nhiều loại 
hàng hóa khác nhau thì việc đưa ra 
yêu cầu về năng lực sản xuất được 
thực hiện theo Bảng Y. 

5 Khả năng bảo 
hành, cung cấp phụ 
tùng thay thế hoặc 
cung cấp các dịch 
vụ sau bán hàng 
khác(11) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng 
thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp 
phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các 
dịch vụ sau bán hàng bằng một trong 
các cách sau đây: 
- Nhà thầu cam kết có năng lực tự 
thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung 
cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp 
các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu 
của E-HSMT. 
- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc 
với đơn vị có đủ khả năng thực hiện 
nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 
thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp 
dụng 

Cam kết của 
nhà thầu 
hoặc hợp 

đồng nguyên 
tắc 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 
cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 
Tổng các 

thành viên 
liên danh 

Từng thành 
viên liên 

danh 
sau bán hàng theo yêu cầu của E-
HSMT. 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra 
hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, 
Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 
năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu 
không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không 
được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết 
định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả 
những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương 
ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn 
hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu 
thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không 
hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng 
lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc 
một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn 
thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu 
nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống 
chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế 
phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu 
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thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp 
được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống 
chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan 
thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực 
hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng 
của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính 
trước năm Y (năm Y-1). 

(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng 
minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 

(5) Khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo quy định tại khoản 
4 Điều 5 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP không phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, số năm hoạt động trong cùng ngành 
nghề trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. 

(6) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng 
thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc 
năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì việc xác định giá trị 
tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(7) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đó theo 
quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản 
phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Trường hợp sau khi đánh giá mà nhà thầu không đáp ứng về đối 
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tượng được hưởng ưu đãi thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về doanh thu. 

Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với E-HSMT 
không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. 
Căn cứ xác định nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ, nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ khuyến khích 
chuyển giao để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam là Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận chuyển 
giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về công nghệ, pháp luật về đầu tư. 

Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với E-HSMT, không phải đáp ứng yêu cầu về 
doanh thu khi nhà thầu chào thầu hàng hóa mà chủng loại hàng hóa này lần đầu được nhà thầu sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị 
trường trong thời gian 05 năm trước thời điểm đóng thầu. Nhà thầu được hưởng ưu đãi này kể từ khi nhà thầu được thành lập nhưng 
không quá 07 năm tính đến thời điểm đóng thầu; 

(8) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có 
số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được 
tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 
nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh 
doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng 
của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, 
Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà 
thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 
thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 
2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu 
cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 
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(9) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT):  

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời 
gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói 
thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu được xác định theo công 
thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần 
nêu cụ thể hệ số “k”. 

(10) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô gói thầu để Bên mời thầu 
đưa ra yêu cầu về công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm 
gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc trên 
cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, tương ứng với yêu cầu về hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của gói thầu đối với nhà 
thầu là nhà thương mại.   

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính 
đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k 
= 1,5; trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1”.  

Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu là 20 ngày, hệ số k = 1,5 thì công suất thiết 
kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất sữa cao nhất của 01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa.  

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị 
trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. 

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu 
chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản 
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xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về kinh nghiệm thực 
hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 01 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được 
thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung 
cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu).  

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… để chứng minh sản lượng đã sản xuất 
trong 01 tháng; sử dụng tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất để chứng minh năng lực sản xuất. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, năng lực sản xuất được xác định theo 
công thức trên tương ứng với khối lượng, số lượng mà nhà thầu có thể cung cấp (không phải tương ứng với khối lượng mời thầu). 
Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(11) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ 
sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không 
đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. Trường 
hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này. 
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Bảng Y (Webform trên Hệ thống) 

BẢNG YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ, NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(Áp dụng đối với gói thầu có nhiều loại hàng hóa) 

STT Danh mục hàng hóa Mã HS(1) 
Chủng 

loại, lĩnh 
vực(2) 

Giá trị được 
coi là tương 
tự (VND)(3) 

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền 
sản xuất đạt tối thiểu 
Hoặc: 

Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng 
trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời 

điểm đóng thầu đạt tối thiểu(4) 

1 Hàng hóa A     

2 Hàng hóa B     

3 Hàng hóa C     

… …     

Ghi chú: 

(1), (2) Nội dung tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc tại ghi chú số (10) Bảng số 01 Chương này. 

(3) Giá trị tại cột này được chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (11) Bảng số 01 Chương này. 

(4) Giá trị tại cột này được chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (10) Bảng số 02 Chương này.



2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:  

Không được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp hàng hóa. Đối với hàng hóa thông dụng, 
sẵn có trên thị trường, không đòi hỏi nhân sự thực hiện dịch vụ liên quan (như: lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ…) phải có trình 
độ cao thì không yêu cầu về nhân sự chủ chốt. Chỉ được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các dịch vụ liên quan có yếu tố đặc thù, 
phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận. 

Trường hợp E-HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đã 
đề xuất. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các 
Mẫu số 06A, 06B, 06C Chương IV. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp 
nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân 
sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói 
thầu này), Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí 
nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự 
chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự chủ chốt 
không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo 
quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-
CP. 

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được 
thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số 
năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng 
thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV để 
chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây: 
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Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (Webform trên Hệ thống) (1) 

 

STT Vị trí công việc Số lượng 
Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự 

Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn(2) 

1 
Người đứng đầu 
cơ sở phát hành 

1 
tối thiểu 01 năm hoặc tối 

thiểu 01hợp đồng 

Phải thường trú tại Việt Nam; có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi 
dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm do 
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản 
phẩm cấp (còn hiệu lực) 

Ghi chú:  

(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không nhập Bảng này. 

(2) Chỉ quy định trong trường hợp dịch vụ liên quan có yêu cầu phải có chứng chỉ chuyên môn.   
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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Gói thầu số 01: Mua sách Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng thuộc CTMTQG 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ xây dựng tủ sách cho Trung tâm văn hóa, Thể 
thao cấp xã thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới 

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, 
thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp 
đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được 
công khai theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP (nếu có) và các yêu cầu khác nêu trong Chương V. Căn cứ 
từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

TT Nội dung Phải đáp ứng yêu cầu này 

1 
Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu 
chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công 
nghệ 

1) Đề xuất rõ ràng: 
- Tên sách; 
- Nhà xuất bản; 
- Chất lượng giấy: Tương đương hoặc tốt hơn; 
- Số trang: Đúng theo yêu cầu; 
- Quy cách (khổ giấy): Đúng theo yêu cầu; 
2) Có tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa: Cam kết 100% sách 
không vi phạm bản quyền tác giả, không vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ; 
Chất lượng mới 100% chưa qua sử dụng. 

2 
Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải 
pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, 
lắp đặt hàng hóa 

1) Tối đa không quá 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; 
2) Đề xuất phương án cung cấp đủ số lượng, phương tiện vận chuyển khả 
thi. 

3 
Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, 
bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế 
hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì 

 1) Cam kết trong thời gian 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, nhà thầu sẽ 
đổi mới 100% sách bị lỗi kỹ thuật (chất lượng in, chất lượng giấy….); 
2) Cơ chế bảo hành: Nhà thầu cam kết thu hồi sản phẩm lỗi và đổi trả sản 
phẩm mới tại Thư viện tỉnh Nghệ An, Địa chỉ: Số 370 - Đại lộ V.I Lênin, 
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phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An (toàn bộ chi phí liên quan do nhà thầu 
chi trả); 
3) Thời gian xử lý: ≤ 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo 
của Thư viện tỉnh Nghệ An. 

4 
Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian 
giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, 
cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 

 Đơn giá đề xuất (trọn gói, bao gồm: thuế/phí, vận chuyển, bàn giao tại Kho 
sách Thư viện tỉnh Nghệ An, Địa chỉ: Số 370 - Đại lộ V.I Lênin, phường 
Trường Vinh, tỉnh Nghệ An  

5 Tiến độ cung cấp hàng hóa 
 01 lần trong thời gian tối đa không quá 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có 
hiệu lực 

KẾT LUẬN 

ĐẠT: Đáp ứng tất cả yêu cầu này 
KHÔNG ĐẠT: Có ít nhất 01 nội dung không đáp ứng (hoặc không nộp 
kèm bản cam kết trước thời điểm đóng thầu; trường hợp nhà thầu không 
đính kèm cam kết thì được hiểu là “nhà thầu không cam kết” và không thuộc 
trường hợp được bổ sung làm rõ E-HSDT theo quy định tại Mục 23 Chương 
I - Chỉ dẫn nhà thầu) 
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Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Chọn phương pháp đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp 
nhất được xếp hạng thứ nhất. 
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

 

Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) 

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

(Áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói) 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, 
chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết). 

STT Danh mục hàng hóa(1) 
Đơn 

vị tính 
Khối 
lượng 

Mô tả hàng hoá(2) 

Yêu cầu về 
xuất xứ hàng 

hóa  
(nếu có)(3) 

Địa điểm dự án  

Ngày 
giao 
hàng 
sớm 
nhất 

Ngày 
giao 
hàng 
muộn 
nhất 

1 75 câu chuyện tiểu sử truyền cảm hứng  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

2 Bài học cuộc sống - Ai thông minh hơn ai   quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

3 Bài học cuộc sống - Cánh cửa cuộc đời   quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

4 
Bài học cuộc sống - Không bao giờ gục 
ngã   

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

5 Bài học cuộc sống - Kim cương và than đá  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

6 Bài học cuộc sống - Tình yêu vô hạn   quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

7 
Bài học về lòng biết ơn - Sự ấm áp của 
tình người   

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

8 
Bài học về sự giúp đỡ - Hạnh phúc là cho 
đi  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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9 Bài học về sự hy sinh - Cảm ơn mẹ  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

10 
Bài học về sự quan tâm - Chúng tôi cần 
bạn   

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

11 
Bài học về tính tự giác - Giá trị của việc 
học tập không ngừng  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

12 Bạn trẻ với trau dồi nhân đức, tài năng  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

13 Bí quyết giúp con ham đọc sách  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

14 
Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ! : 
Cho con làm nũng chút thôi!  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

15 
Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ! : 
Mẹ ơi, con bị bắt nạt!  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

16 
Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ! : 
Nhà mình có giàu không?  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

17 
Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho 
thanh thiếu niên - An toàn khi ở nhà và 
tham gia giao thông  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

18 
Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho 
thanh thiếu niên - An toàn khi ở trường 
học và ngoài xã hội  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

19 

Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho 
thanh thiếu niên - An toàn khi tham gia 
các hoạt động ngoài trời và phòng chống 
thiên tai  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

20 
Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho 
thanh thiếu niên - An toàn trong ăn uống 
và sơ cấp cứu  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

21 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng giao tiếp  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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22 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tinh thần  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

23 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tự bảo vệ mình  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

24 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tự lập  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

25 Kỹ năng giúp trẻ dũng cảm   quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

26 Kỹ năng giúp trẻ khoan dung   quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

27 Kỹ năng giúp trẻ thông minh   quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

28 Kỹ năng giúp trẻ trung thực  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

29 Kỹ năng giúp trẻ tự lập  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

30 Kỹ năng giúp trẻ tự tin   quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

31 
Kỹ năng kiềm chế cảm xúc và làm chủ 
bản thân cho HS tiểu học  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

32 
Những bài học về sự an toàn - Kỹ năng 
phòng tránh tai nạn thương tích   

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

33 
Những bài học về sự an toàn:Kỹ năng an 
toàn nơi công cộng   

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

34 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng 
phòng chống tệ nạn học đường  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

35 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng 
phòng tránh đuối nước  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

36 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng 
phòng tránh xâm hại tình dục   

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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37 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng tự 
thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp   

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

38 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng an 
toàn khi ở nhà   

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

39 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng bảo 
vệ môi trường sống   

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

40 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng sử 
dụng mạng xã hội an toàn  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

41 
Những bài học về sự an toàn: Nói "không" 
với bạo lực   

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

42 
Phương pháp đọc sách khoa học và hiệu 
quả  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

43 Tự chủ - Bí quyết để thành công  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

44 
Tuyển chọn kiến thức không dạy trong 
nhà trường  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

45 
Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - Tình 
thương khó quên của Bố  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

46 
Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - Tình yêu 
của Mẹ là vô giá  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

47 
54 Dân tộc Việt Nam, là cây một gốc là 
con một nhà  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

48 
Các loại hình hát xướng dân gian ba miền 
Việt Nam   

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

49 Đám cưới người Việt xưa và nay  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

50 Đời sống văn hóa các dân tộc Việt Nam  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

51 Gìn giữ "nếp nhà" trong đời sống hiện đại   quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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52 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

53 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

54 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

55 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

56 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

57 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

58 
Lễ tục trong gia đình người Việt xưa và 
nay  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

59 
Lịch sử, ý nghĩa của những ngày lễ lớn 
trong văn hóa Việt Nam  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

60 
Nhà - Làng - Nước trong văn hóa Việt 
Nam  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

61 
Những nền văn hóa cổ trên lãnh thổ Việt 
Nam   

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

62 Phong tục tang lễ xưa và nay  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

63 
Sắc màu lễ hội dân gian 54 dân tộc Việt 
Nam   

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

64 
Tết cổ truyền - kết tinh văn hóa dân tộc 
trong phong tục  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

65 
Tìm hiểu luật tục các tộc người ở Việt 
Nam  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

66 Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt Nam  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

67 
Tinh hoa làng nghề truyền thống Việt 
Nam  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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68 Văn hoá gia đình Việt Nam  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

69 
Văn hóa giữ nước của người Việt từ 
truyền thống đến hiện tại   

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

70 
Văn hóa ứng xử của người Việt xưa và 
nay  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

71 Văn hóa và tín ngưỡng  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

72 
Bón phân khoa học, phân hữu cơ thay thế 
phân hóa học  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

73 
Hướng dẫn chọn giống và chăm sóc Rau 
họ cải dành cho người mới bắt đầu  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

74 
Hướng dẫn chọn giống và chăm sóc Rau 
mầm dành cho người mới bắt đầu  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

75 Kỹ thuật làm giàu Selen cho cây trồng  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

76 
Kỹ thuật nuôi gà khoa học an toàn và hiệu 
quả  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

77 Kỹ thuật nuôi gà, ngan, vịt  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

78 
Kỹ thuật nuôi lợn khoa học an toàn và 
hiệu quả  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

79 
Kỹ thuật nuôi vịt khoa học an toàn và hiệu 
quả  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

80 Kỹ thuật trồng nấm hữu cơ an toàn  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

81 
Nông nghiệp hữu cơ - Phòng chống ô 
nhiễm, xói mòn, thoái hóa và cải tạo đất 
nông nghiệp bền vững  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

82 
Nông nghiệp hữu cơ: Hướng dẫn nuôi Cá, 
Ếch, Lươn  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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83 
Nông nghiệp xanh bền vững - Kỹ thuật 
trồng, chăm sóc cho năng suất cao: Cà 
chua, Cà tím, Khoai tây, Ngô, Đậu  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

84 
Nông nghiệp xanh bền vững - Kỹ thuật 
trồng, chăm sóc cho năng suất cao: Cam, 
Quýt, Bưởi, Táo, Na, Hồng  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

85 
Nông nghiệp xanh bền vững - Kỹ thuật 
trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và 
các công nghệ sau thu hoạch Lúa  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

86 
Nông nghiệp xanh sạch - Phòng trị bệnh 
sâu hại Cam, Quýt  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

87 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng 
các loại cây cảnh  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

88 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng 
các loại hoa  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

89 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng 
cây ăn trái và cây lương thực hữu cơ  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

90 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng 
rau mầm  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

91 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng 
rau, củ, quả hữu cơ  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

92 
Nuôi chó mèo và nguy cơ lây nhiễm bệnh 
từ chó mèo  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

93 
Phương pháp chẩn đoán, chữa bệnh gia 
súc, gia cầm dành cho người chăn nuôi  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

94 
Phương pháp chẩn đoán, chữa bệnh truyền 
nhiễm ở lợn, gà, vịt dành cho người chăn 
nuôi  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

95 Thực hành nông nghiệp hữu cơ  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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96 Vệ sinh môi trường trong chăn nuôi  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

97 
Phòng ngừa, điều trị bệnh loãng xương và 
gãy xương  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

98 Sức khỏe tâm tính người cao tuổi  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

99  Bướm trắng  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

100  Dưới ánh trăng và những truyện khác   quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

101 
 Hai buổi chiều vàng và những truyện 
khác   

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

102  Hai vẻ đẹp và những truyện khác   quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

103  Nửa chừng xuân   quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

104 Đoạn tuyệt  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

105 Dọc đường gió bụi và những truyện khác   quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

106 Hồn bướm mơ tiên   quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

107 
Nam Cao - Giăng sáng và những truyện 
khác  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

108 
Nam Cao - Một bữa no và những truyện 
khác  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

109 
Nam Cao - Nửa đêm và những truyện 
khác  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

110 
Nam Cao - Quên điều độ và những truyện 
khác  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

111 
Nam Cao - Tư cách mõ và những truyện 
khác  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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112 Tìm hiểu truyện và ký của Hồ Chí Minh  quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

113 
Lịch sử, ý nghĩa của những ngày lễ lớn 
trong văn hóa Việt Nam   

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

114 Gìn giữ biên cương lãnh thổ của Tổ quốc  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

115 'Những tấm gương sáng trong sử Việt   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

116 Sử Việt chuyện hay nhớ mãi  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

117 
Trịnh - Nguyễn phân tranh chia cắt hai 
miền đất nước  

quyển 10 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

118 101 Câu chuyện bà kể bé nghe  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

119 109 truyện cổ tích thế giới   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

120 109 truyện cổ tích Việt Nam   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

121 109 truyện cười  Việt Nam   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

122 109 truyện khôi hài  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

123 109 truyện ngụ ngôn Việt Nam hiện đại  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

124 109 truyện tiếu lâm Việt Nam   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

125 109 truyện về các loài vật   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

126 Ca dao - truyện cho bé  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

127 Ca dao cho bé tập nói và tập đọc   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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128 
Câu chuyện đầu tiên của tôi: Cáo ranh ma 
và gà mái đỏ  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

129 
Câu chuyện đầu tiên của tôi: Chú quạ 
nhanh trí  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

130 
Câu chuyện đầu tiên của tôi: Cô bé và ba 
chú gấu  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

131 
Câu chuyện đầu tiên của tôi: Giao thông 
trong mắt bé  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

132 
Câu chuyện đầu tiên của tôi: Ngày hội thể 
thao ờ trường  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

133 Câu đố luyện trí thông minh  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

134 Câu đố nhân vật lịch sử địa danh  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

135 Câu đố thử thách trí tuệ  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

136 Đồng dao - truyện cho bé   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

137 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh 
- Kỹ năng cơ bản  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

138 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh 
- Kỹ năng giao tiếp qua các phương tiện 
công nghệ  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

139 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh 
- Nơi công cộng  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

140 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh 
- Sống xanh  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

141 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ giao 
tiếp  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

142 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ học 
tập  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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143 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ sáng 
tạo  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

144 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ say 
mê học hỏi  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

145 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: 
Bạch Tuyết và Hồng Đỏ  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

146 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: 
Chàng chăn Cừu và Chiếc lá kỳ diệu  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

147 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: 
Công chúa và chim Vàng  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

148 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: 
Công chúa và Hoàng tử Rồng Xanh  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

149 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: 
Công chúa Vàng và Hoàng hậu Bạc  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

150 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Cua 
và những người bạn  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

151 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: 
Cuộc phiêu lưu của Cá Vàng  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

152 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Đức 
Vua và Cô bé thông minh  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

153 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Hai 
anh em và cá Thần  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

154 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: 
Hoàng tử Cua Vàng  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

155 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: 
Hoàng tử và Chuông Thần  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

156 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: 
Hoàng tử và Công chúa Mật Ong  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 



94 
 

 

157 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Kiến 
chăm chỉ và Châu Chấu ham chơi  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

158 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Mẹ 
Thiên Nhiên và ba chú Thỏ  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

159 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: 
Ngọc Trai và Rắn Độc  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

160 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Bảy chú 
Dê con và chó Sói  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

161 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Chú nai 
Bambi thân thiện  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

162 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Cuộc 
phiêu lưu của cậu bé rừng xanh  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

163 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Kiến tốt 
bụng và Châu Chấu lười biếng  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

164 
Những câu chuyện tuyệt vời - Alice ở xứ 
sở thần tiên  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

165 
Những câu chuyện tuyệt vời - Ba chàng 
lính ngự lâm  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

166 
Những câu chuyện tuyệt vời - Chú mèo Đi 
Hia  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

167 Những câu chuyện tuyệt vời - Cô bé Heidi  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

168 
Những câu chuyện tuyệt vời - Cô bé 
quàng khăn đỏ  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

169 
Những câu chuyện tuyệt vời - Đảo giấu 
vàng  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

170 
Những câu chuyện tuyệt vời - Guiliver du 
ký  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

171 
Những câu chuyện tuyệt vời - Khu vườn 
bí mật  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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172 
Những câu chuyện tuyệt vời - Ngựa ô yêu 
dấu  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

173 
Những câu chuyện tuyệt vời - Người thổi 
sáo thành Hamelin  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

174 
Những câu chuyện tuyệt vời - Những cuộc 
phiêu lưu của Huckleberry Finn  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

175 
Những câu chuyện tuyệt vời - Những cuộc 
phiêu lưu của Tom Sawyer  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

176 
Những câu chuyện tuyệt vời - Những đứa 
trẻ đường tàu  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

177 
Những câu chuyện tuyệt vời - Những nhạc 
sĩ thành Bremen  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

178 Những câu chuyện tuyệt vời - Peter Pan  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

179 
Những câu chuyện tuyệt vời - Phiêu lưu 
vào xứ sở OZ diệu kỳ  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

180 Những câu chuyện tuyệt vời - Robin Hood  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

181 
Những câu chuyện tuyệt vời - Robinson 
Crusoe  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

182 Sách 3D học tập - Khủng Long  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

183 Sách 3D học tập - Kỳ quan thế giới  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

184 Sách 3D học tập - Kỳ quan thiên nhiên  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

185 Sách 3D học tập - Rừng rậm  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

186 Sách 3D học tập - Siêu xe  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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187 Sách 3D học tập - Thế giới Đại dương  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

188 Sách 3D học tập - Trái đất  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

189 Sách 3D học tập - Vũ trụ  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

190 
Sách 3D kể chuyện - Cậu bé người gỗ 
Pinocchio  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

191 Sách 3D kể chuyện - Cô bé lọ lem  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

192 Sách 3D kể chuyện - Công chúa tóc mây  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

193 
Sách 3D kể chuyện - Nàng Bạch Tuyết và 
Bảy Chú Lùn  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

194 
Sách 3D kể chuyện - Người Đẹp Và Quái 
Vật  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

195 
Trải nghiệm đầu tiên của tôi: Chơi trong 
công viên  

quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

196 Trải nghiệm đầu tiên của tôi: Đi học  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

197 Truyện cười học sinh  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

198 Truyện cười thiếu nhi  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

199 Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

200 Truyện kể hay nhất dành cho trẻ  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

201 Truyện kể về đức tính cần cù và chăm chỉ   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

202 Truyện kể về đức tính khiêm tốn   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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203 Truyện kể về gương hiếu học   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

204 Truyện kể về lòng dũng cảm   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

205 Truyện kể về lòng quan tâm   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

206 Truyện kể về lòng yêu thương  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

207 Truyện kể về những tấm gương đạo đức  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

208 Truyện kể về những thói quen tốt   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

209 Truyện kể về những trái tim nhân hậu   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

210 Truyện kể về phẩm chất tốt   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

211 Truyện kể về sự thông minh tài trí  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

212 Truyện kể về thói quen tốt  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

213 Truyện kể về tính hài hước, dí dỏm  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

214 Truyện kể về tính kiên trì  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

215 Truyện kể về tính tự lập  quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

216 Truyện kể về ước mơ khát vọng   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

217 Truyện kể về ý chí và nghị lực   quyển 20 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

218 Bài học cuộc sống - Ai thông minh hơn ai  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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219 Bài học cuộc sống - Cánh cửa cuộc đời  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

220 
Bài học cuộc sống - Không bao giờ gục 
ngã  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

221 Bài học cuộc sống - Kim cương và than đá  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

222 Bài học cuộc sống - Tình yêu vô hạn  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

223 
Bài học về lòng biết ơn - Sự ấm áp của 
tình người  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

224 
Bài học về sự giúp đỡ - Hạnh phúc là cho 
đi  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

225 Bài học về sự hy sinh - Cảm ơn mẹ  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

226 
Bài học về sự quan tâm - Chúng tôi cần 
bạn  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

227 
Bài học về tính tự giác - Giá trị của việc 
học tập không ngừng  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

228 Bạn trẻ với trau dồi nhân đức, tài năng  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

229 Bí quyết giúp con ham đọc sách  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

230 
Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ! : 
Cho con làm nũng chút thôi!  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

231 
Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ! : 
Mẹ ơi, con bị bắt nạt!  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

232 
Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ! : 
Nhà mình có giàu không?  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

233 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng giao tiếp  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 



99 
 

 

234 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tinh thần  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

235 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tự bảo vệ mình  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

236 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tự lập  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

237 
Những bài học về sự an toàn - Kỹ năng 
phòng tránh tai nạn thương tích   

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

238 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng an 
toàn khi ở nhà   

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

239 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng an 
toàn nơi công cộng   

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

240 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng bảo 
vệ môi trường sống   

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

241 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng 
phòng chống tệ nạn học đường  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

242 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng 
phòng tránh đuối nước  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

243 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng 
phòng tránh xâm hại tình dục   

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

244 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng sử 
dụng mạng xã hội an toàn  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

245 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năngtự 
thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp   

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

246 
Những bài học về sự an toàn: Nói "không" 
với bạo lực   

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

247 
Phương pháp đọc sách khoa học và hiệu 
quả   

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

248 
Thấu hiểu tâm lý học sinh - Cùng thần 
tượng nuôi dưỡng ước mơ   

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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249 
Thấu hiểu tâm lý học sinh - Nếu con khác 
biệt thì có sao  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

250 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh - Hãy yêu 
con theo cách khác được không?   

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

251 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: Khi trái 
tim bỗng dưng "lạc nhịp"   

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

252 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: Người lớn 
ơi, hãy nghe con nói   

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

253 
Tuyển chọn kiến thức không dạy trong 
nhà trường  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

254 
Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - Tình 
thương khó quên của Bố  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

255 
Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - Tình yêu 
của Mẹ là vô giá  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

256 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình 
của thời đại - Người gieo những hạt giống 
đỏ   

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

257 Gìn giữ biên cương lãnh thổ của Tổ quốc  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

258 
Hồ Chí Minh và những biểu tượng truyền 
thống văn hóa - con người  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

259 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ: Chiến dịch Điện Biên Phủ: Thắng lợi 
của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

260 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ: Điện Biên Phủ - Biểu tượng của sức 
mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí 
Minh  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

261 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ: Điện Biên Phủ không thể nào quên  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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262 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ: Điện Biên Phủ qua những góc nhìn 
lịch sử  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

263 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ: Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và 
chiến thắng Điện Biên Phủ  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

264 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ: Sáng mãi thiên sử vàng Điện Biên 
Phủ  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

265 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ: Sức mạnh Việt Nam trong chiến dịch 
Điện Biên Phủ  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

266 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ: Võ Đại tướng với Điện Biên Phủ  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

267 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước: Bi tráng 
Trường Sơn  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

268 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước: Hai nửa cuộc 
chiến  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

269 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước: Nhân chứng 
lịch sử Thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

270 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước: Tập truyện 
ngắn các sự kiện và nhân vật trong chiến 
tranh  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

271 
Góp phần tìm hiểu các di sản văn hóa phi 
vật thể trên đất nước ta  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

272 
Lễ tục trong gia đình người Việt xưa và 
nay  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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273 
Lịch sử, ý nghĩa của những ngày lễ lớn 
trong văn hóa Việt Nam  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

274 
Nhà - Làng - Nước trong văn hóa Việt 
Nam  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

275 Phong tục tang lễ xưa và nay  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

276 
Sắc màu lễ hội dân gian 54 dân tộc Việt 
Nam   

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

277 
Tết cổ truyền - kết tinh văn hóa dân tộc 
trong phong tục  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

278 
Tìm hiểu luật tục các tộc người ở Việt 
Nam  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

279 Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt Nam  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

280 
Tinh hoa làng nghề truyền thống Việt 
Nam  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

281 Văn hoá gia đình Việt Nam  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

282 
Văn hóa giữ nước của người Việt từ 
truyền thống đến hiện tại   

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

283 
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - Khát 
vọng Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

284 
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 
Nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

285 
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - Sức 
mạnh của văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

286 
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - Xây 
dựng nền văn hóa hướng con người tới 
Chân, Thiện, Mỹ  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 



103 
 

 

287 
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - Xây 
dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc 
dân tộc  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

288 
Văn hóa ứng xử của người Việt xưa và 
nay  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

289 Văn hóa và tín ngưỡng  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

290 
Phòng ngừa, điều trị bệnh loãng xương và 
gãy xương  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

291 Sức khỏe tâm tính người cao tuổi  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

292 
Bón phân khoa học, phân hữu cơ thay thế 
phân hóa học  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

293 Kỹ thuật làm giàu selen cho cây trồng  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

294 
Kỹ thuật trồng cây ăn trái và cây lương 
thực hữu cơ  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

295 Kỹ thuật trồng rau, củ, quả hữu cơ  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

296 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật nuôi 
bò và biện pháp phòng trị bệnh  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

297 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng 
các loại cây cảnh  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

298 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng 
các loại hoa  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

299 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng 
rau mầm  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

300 
Nông nghiệp xanh, sạch - Một số bệnh 
thường gặp ở trâu bò và biện pháp khắc 
phục  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

301 
Nông nghiệp xanh, sạch - Nuôi chó mèo 
và nguy cơ lây nhiễm bệnh từ chó mèo  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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302 
Phương pháp chẩn đoán, chữa bệnh gia 
súc, gia cầm dành cho người chăn nuôi  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

303 
Phương pháp chẩn đoán, chữa bệnh truyền 
nhiễm ở lợn, gà, vịt dành cho người chăn 
nuôi  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

304 Bướm trắng  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

305 Đoạn tuyệt  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

306 Dọc đường gió bụi và những truyện khác   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

307 Dưới ánh trăng và những truyện khác   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

308 Gió không thổi từ biển  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

309 Hai buổi chiều vàng và những truyện khác   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

310 Hai vẻ đẹp và những truyện khác   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

311 Hồn bướm mơ tiên   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

312 Khúc tráng ca về biển  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

313 
Nam Cao - Giăng sáng và những truyện 
khác  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

314 
Nam Cao - Một bữa no và những truyện 
khác  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

315 
Nam Cao - Nửa đêm và những truyện 
khác  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

316 
Nam Cao - Quên điều độ và những truyện 
khác  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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317 
Nam Cao - Tư cách mõ và những truyện 
khác  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

318 Nửa chừng xuân   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

319 Tìm hiểu truyện và ký của Hồ Chí Minh  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

320 
10 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Việt 
Nam  

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

321 Gìn giữ biên cương lãnh thổ của Tổ quốc  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

322 
Lịch sử, ý nghĩa của những ngày lễ lớn 
trong văn hóa Việt Nam   

quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

323 'Những tấm gương sáng trong sử Việt   quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

324 Sử Việt chuyện hay nhớ mãi  quyển 12 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

325 101 Câu chuyện bà kể bé nghe  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

326 109 truyện cổ tích thế giới   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

327 109 truyện cổ tích Việt Nam   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

328 109 truyện cười  Việt Nam   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

329 109 truyện khôi hài  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

330 109 truyện ngụ ngôn Việt Nam hiện đại  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

331 109 truyện tiếu lâm Việt Nam   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

332 109 truyện về các loài vật   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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333 Ca dao - truyện cho bé  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

334 Câu đố luyện trí thông minh   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

335 Câu đố nhân vật lịch sử địa danh  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

336 Câu đố thử thách trí tuệ  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

337 
Danh tác rút gọn của Pegasus - Gia đình 
Robinson  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

338 
Danh tác rút gọn của Pegasus - Thằng gù 
nhà thờ Đức Bà  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

339 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh 
- Kỹ năng cơ bản  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

340 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh 
- Kỹ năng giao tiếp qua các phương tiện 
công nghệ  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

341 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh 
- Nơi công cộng  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

342 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh 
- Sống xanh  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

343 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - 
An toàn ở nhà, ra đường, trong trường  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

344 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - 
Chăm sóc sức khỏe  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

345 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - 
Giữ gìn vệ sinh  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

346 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - 
Những việc cần làm  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

347 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - 
Sức khỏe và bệnh thường gặp  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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348 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - 
Thể dục, vui chơi, nghỉ ngơi, ăn uống  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

349 
Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho 
thanh thiếu niên - An toàn khi ở nhà và 
tham gia giao thông  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

350 
Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho 
thanh thiếu niên - An toàn khi ở trường 
học và ngoài xã hội  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

351 

Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho 
thanh thiếu niên - An toàn khi tham gia 
các hoạt động ngoài trời và phòng chống 
thiên tai  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

352 
Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho 
thanh thiếu niên - An toàn trong ăn uống 
và sơ cấp cứu  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

353 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ giao 
tiếp  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

354 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ học 
tập  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

355 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ sáng 
tạo  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

356 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ say 
mê học hỏi  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

357 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Bảy chú 
Dê con và chó Sói  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

358 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Chú nai 
Bambi thân thiện  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

359 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Cuộc 
phiêu lưu của cậu bé rừng xanh  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

360 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Kiến tốt 
bụng và Châu Chấu lười biếng  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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361 
Những câu chuyện tuyệt vời - Alice ở xứ 
sở thần tiên  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

362 
Những câu chuyện tuyệt vời - Ba chàng 
lính ngự lâm  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

363 
Những câu chuyện tuyệt vời - Chú mèo Đi 
Hia  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

364 Những câu chuyện tuyệt vời - Cô bé Heidi  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

365 
Những câu chuyện tuyệt vời - Cô bé 
quàng khăn đỏ  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

366 
Những câu chuyện tuyệt vời - Đảo giấu 
vàng  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

367 
Những câu chuyện tuyệt vời - Guiliver du 
ký  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

368 
Những câu chuyện tuyệt vời - Khu vườn 
bí mật  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

369 
Những câu chuyện tuyệt vời - Ngựa ô yêu 
dấu  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

370 
Những câu chuyện tuyệt vời - Người thổi 
sáo thành Hamelin  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

371 
Những câu chuyện tuyệt vời - Những cuộc 
phiêu lưu của Huckleberry Finn  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

372 
Những câu chuyện tuyệt vời - Những cuộc 
phiêu lưu của Tom Sawyer  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

373 
Những câu chuyện tuyệt vời - Những đứa 
trẻ đường tàu  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

374 
Những câu chuyện tuyệt vời - Những nhạc 
sĩ thành Bremen  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

375 Những câu chuyện tuyệt vời - Peter Pan  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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376 
Những câu chuyện tuyệt vời - Phiêu lưu 
vào xứ sở OZ diệu kỳ  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

377 Những câu chuyện tuyệt vời - Robin Hood  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

378 
Những câu chuyện tuyệt vời - Robinson 
Crusoe  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

379 
Trải nghiệm đầu tiên của tôi Chơi trong 
công viên  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

380 Trải nghiệm đầu tiên của tôi Đi học  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

381 Truyện cười học sinh  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

382 Truyện cười thiếu nhi  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

383 Truyện kể hay nhất dành cho trẻ  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

384 Truyện kể về đức tính cần cù và chăm chỉ   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

385 Truyện kể về đức tính khiêm tốn   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

386 Truyện kể về gương hiếu học   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

387 Truyện kể về lòng dũng cảm   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

388 Truyện kể về lòng quan tâm   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

389 Truyện kể về lòng yêu thương  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

390 Truyện kể về những tấm gương đạo đức  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

391 Truyện kể về những thói quen tốt   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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392 Truyện kể về những trái tim nhân hậu   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

393 Truyện kể về phẩm chất tốt   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

394 Truyện kể về sự thông minh tài trí  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

395 Truyện kể về thói quen tốt  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

396 Truyện kể về tính hài hước, dí dỏm  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

397 Truyện kể về tính kiên trì  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

398 Truyện kể về tính tự lập  quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

399 Truyện kể về ước mơ khát vọng   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

400 Truyện kể về ý chí và nghị lực   quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

401 
Tuyển chọn kiến thức không dạy trong 
nhà trường  

quyển 24 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

402 Bài học cuộc sống - Ai thông minh hơn ai  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

403 Bài học cuộc sống - Cánh cửa cuộc đời  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

404 
Bài học cuộc sống - Không bao giờ gục 
ngã  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

405 Bài học cuộc sống - Kim cương và than đá  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

406 Bài học cuộc sống - Tình yêu vô hạn  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

407 
Bài học về lòng biết ơn - Sự ấm áp của 
tình người  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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408 
Bài học về sự giúp đỡ - Hạnh phúc là cho 
đi  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

409 Bài học về sự hy sinh - Cảm ơn mẹ  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

410 
Bài học về sự quan tâm - Chúng tôi cần 
bạn  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

411 
Bài học về tính tự giác - Giá trị của việc 
học tập không ngừng  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

412 Bạn trẻ với trau dồi nhân đức, tài năng  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

413 Bí quyết giúp con ham đọc sách  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

414 Cẩm nang thành công trong công việc  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

415 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng giao tiếp  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

416 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tinh thần  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

417 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tự bảo vệ mình  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

418 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tự lập  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

419 
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh 
tiểu học  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

420 
Kỹ năng kiềm chế cảm xúc và làm chủ 
bản thân cho HS tiểu học  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

421 Kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh tiểu học  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

422 Mỗi ngày một bài học cảm ơn  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

423 Mỗi ngày một chút tiến bộ  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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424 Mỗi ngày một niềm hy vọng  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

425 Mỗi ngày một niềm vui  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

426 
Những bài học về sự an toàn - Kỹ năng 
phòng tránh tai nạn thương tích   

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

427 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng an 
toàn nơi công cộng   

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

428 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng 
phòng chống tệ nạn học đường  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

429 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng 
phòng tránh đuối nước  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

430 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng 
phòng tránh xâm hại tình dục   

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

431 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năngtự 
thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp   

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

432 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng an 
toàn khi ở nhà   

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

433 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng bảo 
vệ môi trường sống   

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

434 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng sử 
dụng mạng xã hội an toàn  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

435 
Những bài học về sự an toàn: Nói "không" 
với bạo lực   

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

436 
Phương pháp đọc sách khoa học và hiệu 
quả   

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

437 
Thấu hiểu tâm lý học sinh - Cùng thần 
tượng nuôi dưỡng ước mơ   

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

438 
Thấu hiểu tâm lý học sinh - Nếu con khác 
biệt thì có sao  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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439 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh - Hãy yêu 
con theo cách khác được không?   

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

440 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: Khi trái 
tim bỗng dưng "lạc nhịp"   

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

441 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: Người lớn 
ơi, hãy nghe con nói   

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

442 Tự chủ - Bí quyết để thành công  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

443 
Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất 
khả xâm phạm - Hoàng Sa, Trường sa 
trong tâm thức người Việt  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

444 Gìn giữ biên cương lãnh thổ của Tổ quốc  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

445 
Hồ Chí Minh và những biểu tượng truyền 
thống văn hóa - con người  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

446 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ: Chiến dịch Điện Biên Phủ: Thắng lợi 
của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

447 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ: Điện Biên Phủ - Biểu tượng của sức 
mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí 
Minh  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

448 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ: Điện Biên Phủ không thể nào quên  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

449 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ: Điện Biên Phủ qua những góc nhìn 
lịch sử  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

450 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ: Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và 
chiến thắng Điện Biên Phủ  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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451 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ: Những văn kiện mang tính lịch sử  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

452 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ: Sáng mãi thiên sử vàng Điện Biên 
Phủ  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

453 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ: Sức mạnh Việt Nam trong chiến dịch 
Điện Biên Phủ  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

454 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phủ: Võ Đại tướng với Điện Biên Phủ  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

455 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước: Bi tráng 
Trường Sơn  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

456 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước: Hai nửa cuộc 
chiến  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

457 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước: Một nửa còn ở 
lại  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

458 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước: Muối của đảo  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

459 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước: Người bến 
sông  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

460 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước: Nhân chứng 
lịch sử Thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

461 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước: Tập truyện 
ngắn các sự kiện và nhân vật trong chiến 
tranh  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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462 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước: Vùng da báo  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

463 
Góp phần tìm hiểu các di sản văn hóa phi 
vật thể trên đất nước ta  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

464 
Lễ tục trong gia đình người Việt xưa và 
nay  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

465 
Lịch sử, ý nghĩa của những ngày lễ lớn 
trong văn hóa Việt Nam  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

466 
Nhà - Làng - Nước trong văn hóa Việt 
Nam  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

467 Phong tục tang lễ xưa và nay  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

468 
Sắc màu lễ hội dân gian 54 dân tộc Việt 
Nam   

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

469 
Tết cổ truyền - kết tinh văn hóa dân tộc 
trong phong tục  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

470 
Tìm hiểu luật tục các tộc người ở Việt 
Nam  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

471 Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt Nam  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

472 
Tinh hoa làng nghề truyền thống Việt 
Nam  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

473 Văn hoá gia đình Việt Nam  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

474 
Văn hóa giữ nước của người Việt từ 
truyền thống đến hiện tại   

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

475 
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - Khát 
vọng Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

476 
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 
Nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 



116 
 

 

477 
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - Sức 
mạnh của văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

478 
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - Xây 
dựng nền văn hóa hướng con người tới 
Chân, Thiện, Mỹ  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

479 
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - Xây 
dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc 
dân tộc  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

480 
Văn hóa ứng xử của người Việt xưa và 
nay  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

481 Văn hóa và tín ngưỡng  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

482 
Phòng ngừa, điều trị bệnh loãng xương và 
gãy xương  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

483 Sức khỏe tâm tính người cao tuổi  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

484 
Nông nghiệp hữu cơ: Hướng dẫn nuôi cá, 
ếch, lươn  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

485 
Bón phân khoa học, phân hữu cơ thay thế 
phân hóa học  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

486 Kỹ thuật làm giàu selen cho cây trồng  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

487 
Kỹ thuật trồng cây ăn trái và cây lương 
thực hữu cơ  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

488 Kỹ thuật trồng nấm hữu cơ an toàn  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

489 Kỹ thuật trồng rau, củ, quả hữu cơ  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

490 
Nông nghiệp xanh sạch - Phòng trị bệnh 
sâu hại Cam, Quýt  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

491 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật nuôi 
bò và biện pháp phòng trị bệnh  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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492 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng 
các loại cây cảnh  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

493 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng 
các loại hoa  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

494 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng 
rau mầm  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

495 
Nông nghiệp xanh, sạch - Một số bệnh 
thường gặp ở trâu bò và biện pháp khắc 
phục  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

496 
Nông nghiệp xanh, sạch - Nuôi chó mèo 
và nguy cơ lây nhiễm bệnh từ chó mèo  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

497 
Phương pháp chẩn đoán, chữa bệnh gia 
súc, gia cầm dành cho người chăn nuôi  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

498 
Phương pháp chẩn đoán, chữa bệnh truyền 
nhiễm ở lợn, gà, vịt dành cho người chăn 
nuôi  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

499 Thực hành nông nghiệp hữu cơ  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

500 Bướm trắng  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

501 Đoạn tuyệt  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

502 Dọc đường gió bụi và những truyện khác   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

503 Dưới ánh trăng và những truyện khác   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

504 Gió không thổi từ biển  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

505 Hai buổi chiều vàng và những truyện khác   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

506 Hai vẻ đẹp và những truyện khác   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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507 Hồn bướm mơ tiên   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

508 Khúc tráng ca về biển  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

509 
Nam Cao - Giăng sáng và những truyện 
khác  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

510 
Nam Cao - Một bữa no và những truyện 
khác  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

511 
Nam Cao - Nửa đêm và những truyện 
khác  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

512 
Nam Cao - Quên điều độ và những truyện 
khác  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

513 
Nam Cao - Tư cách mõ và những truyện 
khác  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

514 Nửa chừng xuân   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

515 Tìm hiểu truyện và ký của Hồ Chí Minh  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

516 Về miền yêu thương  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

517 
10 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Việt 
Nam  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

518 
Cuộc đối đầu lịch sử trong ba cuộc kháng 
chiến giữ nước của dân tộc Việt Nam  

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

519 Gìn giữ biên cương lãnh thổ của Tổ quốc  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

520 
Lịch sử, ý nghĩa của những ngày lễ lớn 
trong văn hóa Việt Nam   

quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

521 'Những tấm gương sáng trong sử Việt   quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

522 Sử Việt chuyện hay nhớ mãi  quyển 8 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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523 101 Câu chuyện bà kể bé nghe  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

524 109 truyện cổ tích thế giới   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

525 109 truyện cổ tích Việt Nam   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

526 109 truyện cười  Việt Nam   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

527 109 truyện khôi hài  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

528 109 truyện ngụ ngôn Việt Nam hiện đại  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

529 109 truyện tiếu lâm Việt Nam   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

530 109 truyện về các loài vật   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

531 Ca dao - truyện cho bé  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

532 Câu đố luyện trí thông minh   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

533 Câu đố nhân vật lịch sử địa danh  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

534 Câu đố thử thách trí tuệ  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

535 
Danh tác rút gọn của Pegasus - Gia đình 
Robinson  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

536 
Danh tác rút gọn của Pegasus - Thằng gù 
nhà thờ Đức Bà  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

537 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh 
- Kỹ năng cơ bản  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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538 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh 
- Kỹ năng giao tiếp qua các phương tiện 
công nghệ  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

539 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh 
- Nơi công cộng  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

540 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh 
- Sống xanh  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

541 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - 
An toàn ở nhà, ra đường, trong trường  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

542 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - 
Chăm sóc sức khỏe  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

543 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - 
Giữ gìn vệ sinh  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

544 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - 
Những việc cần làm  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

545 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - 
Sức khỏe và bệnh thường gặp  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

546 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - 
Thể dục, vui chơi, nghỉ ngơi, ăn uống  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

547 
Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho 
thanh thiếu niên - An toàn khi ở nhà và 
tham gia giao thông  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

548 
Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho 
thanh thiếu niên - An toàn khi ở trường 
học và ngoài xã hội  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

549 

Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho 
thanh thiếu niên - An toàn khi tham gia 
các hoạt động ngoài trời và phòng chống 
thiên tai  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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550 
Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho 
thanh thiếu niên - An toàn trong ăn uống 
và sơ cấp cứu  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

551 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ giao 
tiếp  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

552 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ học 
tập  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

553 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ sáng 
tạo  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

554 
Những câu chuyện khuyến khích trẻ say 
mê học hỏi  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

555 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Bảy chú 
Dê con và chó Sói  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

556 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Chú nai 
Bambi thân thiện  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

557 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Cuộc 
phiêu lưu của cậu bé rừng xanh  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

558 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Kiến tốt 
bụng và Châu Chấu lười biếng  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

559 
Những câu chuyện tuyệt vời - Alice ở xứ 
sở thần tiên  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

560 
Những câu chuyện tuyệt vời - Ba chàng 
lính ngự lâm  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

561 
Những câu chuyện tuyệt vời - Chú mèo Đi 
Hia  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

562 Những câu chuyện tuyệt vời - Cô bé Heidi  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

563 
Những câu chuyện tuyệt vời - Cô bé 
quàng khăn đỏ  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

564 
Những câu chuyện tuyệt vời - Đảo giấu 
vàng  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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565 
Những câu chuyện tuyệt vời - Guiliver du 
ký  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

566 
Những câu chuyện tuyệt vời - Khu vườn 
bí mật  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

567 
Những câu chuyện tuyệt vời - Ngựa ô yêu 
dấu  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

568 
Những câu chuyện tuyệt vời - Người thổi 
sáo thành Hamelin  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

569 
Những câu chuyện tuyệt vời - Những cuộc 
phiêu lưu của Huckleberry Finn  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

570 
Những câu chuyện tuyệt vời - Những cuộc 
phiêu lưu của Tom Sawyer  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

571 
Những câu chuyện tuyệt vời - Những đứa 
trẻ đường tàu  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

572 
Những câu chuyện tuyệt vời - Những nhạc 
sĩ thành Bremen  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

573 Những câu chuyện tuyệt vời - Peter Pan  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

574 
Những câu chuyện tuyệt vời - Phiêu lưu 
vào xứ sở OZ diệu kỳ  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

575 Những câu chuyện tuyệt vời - Robin Hood  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

576 
Những câu chuyện tuyệt vời - Robinson 
Crusoe  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

577 
Trải nghiệm đầu tiên của tôi Chơi trong 
công viên  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

578 Trải nghiệm đầu tiên của tôi Đi học  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

579 Truyện cười học sinh  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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580 Truyện cười thiếu nhi  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

581 Truyện kể hay nhất dành cho trẻ  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

582 Truyện kể về đức tính cần cù và chăm chỉ   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

583 Truyện kể về đức tính khiêm tốn   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

584 Truyện kể về gương hiếu học   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

585 Truyện kể về lòng dũng cảm   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

586 Truyện kể về lòng quan tâm   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

587 Truyện kể về lòng yêu thương  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

588 Truyện kể về những tấm gương đạo đức  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

589 Truyện kể về những thói quen tốt   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

590 Truyện kể về những trái tim nhân hậu   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

591 Truyện kể về phẩm chất tốt   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

592 Truyện kể về sự thông minh tài trí  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

593 Truyện kể về thói quen tốt  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

594 Truyện kể về tính hài hước, dí dỏm  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

595 Truyện kể về tính kiên trì  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 
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596 Truyện kể về tính tự lập  quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

597 Truyện kể về ước mơ khát vọng   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

598 Truyện kể về ý chí và nghị lực   quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

599 
Tuyển chọn kiến thức không dạy trong 
nhà trường  

quyển 16 
Chương V_Yêu cầu 

kỹ thuật 
  Thư viện tỉnh Nghệ An 

05 
ngày 

15 
ngày 

Ghi chú: 

(1) Danh mục hàng hóa bao gồm các hạng mục hàng hóa, mỗi hạng mục hàng hóa tương ứng với khối lượng, đơn vị tính và 
các thông tin khác trong Bảng này. 

(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. 

(3) Áp dụng trong các trường hợp: 

- Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu. Trong 
trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ 
theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu 
của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. 

Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 
Á (ASEAN), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7... 

- Chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước khi gói thầu mua sắm hàng hóa đáp ứng quy 
định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà 
thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. 

Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này. 

 (4) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V. 

Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này. 
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Mẫu số 02A (webform trên Hệ thống) 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức) 

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất], Mã số thuế: ___ [ Hệ thống tự động trích xuất] cam kết thực hiện gói thầu 
____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá 
dự thầu (tổng số tiền) là ____ [Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.   

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có].  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Bảo đảm dự thầu*: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu] 

Chúng tôi cam kết: 

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng 
nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 
luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà 

 
* Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu thì bỏ nội dung về giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu. 
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thầu là hộ kinh doanh); 

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; 

3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu; 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu; 

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là 
hộ kinh doanh); 

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu 
thầu khi tham dự gói thầu này; 

7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời 
điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo 
quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu(3); 

8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực; 

9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai 
bên cho tới khi hợp đồng được ký kết. 

10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 
Mục 37.1 E-CDNT của E-HSMT; 

11. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu(4); 

12. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu quy định tại Mục 
18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự 
thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy 
tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của 
chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của 



127 
 

 

Chủ đầu tư(5).  

Ghi chú: 

(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT. 

(2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì không áp dụng nội dung này. 

(3) E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này. 

(4) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh mà E-HSMT không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. 

(5) Trường hợp pháp luật có quy định đối với gói thầu đấu thầu trước, nhà thầu không phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu thì sửa khoản này như 
sau: “Trường hợp chúng tôi có các hành vi sau đây thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của 
Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, bị nêu tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản 
lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư, gồm: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc 
đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm 
d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã 
đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ 
trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng”. 

  



128 
 

 

Mẫu số 02B (webform trên Hệ thống) 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo) 

 

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___ [Đối với nhà thầu là cá nhân, Hệ thống tự động trích xuất tên cá nhân và mã số thuế của cá nhân; đối với 
nhà thầu là nhóm cá nhân, Hệ thống tự động trích xuất tên của các thành viên và mã số thuế theo Mẫu số 02C] cam kết thực hiện 
gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT 
với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.   

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có].  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Bảo đảm dự thầu*: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu] 

Chúng tôi cam kết: 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

 
* Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu thì bỏ nội dung về giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu. 
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2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; 

3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu; 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu; 

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu 
thầu khi tham dự gói thầu này; 

7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, các thành viên trong nhóm cá nhân không bị Tòa án kết án có hành vi vi 
phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho cá nhân (hoặc 
nhóm cá nhân trong đó có nhân sự vi phạm) trúng thầu(3); 

8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực; 

9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai 
bên cho tới khi hợp đồng được ký kết. 

10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 
Mục 37.1 E-CDNT của E-HSMT; 

11. Có đủ năng lực sản xuất hàng hóa để thực hiện gói thầu(4); 

12. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu quy định tại Mục 
18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự 
thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy 
tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của 
chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của 
Chủ đầu tư.  

Ghi chú: 
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(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của cá nhân nhà thầu (hoặc thành viên được nhóm cá nhân phân công theo văn bản thỏa 
thuận) khi nhà thầu nộp E-HSDT. 

(2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì không áp dụng nội dung này. 

(3) E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này. 

(4) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh mà E-HSMT không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà 
thầu. 
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Mẫu số 02C (scan đính kèm) 

VĂN BẢN THỎA THUẬN  

(Áp dụng đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo) 
 

Ngày:___ tháng___năm___      

Căn cứ E-HSMT của gói thầu: ______ [ghi tên gói thầu] với số E-TBMT:__ [ghi số thông báo mời thầu của gói thầu] 

Chúng tôi gồm có: 

Thành viên thứ nhất:  

Họ và tên:            

Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp:   

Mã số thuế:  

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Thành viên thứ hai:  

Họ và tên:            

Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp:   

Mã số thuế:  

Địa chỉ:            

Điện thoại:            
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... 

Thành viên thứ n:  

Họ và tên:            

Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp:   

Mã số thuế:  

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cá nhân với các nội dung sau: 

 Điều 1. Nguyên tắc chung 

 1. Các thành viên tự nguyện thành lập nhóm cá nhân để tham dự thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____[ghi tên dự 
án/dự toán mua sắm] do ____[ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức. 

2. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tham gia độc lập hoặc liên danh với cá nhân khác để tham gia gói thầu 
này. Trường hợp trúng thầu, các thành viên cùng ký hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm 
và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của nhóm từ chối hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình thì 
thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong nhóm; 

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____[ghi tên dự án/dự 
toán mua sắm] như sau:  
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Phân công ____ [ghi tên cá nhân] làm thành viên đứng đầu nhóm, đại diện cho nhóm trong những phần việc sau: 

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số cá nhân để nộp E-HSDT cho cả nhóm. 

 [- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm 
rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả nhóm; 

- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)]. 

Điều 3. Hiệu lực của văn bản thỏa thuận  

 1. Văn bản thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 2. Văn bản thỏa thuận chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

 - Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng; 

 - Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

 - Nhóm cá nhân không trúng thầu; 

 - Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo thông báo của Chủ đầu tư, Bên 
mời thầu. 

 Văn bản thỏa thuận được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên. 
 

THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên] 

CÁC THÀNH VIÊN THUỘC NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên] 
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Mẫu số 03 (Webform trên Hệ thống) 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

Ngày: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Gói thầu:   [Hệ thống tự động trích xuất ] 

Thuộc dự án/dự toán mua sắm: ____ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Căn cứ (2)  [Hệ thống tự động trích xuất] 

Căn cứ(2)  [Hệ thống tự động trích xuất] 

Căn cứ E-HSMT Gói thầu: ______ Hệ thống tự động trích xuất] với số E-TBMT:__ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh thứ nhất:____ [Hệ thống tự động trích xuất]  

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]; 

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ hai:____ [Hệ thống tự động trích xuất]  

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]; 

Đại diện là ông/bà:          
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Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

... 

Tên thành viên liên danh thứ n:____ [Hệ thống tự động trích xuất]  

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]; 

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau: 

 Điều 1. Nguyên tắc chung 

 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự 
toán mua sắm ___ [Hệ thống tự động trích xuất]. 

 2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [Ghi tên của liên 
danh]. 

 3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác để tham gia gói 
thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong 
hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó 
bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 
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- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự 
toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] đối với từng thành viên như sau:  

1. Thành viên đứng đầu liên danh:  

Các bên nhất trí phân công ____ [Hệ thống tự động trích xuất thành viên lập liên danh] làm thành viên đứng đầu liên danh, 
đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3): 

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh. 

[- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm 
rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây (4):  

STT 
Tên các thành viên  

trong liên danh 
Nội dung công việc đảm 

nhận 
Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so 

với tổng giá dự thầu 
1 Tên thành viên đứng đầu liên danh 

(Hệ thống tự động trích xuất) 
- ___ 
- ___ 

- ___% 
- ___% 

2 Tên thành viên thứ 2 - ___ - ___% 
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- ___ - ___% 
.... .... .... ...... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của gói 

thầu 
100% 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

- Hủy thầu gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] theo 
thông báo của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[xác nhận, chữ ký số] 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[xác nhận, chữ ký số] 
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Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà 
nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần 
tham dự thầu. 

(2) Hệ thống tự động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

(3) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu.  

(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực 
hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong 
liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 
(12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương này hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục 
trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các 
hạng mục này.  
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Mẫu số 04A (Scan đính kèm)  

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 
 

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh): ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc tên Bên mời 
thầu quy định tại Mục 5.1(c) E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để 
thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-
TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng 
số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền 
là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của 
Nhà thầu trong các trường hợp sau đây:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực 
hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy 
thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu;  
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3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo 
mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả 
kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được 
thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp 
đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp bất khả kháng. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực 
hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản 
thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng 
có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào 
trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư.  

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với 
yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-BDL, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước 
khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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coi là không hợp lệ.  

(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày 
có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong 
ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó). 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất 
lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 



142 
 

 

Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 
 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 
 

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh):___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc ghi tên Bên 
mời thầu quy định tại Mục 5.1 (c) E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu 
để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời 
thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền 
là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền 
là___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của 
Nhà thầu trong các trường hợp sau đây:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực 
hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy 
thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu;  
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3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo 
mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả 
kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được 
thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp 
đồng, thỏa thuận khung trừ trường hợp bất khả kháng.  

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến 
không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 E-CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ 
không được hoàn trả. 

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực 
hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản 
thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 30 ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng 
có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào 
trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 
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(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với 
yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-BDL, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước 
khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được 
coi là không hợp lệ. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ 
nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu 
cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh 
phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B + C)”; 

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu; 

- Trường hợp trong thỏa thuận liên danh không phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu của các thành viên trong liên 
danh nhưng tổng giá trị bảo đảm dự thầu của các thành viên liên danh đã thực hiện, đính kèm trong E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 
thì vẫn được đánh giá là đáp ứng về giá trị bảo đảm dự thầu. 

(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày 
có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong 
ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó). 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất 
lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.   
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Mẫu số 05A (webform trên Hệ thống) 
 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

(áp dụng đối với nhà thầu thương mại)  

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng(3) [ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng 
tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên liên danh, 
ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận 
trong liên danh và giá trị phần hợp 
đồng mà nhà thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt phần 
công việc đảm 
nhận trong liên 

danh] 

[ghi phần trăm giá trị 
phần hợp đồng đảm nhận 
trong tổng giá hợp đồng; 

số tiền và đồng tiền đã 
ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua sắm: [ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 
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Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 

 1. Loại hàng hóa [ghi thông tin trong hợp đồng] 

2. Chủng loại, lĩnh vực hàng hóa [ghi thông tin chủng loại, lĩnh vực nếu có] 

3. Mã HS [ghi thông tin về mã HS  nếu có] 

 4. Về giá trị hợp đồng đã thực hiện(3) [ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp 
đồng] 

 5. Về quy mô thực hiện [ghi thông tin trong hợp đồng] 

 6. Các đặc tính khác [ghi các thông tin khác (nếu có)] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng 
tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá quy định tại Mục 2.1 Chương III để 
làm cơ sở đánh giá.   
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Mẫu số 05B (webform trên Hệ thống) 

 

                                  KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)  

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số lượng nhà máy] 

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây: 

Tên nhà máy:  [Ghi tên nhà máy] 

Địa chỉ:   [Ghi địa chỉ nhà máy] 

Tổng mức đầu tư:  [Ghi tổng mức đầu tư] 

Công suất thiết kế:  [Ghi công suất thiết kế] 

Công suất thực hiện:  [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] 

Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 
tháng trong vòng 05 năm gần nhất tính 
đến thời điểm đóng thầu. 

[Ghi sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng] 

Tiêu chuẩn sản xuất:  [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] 

Số lao động đang làm việc:  [Ghi tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy]  
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Ghi chú: 

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. 

Nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa được kê khai trong Mẫu này. 
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Mẫu số 06A (webform trên Hệ thống) 

 
 

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 
 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại Mục 2.2 Chương III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng 
huy động các nhân sự chủ chốt này để tham gia thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà 
thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh 
được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc 
trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay 
thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường 
hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà 
thầu kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà 
thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 125 
của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

STT Họ và Tên Vị trí công việc 

1 
 [Nhà thầu chọn nhân sự chủ chốt từ cơ sở dữ liệu của mình 
trên Hệ thống] 

[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]  

2   

…     
 

  



Mẫu số 06B (Webform trên Hệ thống) 
 BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT  

Thông tin nhân sự  Công việc hiện tại 

Stt Tên 

Căn 
cước 
công 

dân/Hộ 
chiếu 

Vị trí 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Chứng 
chỉ/Trình 

độ 
chuyên 

môn 

Tên 
người sử 
dụng lao 

động 

Địa chỉ của 
người sử 
dụng lao 

động 

Chức 
danh 

Số năm làm 
việc cho 
người sử 
dụng lao 

động hiện tại 

Người liên 
lạc (trưởng 
phòng / cán 

bộ phụ trách 
nhân sự) 

Điện 
thoại/ 
Fax/ 

Email 

1 
 [ghi tên 
nhân sự chủ 
chốt 1] 

       
            

2 
 [ghi tên 
nhân sự chủ 
chốt 2] 

       
            

…                     

n 
 [ghi tên 
nhân sự chủ 
chốt n] 

       
        

 

  
Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn 

bằng, chứng chỉ có liên quan, kinh nghiệm chuyên môn được kê khai tại Mẫu 06C Chương IV) trong quá trình đối chiếu tài liệu.  
  



151 
 

 

Mẫu số 06C (Webform trên Hệ thống) 
BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN(1) 

STT Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày 
Công ty/Dự án/Chức vụ/Hợp đồng/ 

Kinh nghiệm chuyên môn và  
quản lý có liên quan  

1 

[ghi tên nhân sự chủ chốt 
1]  
  
  

 …  …  … 
      

      

2         
… …    

(1) Liệt kê theo trình tự thời gian quá trình công tác của chuyên gia, không cần liệt kê các công việc đã làm không phù hợp hoặc 
không liên quan với công việc đang yêu cầu. 
  



Mẫu số 07 (webform trên Hệ thống) 
 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI 
CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1) 

 

Tên nhà thầu: ________________ 
Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________ 
 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ 
theo quy định tại Mục 2.1 Chương III  
 Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 
tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 
2.1 Chương III. 
 Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 
01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 
Chương III. 

Năm 
Phần việc hợp 
đồng không 
hoàn thành 

Mô tả hợp đồng 
 

Tổng giá trị hợp đồng (giá 
trị, loại đồng tiền, tỷ giá hối 

đoái, giá trị tương đương 
bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 
Tên Chủ đầu tư: ___________________ 
Địa chỉ: _________________________ 
Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 
_______________________  

 

Ghi chú: 
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(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn 
thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, 
EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có 
hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải 
kê khai theo Mẫu này. 
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Mẫu số 08 (webform trên Hệ thống) 
 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 
Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ tháng ____ (nhà 
thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-HSMT (Hệ thống tự 
động trích xuất trên cơ sở năm tài chính của nhà thầu) 

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 
Tổng tài sản    
Tổng nợ    
Giá trị tài sản ròng    
Doanh thu hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT) 

   

Doanh thu bình quân hằng năm 
(không bao gồm thuế VAT) (2) 

(Hệ thống tự động tính) 

Lợi nhuận trước thuế    
Lợi nhuận sau thuế    

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

 (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không 
bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp. 
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Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu 
cầu của E-HSMT/số năm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính.  

Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ năng lực của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu nhận 
thấy doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) trong hồ sơ năng lực của nhà thầu chưa được Hệ thống cập nhật từ Hệ thống 
thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm 
(không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ 
thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin 
mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh 
doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài 
chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp được chứng thực một trong các 
tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp 
tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 
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- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. 

 

 



157 
 

 

Mẫu số 09A (webform trên Hệ thống) 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan) 

 

STT 
Tên nhà thầu 

phụ(2) 
Phạm vi công 

việc(3) 
Khối lượng công 

việc(4) 
Giá trị % ước 

tính(5) 
Hợp đồng hoặc văn bản thỏa 

thuận với nhà thầu phụ(6) 

1      
2      
3      
4      
…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ 
thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu 
phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài liệu này trong E-HSDT; trường hợp 
chưa xác định được tên nhà thầu phụ thì để trống cột này. 
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Mẫu số 09B (webform trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  
ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, công ty 

thành viên(2) 
Công việc đảm nhận trong 

gói thầu(3) Giá trị % so với giá dự thầu(4) Ghi chú 

1     
2     
…     

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động công ty con, công ty thành viên thực 
hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu căn cứ vào giá trị, 
khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải 
là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự thầu. 

 



Mẫu số 10A (webform trên Hệ thống) 
 

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*) 

 
Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 
 

ST
T 

Danh mục 
hàng hóa 

Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng 

Địa điểm 
dự án 

Ngày giao hàng  
Ngày giao hàng do 
nhà thầu đề xuất 
[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 
ngày chủ đầu tư yêu 
cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 
hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 
sớm nhất 

[ghi số ngày: kể 
từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc 
kể từ ngày chủ 
đầu tư yêu cầu 

giao hàng đối với 
trường hợp giao 
hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 
muộn nhất 

[ghi số ngày: kể 
từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc 
kể từ ngày chủ 
đầu tư yêu cầu 

giao hàng đối với 
trường hợp giao 
hàng nhiều lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1        
2        
3        

…        
Ghi chú: 
Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng 

cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền. 
Cột (8): Nhà thầu điền  
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(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày 
giao hàng sớm nhất thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề 
xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
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Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống) 
ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU 

 

 
STT  

Danh mục hàng hóa  Ký mã hiệu Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 
(quốc gia, 
vùng lãnh 

thổ) 

Hãng sản 
xuất 

Cấu hình, 
tính năng 

kỹ thuật cơ 
bản 

Đơn vị tính  Khối lượng  Mã HS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Hàng hóa thứ 1             

2 Hàng hóa thứ 2            

…             

n Hàng hóa thứ n          

 
Ghi chú: 

- Cột (1), (2), (9), (10): Hệ thống tự động trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng 
cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 

- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, 
hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 

Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”, xuất xứ: “theo đề 
xuất kỹ thuật”… thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 

Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã 
hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 

- Cột (11): Hệ thống tự trích xuất (nếu có). Trường hợp cột này bỏ trống và nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu 
liệt kê. 

- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc 12.2 (12.2A hoặc 
12.2B hoặc 12.2C). 
 

 



 
Mẫu số 11.1 (webform trên Hệ thống) 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này) 

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Giá dự thầu của hàng hóa 
(M) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1A] 

2 Dịch vụ liên quan 
(I) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A] 

 
Tổng cộng giá dự thầu 
(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 

(M) + (I) 
[Hệ thống tự tính] 

 

II. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Giá dự thầu của hàng hóa 
(M) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1B] 

2 Dịch vụ liên quan 
(I) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A] 

3 Chi phí dự phòng 
(C)=a% x ((M)+(I)) 
[Hệ thống tự tính] 

 
Tổng cộng giá dự thầu 
(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 

(M) + (I) + (C) 
[Hệ thống tự tính] 
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III. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp 

 

 

 

  

STT Nội dung Giá dự thầu 

I 
Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng 
trọn gói 

(G1) 

1.1 Giá hàng hóa 
(M1) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1C] 

1.2 Dịch vụ liên quan  
(I1) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B] 

II 
Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng 
theo đơn giá 

(G2) 

2.1 Giá hàng hóa 
(M2) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1C] 

2.2 Dịch vụ liên quan  
(I2) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B] 
2.3 Chi phí dự phòng (C)=a% ((M2)+(I2)) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 
(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 

(G1) + (G2) 
[Hệ thống tự tính] 
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Mẫu số 11.2 (webform trên Hệ thống) 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.2 Chương này) 

 

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Hàng hóa sản xuất gia công trong nước 
(M1) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2A] 

2 Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài 
(M2) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2A] 

3 Dịch vụ liên quan 
(I) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A] 

 
Tổng cộng giá dự thầu 
(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 

(M1) + (M2) + (I) 
[Hệ thống tự tính] 

II. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Hàng hóa sản xuất gia công trong nước 
(M1) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2B] 

2 Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài 
(M2) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2B] 

3 Dịch vụ liên quan 
(I) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A] 
4 Chi phí dự phòng (C)=a% x ((M1)+(M2)+(I)) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 
(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 

(M1) + (M2) + (I) + (C)  
[Hệ thống tự tính] 
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III. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp 

 

STT Nội dung Giá dự thầu 
I Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng trọn gói G1=(M1)+(M2)+(I1) 

1.1 Hàng hóa sản xuất gia công trong nước 
(M1) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2C] 

1.2 Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài 
(M2) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2C] 

1.3 Dịch vụ liên quan  
(I1) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B] 
II Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá G2=(X1)+(X2)+(I2)+(C) 

2.1 Hàng hóa sản xuất gia công trong nước 
(X1) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2C] 

2.2 Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài 
(X2) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2C] 

2.3 Dịch vụ liên quan  
(I2) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B] 
2.4 Chi phí dự phòng (C)=a%x((X1)+(X2)+(I2)) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 
(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 

(G1) + (G2) 
[Hệ thống tự tính] 
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Mẫu số 12.1A (webform trên Hệ thống) 
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói) 
 

STT  Danh mục hàng hóa  
Ký mã 

hiệu 
Nhãn 
hiệu 

Năm sản 
xuất 

Xuất xứ 
(quốc gia, 

vùng 
lãnh thổ) 

Hãng sản 
xuất 

Cấu 
hình, tính 
năng kỹ 
thuật cơ 

bản 

Đơn vị 
tính 

 

Khối 
lượng  

Mã HS  

Đơn giá dự 
thầu  

(đã bao 
gồm thuế, 
phí, lệ phí 
(nếu có)) 

Thành tiền  
đã bao gồm thuế, phí, lệ phí 

(nếu có)) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(10)x(12) 
 Hàng hóa thứ 1                M1 

  ….                 
 Hàng hóa thứ n               Mn 
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (M) 

Ghi chú: 

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu 
theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 

(12): Nhà thầu điền;  

(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 
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Mẫu số 12.1B (webform trên Hệ thống) 
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

(áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá) 
 

STT  Danh mục hàng hóa  
Ký mã 

hiệu 
Nhãn 
hiệu 

Năm sản 
xuất 

Xuất xứ 
(quốc gia, 

vùng 
lãnh thổ) 

Hãng sản 
xuất 

Cấu 
hình, tính 
năng kỹ 
thuật cơ 

bản 

Đơn vị 
tính 

 

Khối 
lượng  

Mã HS  

Đơn giá dự 
thầu  

(đã bao 
gồm thuế, 
phí, lệ phí 
(nếu có)) 

Thành tiền  
đã bao gồm thuế, phí, lệ phí 

(nếu có)) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(10)x(12) 
 Hàng hóa thứ 1                M1 

  ….                 
 Hàng hóa thứ n               Mn 
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (M) 

Ghi chú: 

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu 
theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 

(12): Nhà thầu điền;  

(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 
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Mẫu số 12.1C (webform trên Hệ thống) 
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

(áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp) 
I. Hàng hóa áp dụng loại hợp đồng trọn gói 

STT  Danh mục hàng hóa  
Ký mã 

hiệu 
Nhãn 
hiệu 

Năm sản 
xuất 

Xuất xứ 
(quốc gia, 

vùng 
lãnh thổ) 

Hãng sản 
xuất 

Cấu 
hình, tính 
năng kỹ 
thuật cơ 

bản 

Đơn vị 
tính 

 

Khối 
lượng  

Mã HS  

Đơn giá dự 
thầu  

(đã bao 
gồm thuế, 
phí, lệ phí 
(nếu có)) 

Thành tiền  
đã bao gồm thuế, phí, lệ phí 

(nếu có)) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(10)x(12) 
 Hàng hóa thứ 1                 

  ….                
 Hàng hóa thứ n                
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (M1) 

Ghi chú: 

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu 
theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 

(12): Nhà thầu điền;  

(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M1) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 
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II. Hàng hóa áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá 

STT  Danh mục hàng hóa  
Ký mã 

hiệu 
Nhãn 
hiệu 

Năm sản 
xuất 

Xuất xứ 
(quốc gia, 
vùng lãnh 

thổ) 

Hãng sản 
xuất 

Cấu 
hình, tính 
năng kỹ 
thuật cơ 

bản 

Đơn vị 
tính 

 

Khối 
lượng  

Mã HS  

Đơn giá dự 
thầu  

(đã bao 
gồm thuế, 
phí, lệ phí 
(nếu có)) 

Thành tiền  
đã bao gồm thuế, phí, lệ phí 

(nếu có)) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(10)x(12) 
 Hàng hóa thứ 1                M1 

  ….                 
 Hàng hóa thứ n               Mn 
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (M2) 

Ghi chú: 

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu 
theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 

(12): Nhà thầu điền;  

(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M2) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

 

 

 

  



170 
 

 

Mẫu số 12.2A (webform trên Hệ thống) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA  

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói)  

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam 

STT 
Danh 

mục hàng 
hóa 

Ký mã 
hiệu 

Nhãn 
hiệu 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất xứ 
(quốc gia, 
vùng lãnh 

thổ) 

Hãng 
sản 
xuất 

Cấu 
hình, 
tính 

năng kỹ 
thuật cơ 

bản 

Đơn 
vị 

tính 

Khối 
lượng 

[ghi theo 
phạm vi 

cung 
cấp] 

Mã HS 
 

Đơn 
giá 

EXW 

Giá 
EXW 

Chi phí vận 
chuyển, bảo 
hiểm và các 
dịch vụ khác 
(đã bao gồm 

thuế VAT) để 
vận chuyển 

hàng hóa đến 
địa điểm dự án 

Thành tiền không 
bao gồm thuế tiêu 
thụ đặc biệt (nếu 
có), thuế VAT 

Thuế tiêu 
thụ đặc 

biệt (nếu 
có), thuế 

VAT phải 
nộp trong 

trường hợp 
nhà thầu 
được trao 
hợp đồng 

Thành tiền đã 
bao gồm thuế 

tiêu thụ đặc biệt 
(nếu có), thuế 

VAT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(10)x(12) (14) (15)=(13)+(14) (16) (17)=(15)+(16) 
  

      
  

 
   

   

Tổng 
(M*)  (M1) 

 
Ghi chú:  

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu 
theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 

(12), (14), (16): Nhà thầu điền; 
(13), (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, 

xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so 
sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT. 
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II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam 

Ghi chú:  

Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà 
thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 

(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền; 

(14), (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (M*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế 
tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) 
và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

ST
T 

Dan
h 

mục 
hàn

g 
hóa 

Ký 
mã 

hiệu 

Nhãn 
hiệu 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất 
xứ 

(quố
c gia, 
vùng 
lãnh 
thổ) 

Hãng 
sản 
xuất 

Cấu 
hình, 
tính 
năng 

kỹ 
thuật 

cơ bản 

Đơn vị 
tính 

 

Khối 
lượng   

Mã HS 
 

Đơn giá 
bao gồm 

thuế, 
phí, lệ 

phí liên 
quan 
đến 

nhập 
khẩu 

Thuế, 
phí, lệ 

phí 
liên 

quan 
đến 

nhập 
khẩu 

đối với 
một 

đơn vị 
hàng 
hóa 

Đơn giá không 
bao gồm thuế, 
phí liên quan 

đến nhập 
khẩu 

Giá từng hạng 
mục không bao 
gồm thuế, phí, 
lệ phí liên quan 
đến nhập khẩu 

Chi phí 
vận 

chuyển, 
bảo hiểm 

và các 
dịch vụ 

khác (đã 
bao gồm 

thuế 
VAT) ở 

Việt 
Nam để 

vận 
chuyển 

hàng hóa 
đến địa 
điểm dự 

án 

Thành tiền 
không bao 
gồm thuế, 
phí, lệ phí 
liên quan 
đến nhập 

khẩu, thuế 
tiêu thụ 
đặc biệt 
(nếu có), 

thuế VAT 
 

Thuế, phí, 
lệ phí liên 
quan đến 

nhập khẩu 
đối với 

từng hạng 
mục 

Thuế 
tiêu 
thụ 
đặc 
biệt 
(nếu 
có), 
thuế 
VAT 

Thành tiền bao 
gồm thuế, phí, 
lệ phí liên quan 
đến nhập khẩu, 

thuế tiêu thụ 
đặc biệt (nếu 

có), thuế VAT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) =(12)-(13) (15) =(10)x(14) (16)  (17) 
=(15)+(16) 

(18) 
=(10)x(13) 

(19) (20) 
=(17)+(18)+(19)  

                   

Tổng 
(M*)   (M2) 
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Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), 
thuế VAT. 

Mẫu số 12.2B (webform trên Hệ thống) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

 (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá) 

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam 

STT 
Danh 

mục hàng 
hóa 

Ký mã 
hiệu 

Nhãn 
hiệu 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất xứ 
(quốc gia, 
vùng lãnh 

thổ) 

Hãng 
sản 
xuất 

Cấu 
hình, 
tính 

năng kỹ 
thuật cơ 

bản 

Đơn 
vị 

tính 

Khối 
lượng 

[ghi theo 
phạm vi 

cung 
cấp] 

Mã HS 
 

Đơn 
giá 

EXW 

Giá 
EXW 

Chi phí vận 
chuyển, bảo 
hiểm và các 
dịch vụ khác 
(đã bao gồm 

thuế VAT) để 
vận chuyển 

hàng hóa đến 
địa điểm dự án 

Thành tiền không 
bao gồm thuế tiêu 
thụ đặc biệt (nếu 
có), thuế VAT 

Thuế tiêu 
thụ đặc 

biệt (nếu 
có), thuế 

VAT phải 
nộp trong 

trường hợp 
nhà thầu 
được trao 
hợp đồng 

Thành tiền đã 
bao gồm thuế 

tiêu thụ đặc biệt 
(nếu có), thuế 

VAT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(10)x(12) (14) (15)=(13)+(14) (16) (17)=(15)+(16) 
  

      
  

 
   

   

Tổng 
(M*)  (M1) 

Ghi chú:  
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu 

theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 
(12), (14), (16): Nhà thầu điền; 
(13), (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, 

xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so 
sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT. 
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II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam  

Ghi chú:  

Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà 
thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 

(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền; 

(14), (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (M*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế 
tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) 
và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 
Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), 
thuế VAT. 

ST
T 

Dan
h 

mục 
hàn

g 
hóa 

Ký 
mã 

hiệu 

Nhãn 
hiệu 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất 
xứ 

(quố
c gia, 
vùng 
lãnh 
thổ) 

Hãng 
sản 
xuất 

Cấu 
hình, 
tính 
năng 

kỹ 
thuật 

cơ bản 

Đơn vị 
tính 

 

Khối 
lượng   

Mã HS 
 

Đơn giá 
bao gồm 

thuế, 
phí, lệ 

phí liên 
quan 
đến 

nhập 
khẩu 

Thuế, 
phí, lệ 

phí 
liên 

quan 
đến 

nhập 
khẩu 

đối với 
một 

đơn vị 
hàng 
hóa 

Đơn giá không 
bao gồm thuế, 
phí liên quan 

đến nhập 
khẩu 

Giá từng hạng 
mục không bao 
gồm thuế, phí, 
lệ phí liên quan 
đến nhập khẩu 

Chi phí 
vận 

chuyển, 
bảo hiểm 

và các 
dịch vụ 

khác (đã 
bao gồm 

thuế 
VAT) ở 

Việt 
Nam để 

vận 
chuyển 

hàng hóa 
đến địa 
điểm dự 

án 

Thành tiền 
không bao 
gồm thuế, 
phí, lệ phí 
liên quan 
đến nhập 

khẩu, thuế 
tiêu thụ 
đặc biệt 
(nếu có), 

thuế VAT 
 

Thuế, phí, 
lệ phí liên 
quan đến 

nhập khẩu 
đối với 

từng hạng 
mục 

Thuế 
tiêu 
thụ 
đặc 
biệt 
(nếu 
có), 
thuế 
VAT 

Thành tiền bao 
gồm thuế, phí, 
lệ phí liên quan 
đến nhập khẩu, 

thuế tiêu thụ 
đặc biệt (nếu 

có), thuế VAT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) =(12)-(13) (15) =(10)x(14) (16)  (17) 
=(15)+(16) 

(18) 
=(10)x(13) 

(19) (20) 
=(17)+(18)+(19)  

                   

Tổng 
(M*)   (M2) 
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Mẫu số 12.2C (webform trên Hệ thống) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

(áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp) 
 

I. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói 

I.1. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam 

STT 
Danh 

mục hàng 
hóa 

Ký mã 
hiệu 

Nhãn 
hiệu 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất xứ 
(quốc gia, 
vùng lãnh 

thổ) 

Hãng 
sản 
xuất 

Cấu 
hình, 
tính 

năng kỹ 
thuật cơ 

bản 

Đơn 
vị 

tính 

Khối 
lượng 

[ghi theo 
phạm vi 

cung 
cấp] 

Mã HS 
 

Đơn 
giá 

EXW 

Giá 
EXW 

Chi phí vận 
chuyển, bảo 
hiểm và các 
dịch vụ khác 
(đã bao gồm 

thuế VAT) để 
vận chuyển 

hàng hóa đến 
địa điểm dự án 

Thành tiền 
(không bao gồm 
thuế tiêu thụ đặc 

biệt (nếu có), thuế 
VAT) 

Thuế tiêu 
thụ đặc 

biệt (nếu 
có), thuế 

VAT phải 
nộp trong 

trường hợp 
nhà thầu 
được trao 
hợp đồng 

Thành tiền đã 
bao gồm thuế 

tiêu thụ đặc biệt 
(nếu có), thuế 

VAT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(10)x(12) (14) (15)=(13)+(14) (16) (17)=(15)+(16) 
  

      
  

 
   

   

Tổng 
(M*)  (M1) 

 
Ghi chú:  
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu 

theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 
(12), (14), (16): Nhà thầu điền; 
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(13), (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, 
xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so 
sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT. 

I.2. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam 

Ghi chú:  

Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà 
thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 

(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền; 

(14), (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (M*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế 
tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) 
và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 
Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), 
thuế VAT. 

ST
T 

Dan
h 

mục 
hàn

g 
hóa 

Ký 
mã 

hiệu 

Nhãn 
hiệu 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất 
xứ 

(quố
c gia, 
vùng 
lãnh 
thổ) 

Hãng 
sản 
xuất 

Cấu 
hình, 
tính 
năng 

kỹ 
thuật 

cơ bản 

Đơn vị 
tính 

 

Khối 
lượng   

Mã HS 
 

Đơn giá 
bao gồm 

thuế, 
phí, lệ 

phí liên 
quan 
đến 

nhập 
khẩu 

Thuế, 
phí, lệ 

phí 
liên 

quan 
đến 

nhập 
khẩu 

đối với 
một 

đơn vị 
hàng 
hóa 

Đơn giá không 
bao gồm thuế, 
phí liên quan 

đến nhập 
khẩu 

Giá từng hạng 
mục không bao 
gồm thuế, phí, 
lệ phí liên quan 
đến nhập khẩu 

Chi phí 
vận 

chuyển, 
bảo hiểm 

và các 
dịch vụ 

khác (đã 
bao gồm 

thuế 
VAT) ở 

Việt 
Nam để 

vận 
chuyển 

hàng hóa 
đến địa 
điểm dự 

án 

Thành tiền 
không bao 
gồm thuế, 
phí, lệ phí 
liên quan 
đến nhập 

khẩu, thuế 
tiêu thụ 
đặc biệt 
(nếu có), 

thuế VAT 
 

Thuế, phí, 
lệ phí liên 
quan đến 

nhập khẩu 
đối với 

từng hạng 
mục 

Thuế 
tiêu 
thụ 
đặc 
biệt 
(nếu 
có), 
thuế 
VAT 

Thành tiền bao 
gồm thuế, phí, 
lệ phí liên quan 
đến nhập khẩu, 

thuế tiêu thụ 
đặc biệt (nếu 

có), thuế VAT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) =(12)-(13) (15) =(10)x(14) (16)  (17) 
=(15)+(16) 

(18) 
=(10)x(13) 

(19) (20) 
=(17)+(18)+(19)  

                   
Tổng (M*)   (M2) 
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II. Hàng hóa áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá 

II.1. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam 

STT 
Danh 

mục hàng 
hóa 

Ký mã 
hiệu 

Nhãn 
hiệu 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất xứ 
(quốc gia, 
vùng lãnh 

thổ) 

Hãng 
sản 
xuất 

Cấu 
hình, 
tính 

năng kỹ 
thuật cơ 

bản 

Đơn 
vị 

tính 

Khối 
lượng 

[ghi theo 
phạm vi 

cung 
cấp] 

Mã HS 
 

Đơn 
giá 

EXW 

Giá 
EXW 

Chi phí vận 
chuyển, bảo 
hiểm và các 
dịch vụ khác 
(đã bao gồm 

thuế VAT) để 
vận chuyển 

hàng hóa đến 
địa điểm dự án 

Thành tiền không 
bao gồm thuế tiêu 
thụ đặc biệt (nếu 
có), thuế VAT 

Thuế tiêu 
thụ đặc 

biệt (nếu 
có), thuế 

VAT phải 
nộp trong 

trường hợp 
nhà thầu 
được trao 
hợp đồng 

Thành tiền đã 
bao gồm thuế 

tiêu thụ đặc biệt 
(nếu có), thuế 

VAT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(10)x(12) (14) (15)=(13)+(14) (16) (17)=(15)+(16) 
  

      
  

 
   

   

Tổng 
(X*)  (X1) 

 
Ghi chú:  
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu 

theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 
(12), (14), (16): Nhà thầu điền; 
(13), (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (X*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, 

xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so 
sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT. 
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II.2. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam 

Ghi chú:  

Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà 
thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 

(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền; 

(14), (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (X*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế 
tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) 
và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 
Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), 
thuế VAT. 
  

ST
T 

Dan
h 

mục 
hàn

g 
hóa 

Ký 
mã 

hiệu 

Nhãn 
hiệu 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất 
xứ 

(quố
c gia, 
vùng 
lãnh 
thổ) 

Hãng 
sản 
xuất 

Cấu 
hình, 
tính 
năng 

kỹ 
thuật 

cơ bản 

Đơn vị 
tính 

 

Khối 
lượng   

Mã HS 
 

Đơn giá 
bao gồm 

thuế, 
phí, lệ 

phí liên 
quan 
đến 

nhập 
khẩu 

Thuế, 
phí, lệ 

phí 
liên 

quan 
đến 

nhập 
khẩu 

đối với 
một 

đơn vị 
hàng 
hóa 

Đơn giá không 
bao gồm thuế, 
phí liên quan 

đến nhập 
khẩu 

Giá từng hạng 
mục không bao 
gồm thuế, phí, 
lệ phí liên quan 
đến nhập khẩu 

Chi phí 
vận 

chuyển, 
bảo hiểm 

và các 
dịch vụ 

khác (đã 
bao gồm 

thuế 
VAT) ở 

Việt 
Nam để 

vận 
chuyển 

hàng hóa 
đến địa 
điểm dự 

án 

Thành tiền 
không bao 
gồm thuế, 
phí, lệ phí 
liên quan 
đến nhập 

khẩu, thuế 
tiêu thụ 
đặc biệt 
(nếu có), 

thuế VAT 
 

Thuế, phí, 
lệ phí liên 
quan đến 

nhập khẩu 
đối với 

từng hạng 
mục 

Thuế 
tiêu 
thụ 
đặc 
biệt 
(nếu 
có), 
thuế 
VAT 

Thành tiền bao 
gồm thuế, phí, 
lệ phí liên quan 
đến nhập khẩu, 

thuế tiêu thụ 
đặc biệt (nếu 

có), thuế VAT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) =(12)-(13) (15) =(10)x(14) (16)  (17) 
=(15)+(16) 

(18) 
=(10)x(13) 

(19) (20) 
=(17)+(18)+(19)  

                   

Tổng 
(X*)   (X2) 
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Mẫu số 13A (webform trên Hệ thống) 
 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá) 

 

STT Mô tả dịch vụ 
Khối lượng  
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực 
hiện dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

Đơn giá dự 
thầu 

Thành tiền 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (Cột 3x7) 

1             

2             

..               

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (I) 

Ghi chú:  

- Cột (1) đến (6): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột 
(3) nhà thầu tự điền. 

- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí). 

- Cột (8): Hệ thống tự tính. 
  



179 
 

 

Mẫu số 13B (webform trên Hệ thống) 
 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

(áp dụng cho loại hợp đồng hỗn hợp) 

 I. Dịch vụ liên quan theo loại hợp đồng trọn gói 

STT Mô tả dịch vụ 
Khối lượng  
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực 
hiện dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

Đơn giá dự 
thầu 

Thành tiền 

(Cột 3x7) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1             

2             

..               

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (I1) 

Ghi chú:  

- Cột (1) đến (6): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột 
(3) nhà thầu tự điền. 

- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí). 

- Cột (8): Hệ thống tự tính. 
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II. Dịch vụ liên quan theo loại hợp đồng theo đơn giá 

STT Mô tả dịch vụ 
Khối lượng  
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực 
hiện dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

Đơn giá dự 
thầu 

Thành tiền 

(Cột 3x7) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1             

2             

..               

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (I2) 

Ghi chú:  

- Cột (1) đến (6): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột 
(3) nhà thầu tự điền. 

- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí). 

- Cột (8): Hệ thống tự tính. 
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Mẫu số 14A (webform trên Hệ thống) 
 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ  
(Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

 
Khối lượng  

Ký mã hiệu, 
nhãn hiệu, hãng 
sản xuất, xuất xứ 

Nhà cung 
cấp 

Đơn giá  
Thành tiền (đã 
bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  
 

 

Ghi chú:  

- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại 
Mục 15.10 E-CDNT và Mục 4 Chương III. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) 
nhà thầu tự điền. 

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh 
E- HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung 
cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
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Mẫu số 14B (webform trên Hệ thống) 
 

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 
(Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

 

STT 
Danh 
mục 

Đơn vị 
tính 

 
Khối lượng  

Ký mã hiệu, nhãn 
hiệu, hãng sản 
xuất, xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá  
Thành tiền (đã 
bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  
 

 

Ghi chú:  

- Các cột (1), (2), (3), (4): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung 
cấp, cột (4) nhà thầu tự điền. 

- Nhà thầu điền vào các cột (5), (6), (7), (8). 

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh 
E-HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung 
cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
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Mẫu số 15A (webform trên Hệ thống) 
 
 

BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 
Nhà thầu chỉ được hưởng ưu đãi đối với các nội dung mà nhà thầu kê khai theo bảng dưới đây. Trường hợp nhà thầu không tích 

chọn thì không được hưởng ưu đãi về nội dung này. 
 

STT Tên hàng hóa 

Xuất 
xứ 

[ghi tên 
quốc gia, 
vùng lãnh 

thổ, ký 
mã hiệu, 

nhãn 
hiệu, 

hãng sản 
xuất] 

Hàng hóa có chi phí sản 
xuất trong nước từ 

30% trở lên 

Hàng hóa của cơ sở 
sản xuất có từ 50% 
lao động là người 

khuyết tật, thương 
binh, dân tộc thiểu 
số có hợp đồng lao 
động với thời gian 

thực hiện hợp đồng 
từ 03 tháng trở lên 
và đến thời điểm 

đóng thầu hợp đồng 
vẫn còn hiệu lực 

Hàng hóa là sản 
phẩm đổi mới sáng 
tạo của mình quy 

định tại khoản 4 Điều 
5 của Nghị định số 
24/2024/NĐ-CP mà 
sản phẩm lần đầu 

được sản xuất và đủ 
điều kiện để đưa ra 
thị trường trong 6 

năm gần đây 

Kê khai chi 
phí trong 

nước 
 

Tỷ lệ chi 
phí sản 

xuất trong 
nước dưới 

50% 

Tỷ lệ chi 
phí sản 

xuất trong 
nước trên 

50% 

Theo 
Mẫu 
15B 

Theo 
Mẫu 
15C 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 Hàng hóa thứ 1   □ □ □ □ □ □ 
2 Hàng hóa thứ 2   □ □ □ □ □ □ 
… …        
n Hàng hóa thứ n  

□ □ 
□ □ □ □ 
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 Ghi chú: 

 (1), (2): Hệ thống tự động trích xuất từ Mẫu số 12.1 hoặc Mẫu số 12.2. 

 (3), (4), (5), (6): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa. (Trường hợp nhà thầu tích chọn vào cột (3) hoặc 
(4) thì Hệ thống cho phép nhà thầu chọn cột (5), (6), (7), (8)). 

 (7), (8): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 30% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong 
nước theo Mẫu số 15B (trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc Mẫu số 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam). 
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Mẫu số 15B (webform trên Hệ thống) 
 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI 
(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của 
hàng hóa trong 

E-HSDT 

Giá trị thuế 
các loại 

Kê khai các chi phí 
nhập ngoại 

Chi phí sản 
xuất trong 

nước 

Tỷ lệ % chi phí  
sản xuất trong nước 

(I) (II) (III) 
G* = (I) – (II) – 

(III) 
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Hàng hóa thứ 1            
2 Hàng hóa thứ 2            
… …           
n Hàng hóa thứ n           
       

Ghi chú: 

(1): Hệ thống tự động trích xuất các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (7) của Mẫu số 15A. 

(2): Hệ thống tự động trích xuất đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5), (6): Hệ thống tự tính.  
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Mẫu số 15C (webform trên Hệ thống) 
 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 
(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

STT Tên hàng hóa 

 
  

Nhà thầu là nhà thương 
mại  

  
 Nhà thầu là 
nhà sản xuất 

Chi phí 
sản xuất 

trong 
nước 

Tỷ lệ % chi phí  
sản xuất trong nước 

Nhà thầu là nhà thương mại   Nhà thầu là nhà sản xuất 

Giá chào 
của hàng 

hóa (I) 

Giá trị 
thuế các 

loại(2) 

(II) 

Giá xuất 
xưởng (giá 
EXW) của 

hàng hóa) (G) 

G* 
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 
D(%)=G*/G 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Hàng hóa thứ 1          

2 Hàng hóa thứ 2          

… …         

n Hàng hóa thứ n         

      

Ghi chú:  

(1) Hệ thống tự động trích xuất các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (8) của Mẫu số 15A 

Trường hợp nhà thầu là nhà thương mại, Hệ thống trích xuất giá chào của hàng hóa, nhà thầu kê khai chi phí sản xuất trong 
nước và giá trị thuế các loại 

Trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất, Hệ thống trích xuất giá xuất xưởng, nhà thầu kê khai chi phí sản xuất trong nước. 
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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp 
hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.  

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế 
cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm 
tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của 
hàng hóa. 

Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công 
nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng 
phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa 
đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi 
cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ. 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Chủ đầu tư: Thư viện tỉnh Nghệ An; 

- Tên dự toán: Mua sắm Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ xây dựng tủ sách cho Trung tâm văn hóa, Thể thao cấp xã thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới; 

- Gói thầu số 01: Mua sách Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ xây dựng tủ sách cho Trung tâm văn hóa, Thể thao cấp xã thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới; 
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- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày; 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Địa điểm thực hiện: Thư viện tỉnh Nghệ An, Địa chỉ: Số 370 - Đại lộ V.I Lênin, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hoá thuộc Gói thầu số 01: Mua sách Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng thuộc CTMTQG phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ xây dựng tủ sách cho Trung tâm văn hóa, Thể thao cấp xã 
thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới, như sau: 

STT Danh mục hàng hóa Mô tả hàng hóa 

1 
75 câu chuyện tiểu sử truyền 
cảm hứng  

 (NXB: Thanh Niên, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa 
couche 300, Số trang: 199, Khổ giấy(cm): 15x21) 

2 
Bài học cuộc sống - Ai thông 
minh hơn ai   

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

3 
Bài học cuộc sống - Cánh cửa 
cuộc đời   

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
301, Số trang: 172, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

4 
Bài học cuộc sống - Không bao 
giờ gục ngã   

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

5 
Bài học cuộc sống - Kim cương 
và than đá   

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

6 
Bài học cuộc sống - Tình yêu vô 
hạn   

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

7 
Bài học về lòng biết ơn - Sự ấm 
áp của tình người   

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

8 
Bài học về sự giúp đỡ - Hạnh 
phúc là cho đi  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

9 
Bài học về sự hy sinh - Cảm ơn 
mẹ  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

10 
Bài học về sự quan tâm - Chúng 
tôi cần bạn   

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 180, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 
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11 
Bài học về tính tự giác - Giá trị 
của việc học tập không ngừng  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 180, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

12 
Bạn trẻ với trau dồi nhân đức, 
tài năng  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 156, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

13 Bí quyết giúp con ham đọc sách  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 224, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

14 
Chúng ta trò chuyện nhé, con 
của mẹ! : Cho con làm nũng 
chút thôi!  

 (Thói quen của bé) (NXB: Phụ nữ Việt Nam, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột 
bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 300, Số trang: 50, Khổ giấy(cm): 21.5x20.5) 

15 
Chúng ta trò chuyện nhé, con 
của mẹ! : Mẹ ơi, con bị bắt nạt!  

 (Bé và các bạn) (NXB: Phụ nữ Việt Nam, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi 
bằng 70 gsm; Bìa couche 300, Số trang: 46, Khổ giấy(cm): 21.5x20.5) 

16 
Chúng ta trò chuyện nhé, con 
của mẹ! : Nhà mình có giàu 
không?  

 (Bé trong gia đình) (NXB: Phụ nữ Việt Nam, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột 
bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 300, Số trang: 46, Khổ giấy(cm): 21.5x20.5) 

17 

Kỹ năng an toàn trong cuộc 
sống dành cho thanh thiếu niên - 
An toàn khi ở nhà và tham gia 
giao thông  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 128, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

18 

Kỹ năng an toàn trong cuộc 
sống dành cho thanh thiếu niên - 
An toàn khi ở trường học và 
ngoài xã hội  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 112, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

19 

Kỹ năng an toàn trong cuộc 
sống dành cho thanh thiếu niên - 
An toàn khi tham gia các hoạt 
động ngoài trời và phòng chống 
thiên tai  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 128, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

20 

Kỹ năng an toàn trong cuộc 
sống dành cho thanh thiếu niên - 
An toàn trong ăn uống và sơ cấp 
cứu  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 132, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 
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21 
Kỹ năng cho bé - Kỹ năng giao 
tiếp  

 (NXB: Thanh Niên, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa 
couche 300, Số trang: 52, Khổ giấy(cm): 20x24) 

22 
Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tinh 
thần  

 (NXB: Thanh Niên, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa 
couche 300, Số trang: 51, Khổ giấy(cm): 20x24) 

23 
Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tự 
bảo vệ mình  

 (NXB: Thanh Niên, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa 
couche 300, Số trang: 52, Khổ giấy(cm): 20x24) 

24 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tự lập  
 (NXB: Thanh Niên, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa 
couche 300, Số trang: 56, Khổ giấy(cm): 20x24) 

25 Kỹ năng giúp trẻ dũng cảm   
 (NXB: Tri thức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 96, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

26 Kỹ năng giúp trẻ khoan dung   
 (NXB: Tri thức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 104, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

27 Kỹ năng giúp trẻ thông minh   
 (NXB: Tri thức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 124, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

28 Kỹ năng giúp trẻ trung thực  
 (NXB: Tri thức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

29 Kỹ năng giúp trẻ tự lập  
 (NXB: Tri thức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 160, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

30 Kỹ năng giúp trẻ tự tin   
 (NXB: Tri thức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 104, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

31 
Kỹ năng kiềm chế cảm xúc và 
làm chủ bản thân cho HS tiểu 
học  

 (NXB: Dân trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 74, Khổ giấy(cm): 15x23) 

32 
Những bài học về sự an toàn - 
Kỹ năng phòng tránh tai nạn 
thương tích   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 92, Khổ giấy(cm): 17x23) 

33 
Những bài học về sự an toàn:Kỹ 
năng an toàn nơi công cộng   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 17x23) 

34 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng phòng chống tệ nạn 
học đường  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 17x23) 
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35 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng phòng tránh đuối nước  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 17x23) 

36 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng phòng tránh xâm hại 
tình dục   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 17x23) 

37 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng tự thoát hiểm trong 
tình huống khẩn cấp   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 17x23) 

38 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng an toàn khi ở nhà   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 96, Khổ giấy(cm): 17x23) 

39 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng bảo vệ môi trường 
sống   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 84, Khổ giấy(cm): 17x23) 

40 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng sử dụng mạng xã hội 
an toàn  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 84, Khổ giấy(cm): 17x23) 

41 
Những bài học về sự an toàn: 
Nói "không" với bạo lực   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 17x23) 

42 
Phương pháp đọc sách khoa học 
và hiệu quả  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 232, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

43 Tự chủ - Bí quyết để thành công  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 120, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

44 
Tuyển chọn kiến thức không 
dạy trong nhà trường  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 264, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

45 
Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - 
Tình thương khó quên của Bố  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

46 
Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - 
Tình yêu của Mẹ là vô giá  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 212, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

47 
54 Dân tộc Việt Nam, là cây 
một gốc là con một nhà  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 188, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

48 
Các loại hình hát xướng dân 
gian ba miền Việt Nam   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 216, Khổ giấy(cm): 13x19) 
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49 
Đám cưới người Việt xưa và 
nay  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 256, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

50 
Đời sống văn hóa các dân tộc 
Việt Nam  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 384, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

51 
Gìn giữ "nếp nhà" trong đời 
sống hiện đại   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 208, Khổ giấy(cm): 13x19) 

52 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ  

 (1954 - 2024): Chiến dịch Điện Biên Phủ: Thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam (NXB: QĐND, 
Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 301, Số trang: 196, 
Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

53 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ  

 (1954 - 2024): Điện Biên Phủ bản hùng ca còn mãi  (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy 
(gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 302, Số trang: 308, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

54 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ  

 (1954 - 2024): Điện Biên Phủ qua những góc nhìn lịch sử (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng 
giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 303, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

55 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ  

 (1954 - 2024): Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và chiến thắng Điện Biên Phủ (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 
2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 304, Số trang: 228, Khổ 
giấy(cm): 14x22,5) 

56 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ  

 (1954 - 2024): Sáng mãi thiên sử vàng Điện Biên Phủ (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy 
(gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 300, Số trang: 196, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

57 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước  

 (1975 - 2025): Lời Bác sáng niềm tin  (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): 
Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 300, Số trang: 350, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

58 
Lễ tục trong gia đình người Việt 
xưa và nay  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 388, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

59 
Lịch sử, ý nghĩa của những ngày 
lễ lớn trong văn hóa Việt Nam  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 220, Khổ giấy(cm): 13x19) 

60 
Nhà - Làng - Nước trong văn 
hóa Việt Nam  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 220, Khổ giấy(cm): 13x19) 

61 
Những nền văn hóa cổ trên lãnh 
thổ Việt Nam   

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
301, Số trang: 220, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

62 Phong tục tang lễ xưa và nay  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 144, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 
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63 
Sắc màu lễ hội dân gian 54 dân 
tộc Việt Nam   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x19) 

64 
Tết cổ truyền - kết tinh văn hóa 
dân tộc trong phong tục  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x19) 

65 
Tìm hiểu luật tục các tộc người 
ở Việt Nam  

 (NXB: Tri Thức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 400, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

66 
Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt 
Nam  

 (NXB: Tri Thức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 356, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

67 
Tinh hoa làng nghề truyền thống 
Việt Nam  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 212, Khổ giấy(cm): 13x19) 

68 Văn hoá gia đình Việt Nam  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 260, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

69 
Văn hóa giữ nước của người 
Việt từ truyền thống đến hiện tại   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 96, Khổ giấy(cm): 13x19) 

70 
Văn hóa ứng xử của người Việt 
xưa và nay  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 184, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

71 Văn hóa và tín ngưỡng  
 (NXB: Tri thức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 276, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

72 
Bón phân khoa học, phân hữu 
cơ thay thế phân hóa học  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

73 
Hướng dẫn chọn giống và chăm 
sóc Rau họ cải dành cho người 
mới bắt đầu  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 160, Khổ giấy(cm): 13x19) 

74 
Hướng dẫn chọn giống và chăm 
sóc Rau mầm dành cho người 
mới bắt đầu  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 160, Khổ giấy(cm): 13x19) 

75 
Kỹ thuật làm giàu Selen cho cây 
trồng  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2022, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 192, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

76 
Kỹ thuật nuôi gà khoa học an 
toàn và hiệu quả  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 240, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 
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77 Kỹ thuật nuôi gà, ngan, vịt  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 204, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

78 
Kỹ thuật nuôi lợn khoa học an 
toàn và hiệu quả  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 192, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

79 
Kỹ thuật nuôi vịt khoa học an 
toàn và hiệu quả  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 240, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

80 
Kỹ thuật trồng nấm hữu cơ an 
toàn  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 160, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

81 

Nông nghiệp hữu cơ - Phòng 
chống ô nhiễm, xói mòn, thoái 
hóa và cải tạo đất nông nghiệp 
bền vững  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 96, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

82 
Nông nghiệp hữu cơ: Hướng 
dẫn nuôi Cá, Ếch, Lươn  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2022, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 56, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

83 

Nông nghiệp xanh bền vững - 
Kỹ thuật trồng, chăm sóc cho 
năng suất cao: Cà chua, Cà tím, 
Khoai tây, Ngô, Đậu  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 116, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

84 

Nông nghiệp xanh bền vững - 
Kỹ thuật trồng, chăm sóc cho 
năng suất cao: Cam, Quýt, Bưởi, 
Táo, Na, Hồng  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 104, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

85 

Nông nghiệp xanh bền vững - 
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu 
hoạch, bảo quản và các công 
nghệ sau thu hoạch Lúa  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 72, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

86 
Nông nghiệp xanh sạch - Phòng 
trị bệnh sâu hại Cam, Quýt  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 216, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

87 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ 
thuật trồng các loại cây cảnh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

88 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ 
thuật trồng các loại hoa  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 
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89 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ 
thuật trồng cây ăn trái và cây 
lương thực hữu cơ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 140, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

90 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ 
thuật trồng rau mầm  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 160, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

91 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ 
thuật trồng rau, củ, quả hữu cơ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 136, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

92 
Nuôi chó mèo và nguy cơ lây 
nhiễm bệnh từ chó mèo  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 168, Khổ giấy(cm): 13.5x20.5) 

93 
Phương pháp chẩn đoán, chữa 
bệnh gia súc, gia cầm dành cho 
người chăn nuôi  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 156, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

94 
Phương pháp chẩn đoán, chữa 
bệnh truyền nhiễm ở lợn, gà, vịt 
dành cho người chăn nuôi  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

95 Thực hành nông nghiệp hữu cơ  
 (NXB: VHDT, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

96 
Vệ sinh môi trường trong chăn 
nuôi  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

97 
Phòng ngừa, điều trị bệnh loãng 
xương và gãy xương  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

98 
Sức khỏe tâm tính người cao 
tuổi  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 248, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

99  Bướm trắng  
 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 240, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

100 
 Dưới ánh trăng và những truyện 
khác   

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 168, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

101 
 Hai buổi chiều vàng và những 
truyện khác   

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 136, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

102 
 Hai vẻ đẹp và những truyện 
khác   

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 180, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 
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103  Nửa chừng xuân   
 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 300, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

104 Đoạn tuyệt  
 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

105 
Dọc đường gió bụi và những 
truyện khác   

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 180, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

106 Hồn bướm mơ tiên   
 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

107 
Nam Cao - Giăng sáng và 
những truyện khác  

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 128, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

108 
Nam Cao - Một bữa no và 
những truyện khác  

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 128, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

109 
Nam Cao - Nửa đêm và những 
truyện khác  

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 144, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

110 
Nam Cao - Quên điều độ và 
những truyện khác  

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 128, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

111 
Nam Cao - Tư cách mõ và 
những truyện khác  

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 128, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

112 
Tìm hiểu truyện và ký của Hồ 
Chí Minh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 96, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

113 
Lịch sử, ý nghĩa của những ngày 
lễ lớn trong văn hóa Việt Nam   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 220, Khổ giấy(cm): 13x19) 

114 
Gìn giữ biên cương lãnh thổ của 
Tổ quốc  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 192, Khổ giấy(cm): 13,5 x 21) 

115 
'Những tấm gương sáng trong sử 
Việt   

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 216, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

116 Sử Việt chuyện hay nhớ mãi  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 216, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

117 
Trịnh - Nguyễn phân tranh chia 
cắt hai miền đất nước  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 156, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 
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118 101 Câu chuyện bà kể bé nghe  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 64, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

119 109 truyện cổ tích thế giới   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 340, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

120 109 truyện cổ tích Việt Nam   
 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 340, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

121 109 truyện cười  Việt Nam   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 252, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

122 109 truyện khôi hài  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 232, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

123 
109 truyện ngụ ngôn Việt Nam 
hiện đại  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 248, Khổ giấy(cm): 15x23) 

124 109 truyện tiếu lâm Việt Nam   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 244, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

125 109 truyện về các loài vật   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 236, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

126 Ca dao - truyện cho bé  
 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 120, Khổ giấy(cm): 15x24) 

127 Ca dao cho bé tập nói và tập đọc   
 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 116, Khổ giấy(cm): 15x24) 

128 
Câu chuyện đầu tiên của tôi: 
Cáo ranh ma và gà mái đỏ  

 (NXB: B.Jain, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 14x21.5) 

129 
Câu chuyện đầu tiên của tôi: 
Chú quạ nhanh trí  

 (NXB: B.Jain, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 14x21.5) 

130 
Câu chuyện đầu tiên của tôi: Cô 
bé và ba chú gấu  

 (NXB: B.Jain, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 14x21.5) 

131 
Câu chuyện đầu tiên của tôi: 
Giao thông trong mắt bé  

 (NXB: B.Jain, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 14x21.5) 

132 
Câu chuyện đầu tiên của tôi: 
Ngày hội thể thao ờ trường  

 (NXB: B.Jain, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 14x21.5) 
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133 Câu đố luyện trí thông minh  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

134 Câu đố nhân vật lịch sử địa danh  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

135 Câu đố thử thách trí tuệ  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

136 Đồng dao - truyện cho bé   
 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 128, Khổ giấy(cm): 15x24) 

137 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử 
cho học sinh - Kỹ năng cơ bản  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 48, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

138 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử 
cho học sinh - Kỹ năng giao tiếp 
qua các phương tiện công nghệ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 48, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

139 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử 
cho học sinh - Nơi công cộng  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 48, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

140 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử 
cho học sinh - Sống xanh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 48, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

141 
Những câu chuyện khuyến 
khích trẻ giao tiếp  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 244, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

142 
Những câu chuyện khuyến 
khích trẻ học tập  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 236, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

143 
Những câu chuyện khuyến 
khích trẻ sáng tạo  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 244, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

144 
Những câu chuyện khuyến 
khích trẻ say mê học hỏi  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 284, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

145 
Những câu chuyện nổi tiếng thế 
giới: Bạch Tuyết và Hồng Đỏ  

 (NXB: Dreamland Publications, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 
gsm; Bìa couche 300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 22x28) 

146 
Những câu chuyện nổi tiếng thế 
giới: Chàng chăn Cừu và Chiếc 
lá kỳ diệu  

 (NXB: Dreamland Publications, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 
gsm; Bìa couche 300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 22x28) 
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147 
Những câu chuyện nổi tiếng thế 
giới: Công chúa và chim Vàng  

 (NXB: Dreamland Publications, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 
gsm; Bìa couche 300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 22x28) 

148 
Những câu chuyện nổi tiếng thế 
giới: Công chúa và Hoàng tử 
Rồng Xanh  

 (NXB: Dreamland Publications, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 
gsm; Bìa couche 300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 22x28) 

149 
Những câu chuyện nổi tiếng thế 
giới: Công chúa Vàng và Hoàng 
hậu Bạc  

 (NXB: Dreamland Publications, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 
gsm; Bìa couche 300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 22x28) 

150 
Những câu chuyện nổi tiếng thế 
giới: Cua và những người bạn  

 (NXB: Dreamland Publications, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 
gsm; Bìa couche 300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 22x28) 

151 
Những câu chuyện nổi tiếng thế 
giới: Cuộc phiêu lưu của Cá 
Vàng  

 (NXB: Dreamland Publications, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 
gsm; Bìa couche 300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 22x28) 

152 
Những câu chuyện nổi tiếng thế 
giới: Đức Vua và Cô bé thông 
minh  

 (NXB: Dreamland Publications, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 
gsm; Bìa couche 300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 22x28) 

153 
Những câu chuyện nổi tiếng thế 
giới: Hai anh em và cá Thần  

 (NXB: Dreamland Publications, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 
gsm; Bìa couche 300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 22x28) 

154 
Những câu chuyện nổi tiếng thế 
giới: Hoàng tử Cua Vàng  

 (NXB: Dreamland Publications, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 
gsm; Bìa couche 300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 22x28) 

155 
Những câu chuyện nổi tiếng thế 
giới: Hoàng tử và Chuông Thần  

 (NXB: Dreamland Publications, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 
gsm; Bìa couche 300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 22x28) 

156 
Những câu chuyện nổi tiếng thế 
giới: Hoàng tử và Công chúa 
Mật Ong  

 (NXB: Dreamland Publications, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 
gsm; Bìa couche 300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 22x28) 

157 
Những câu chuyện nổi tiếng thế 
giới: Kiến chăm chỉ và Châu 
Chấu ham chơi  

 (NXB: Dreamland Publications, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 
gsm; Bìa couche 300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 22x28) 

158 
Những câu chuyện nổi tiếng thế 
giới: Mẹ Thiên Nhiên và ba chú 
Thỏ  

 (NXB: Dreamland Publications, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 
gsm; Bìa couche 300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 22x28) 
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159 
Những câu chuyện nổi tiếng thế 
giới: Ngọc Trai và Rắn Độc  

 (NXB: Dreamland Publications, Năm  XB: 2020, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 
gsm; Bìa couche 300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 22x28) 

160 
Những câu chuyện tuyệt diệu - 
Bảy chú Dê con và chó Sói  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 12, Khổ giấy(cm): 18x24.5) 

161 
Những câu chuyện tuyệt diệu - 
Chú nai Bambi thân thiện  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 12, Khổ giấy(cm): 18x24.5) 

162 
Những câu chuyện tuyệt diệu - 
Cuộc phiêu lưu của cậu bé rừng 
xanh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 12, Khổ giấy(cm): 18x24.5) 

163 
Những câu chuyện tuyệt diệu - 
Kiến tốt bụng và Châu Chấu 
lười biếng  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 12, Khổ giấy(cm): 18x24.5) 

164 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Alice ở xứ sở thần tiên  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

165 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Ba chàng lính ngự lâm  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

166 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Chú mèo Đi Hia  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

167 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Cô bé Heidi  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

168 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Cô bé quàng khăn đỏ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

169 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Đảo giấu vàng  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

170 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Guiliver du ký  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

171 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Khu vườn bí mật  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

172 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Ngựa ô yêu dấu  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 
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173 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Người thổi sáo thành Hamelin  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

174 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Những cuộc phiêu lưu của 
Huckleberry Finn  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

175 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Những cuộc phiêu lưu của Tom 
Sawyer  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

176 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Những đứa trẻ đường tàu  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

177 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Những nhạc sĩ thành Bremen  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

178 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Peter Pan  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

179 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Phiêu lưu vào xứ sở OZ diệu kỳ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

180 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Robin Hood  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

181 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Robinson Crusoe  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

182 Sách 3D học tập - Khủng Long  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 8, Khổ giấy(cm): 14,5x22) 

183 
Sách 3D học tập - Kỳ quan thế 
giới  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 8, Khổ giấy(cm): 14,5x22) 

184 
Sách 3D học tập - Kỳ quan thiên 
nhiên  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 8, Khổ giấy(cm): 14,5x22) 

185 Sách 3D học tập - Rừng rậm  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 8, Khổ giấy(cm): 14,5x22) 

186 Sách 3D học tập - Siêu xe  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 8, Khổ giấy(cm): 14,5x22) 
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187 
Sách 3D học tập - Thế giới Đại 
dương  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 8, Khổ giấy(cm): 14,5x22) 

188 Sách 3D học tập - Trái đất  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 8, Khổ giấy(cm): 14,5x22) 

189 Sách 3D học tập - Vũ trụ  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 8, Khổ giấy(cm): 14,5x22) 

190 
Sách 3D kể chuyện - Cậu bé 
người gỗ Pinocchio  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 8, Khổ giấy(cm): 14,5x22) 

191 
Sách 3D kể chuyện - Cô bé lọ 
lem  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 8, Khổ giấy(cm): 14,5x22) 

192 
Sách 3D kể chuyện - Công chúa 
tóc mây  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 8, Khổ giấy(cm): 14,5x22) 

193 
Sách 3D kể chuyện - Nàng Bạch 
Tuyết và Bảy Chú Lùn  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 8, Khổ giấy(cm): 14,5x22) 

194 
Sách 3D kể chuyện - Người Đẹp 
Và Quái Vật  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 8, Khổ giấy(cm): 14,5x22) 

195 
Trải nghiệm đầu tiên của tôi: 
Chơi trong công viên  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 14x21.5) 

196 
Trải nghiệm đầu tiên của tôi: Đi 
học  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 14x21.5) 

197 Truyện cười học sinh  
 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 104, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

198 Truyện cười thiếu nhi  
 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 116, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

199 
Truyện kể cho bé trước giờ đi 
ngủ   

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 208, Khổ giấy(cm): 15x23) 

200 Truyện kể hay nhất dành cho trẻ  
 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 164, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

201 
Truyện kể về đức tính cần cù và 
chăm chỉ   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 204, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 
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202 Truyện kể về đức tính khiêm tốn  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 224, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

203 Truyện kể về gương hiếu học   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 14.5x20.5) 

204 Truyện kể về lòng dũng cảm   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 232, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

205 Truyện kể về lòng quan tâm   
 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

206 Truyện kể về lòng yêu thương  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 208, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

207 
Truyện kể về những tấm gương 
đạo đức  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 14.5x20.5) 

208 
Truyện kể về những thói quen 
tốt   

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 178, Khổ giấy(cm): 15x23) 

209 
Truyện kể về những trái tim 
nhân hậu   

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 248, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

210 Truyện kể về phẩm chất tốt   
 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 236, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

211 
Truyện kể về sự thông minh tài 
trí  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

212 Truyện kể về thói quen tốt  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 240, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

213 
Truyện kể về tính hài hước, dí 
dỏm  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 208, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

214 Truyện kể về tính kiên trì  
 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

215 Truyện kể về tính tự lập  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 224, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

216 Truyện kể về ước mơ khát vọng   
 (NXB: Dân trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 
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217 Truyện kể về ý chí và nghị lực   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

218 
Bài học cuộc sống - Ai thông 
minh hơn ai  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 156, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

219 
Bài học cuộc sống - Cánh cửa 
cuộc đời  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 120, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

220 
Bài học cuộc sống - Không bao 
giờ gục ngã  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

221 
Bài học cuộc sống - Kim cương 
và than đá  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 180, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

222 
Bài học cuộc sống - Tình yêu vô 
hạn  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

223 
Bài học về lòng biết ơn - Sự ấm 
áp của tình người  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

224 
Bài học về sự giúp đỡ - Hạnh 
phúc là cho đi  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 180, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

225 
Bài học về sự hy sinh - Cảm ơn 
mẹ  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 172, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

226 
Bài học về sự quan tâm - Chúng 
tôi cần bạn  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

227 
Bài học về tính tự giác - Giá trị 
của việc học tập không ngừng  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

228 
Bạn trẻ với trau dồi nhân đức, 
tài năng  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

229 Bí quyết giúp con ham đọc sách  
 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

230 
Chúng ta trò chuyện nhé, con 
của mẹ! : Cho con làm nũng 
chút thôi!  

 (Thói quen của bé) (NXB: Phụ nữ Việt Nam, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột 
bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 300, Số trang: 50, Khổ giấy(cm): 21.5x20.5) 

231 
Chúng ta trò chuyện nhé, con 
của mẹ! : Mẹ ơi, con bị bắt nạt!  

 (Bé và các bạn) (NXB: Phụ nữ Việt Nam, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi 
bằng 70 gsm; Bìa couche 300, Số trang: 46, Khổ giấy(cm): 21.5x20.5) 
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232 
Chúng ta trò chuyện nhé, con 
của mẹ! : Nhà mình có giàu 
không?  

 (Bé trong gia đình) (NXB: Phụ nữ Việt Nam, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột 
bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 300, Số trang: 46, Khổ giấy(cm): 21.5x20.5) 

233 
Kỹ năng cho bé - Kỹ năng giao 
tiếp  

 (NXB: Thanh Niên, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa 
couche 300, Số trang: 52, Khổ giấy(cm): 20x24) 

234 
Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tinh 
thần  

 (NXB: Thanh Niên, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa 
couche 300, Số trang: 51, Khổ giấy(cm): 20x24) 

235 
Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tự 
bảo vệ mình  

 (NXB: Thanh Niên, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa 
couche 300, Số trang: 52, Khổ giấy(cm): 20x24) 

236 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tự lập  
 (NXB: Thanh Niên, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa 
couche 300, Số trang: 56, Khổ giấy(cm): 20x24) 

237 
Những bài học về sự an toàn - 
Kỹ năng phòng tránh tai nạn 
thương tích   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/102, 
Số trang: 92, Khổ giấy(cm): 17x23) 

238 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng an toàn khi ở nhà   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/104, 
Số trang: 96, Khổ giấy(cm): 17x23) 

239 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng an toàn nơi công cộng   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/97, 
Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 17x23) 

240 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng bảo vệ môi trường 
sống   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/95, 
Số trang: 84, Khổ giấy(cm): 17x23) 

241 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng phòng chống tệ nạn 
học đường  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/103, 
Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 17x23) 

242 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng phòng tránh đuối nước  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/99, 
Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 17x23) 

243 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng phòng tránh xâm hại 
tình dục   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/100, 
Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 17x23) 

244 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng sử dụng mạng xã hội 
an toàn  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/98, 
Số trang: 84, Khổ giấy(cm): 17x23) 
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245 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năngtự thoát hiểm trong tình 
huống khẩn cấp   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/101, 
Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 17x23) 

246 
Những bài học về sự an toàn: 
Nói "không" với bạo lực   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/96, 
Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 17x23) 

247 
Phương pháp đọc sách khoa học 
và hiệu quả   

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 224, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

248 
Thấu hiểu tâm lý học sinh - 
Cùng thần tượng nuôi dưỡng 
ước mơ   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/90, 
Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 17x23) 

249 
Thấu hiểu tâm lý học sinh - Nếu 
con khác biệt thì có sao  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/91, 
Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 17x23) 

250 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh - 
Hãy yêu con theo cách khác 
được không?   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/92, 
Số trang: 96, Khổ giấy(cm): 17x23) 

251 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: 
Khi trái tim bỗng dưng "lạc 
nhịp"   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/93, 
Số trang: 92, Khổ giấy(cm): 17x23) 

252 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: 
Người lớn ơi, hãy nghe con nói   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/94, 
Số trang: 92, Khổ giấy(cm): 17x23) 

253 
Tuyển chọn kiến thức không 
dạy trong nhà trường  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 264, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

254 
Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - 
Tình thương khó quên của Bố  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

255 
Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - 
Tình yêu của Mẹ là vô giá  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 212, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

256 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc 
hành trình của thời đại - Người 
gieo những hạt giống đỏ   

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 212, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

257 
Gìn giữ biên cương lãnh thổ của 
Tổ quốc  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 252, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 
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258 
Hồ Chí Minh và những biểu 
tượng truyền thống văn hóa - 
con người  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 196, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

259 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ: Chiến dịch Điện 
Biên Phủ: Thắng lợi của bản 
lĩnh và trí tuệ Việt Nam  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 300, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

260 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ: Điện Biên Phủ - 
Biểu tượng của sức mạnh Việt 
Nam trong thời đại Hồ Chí 
Minh  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 324, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

261 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ: Điện Biên Phủ 
không thể nào quên  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

262 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ: Điện Biên Phủ 
qua những góc nhìn lịch sử  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

263 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ: Hồ Chí Minh, 
Võ Nguyên Giáp và chiến thắng 
Điện Biên Phủ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 240, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

264 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ: Sáng mãi thiên 
sử vàng Điện Biên Phủ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 234, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

265 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ: Sức mạnh Việt 
Nam trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 308, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

266 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ: Võ Đại tướng 
với Điện Biên Phủ  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 272, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 
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267 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước: Bi tráng Trường Sơn  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 240, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

268 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước: Hai nửa cuộc chiến  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 316, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

269 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước: Nhân chứng lịch sử 
Thành cổ Quảng Trị 81 ngày 
đêm  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

270 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước: Tập truyện ngắn các 
sự kiện và nhân vật trong chiến 
tranh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2022, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 16x24) 

271 
Góp phần tìm hiểu các di sản 
văn hóa phi vật thể trên đất 
nước ta  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 13x19) 

272 
Lễ tục trong gia đình người Việt 
xưa và nay  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 388, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

273 
Lịch sử, ý nghĩa của những ngày 
lễ lớn trong văn hóa Việt Nam  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 220, Khổ giấy(cm): 13x19) 

274 
Nhà - Làng - Nước trong văn 
hóa Việt Nam  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 220, Khổ giấy(cm): 13x19) 

275 Phong tục tang lễ xưa và nay  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 144, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

276 
Sắc màu lễ hội dân gian 54 dân 
tộc Việt Nam   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x19) 

277 
Tết cổ truyền - kết tinh văn hóa 
dân tộc trong phong tục  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x19) 
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278 
Tìm hiểu luật tục các tộc người 
ở Việt Nam  

 (NXB: Tri Thức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 400, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

279 
Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt 
Nam  

 (NXB: Tri Thức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 356, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

280 
Tinh hoa làng nghề truyền thống 
Việt Nam  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 212, Khổ giấy(cm): 13x19) 

281 Văn hoá gia đình Việt Nam  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 260, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

282 
Văn hóa giữ nước của người 
Việt từ truyền thống đến hiện tại   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 196, Khổ giấy(cm): 13x19) 

283 
Văn hóa soi đường cho quốc 
dân đi - Khát vọng Việt Nam 
phồn vinh và hạnh phúc  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 204, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

284 
Văn hóa soi đường cho quốc 
dân đi - Nhân cách văn hóa Hồ 
Chí Minh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 224, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

285 
Văn hóa soi đường cho quốc 
dân đi - Sức mạnh của văn hóa 
đạo đức Hồ Chí Minh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

286 

Văn hóa soi đường cho quốc 
dân đi - Xây dựng nền văn hóa 
hướng con người tới Chân, 
Thiện, Mỹ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 96, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

287 
Văn hóa soi đường cho quốc 
dân đi - Xây dựng nền văn hóa 
tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 252, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

288 
Văn hóa ứng xử của người Việt 
xưa và nay  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 184, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

289 Văn hóa và tín ngưỡng  
 (NXB: Tri thức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 276, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

290 
Phòng ngừa, điều trị bệnh loãng 
xương và gãy xương  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 
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291 
Sức khỏe tâm tính người cao 
tuổi  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 248, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

292 
Bón phân khoa học, phân hữu 
cơ thay thế phân hóa học  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

293 
Kỹ thuật làm giàu selen cho cây 
trồng  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2022, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 192, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

294 
Kỹ thuật trồng cây ăn trái và cây 
lương thực hữu cơ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 140, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

295 
Kỹ thuật trồng rau, củ, quả hữu 
cơ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 136, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

296 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ 
thuật nuôi bò và biện pháp 
phòng trị bệnh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2022, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
301, Số trang: 156, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

297 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ 
thuật trồng các loại cây cảnh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
302, Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

298 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ 
thuật trồng các loại hoa  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
303, Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

299 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ 
thuật trồng rau mầm  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
305, Số trang: 160, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

300 
Nông nghiệp xanh, sạch - Một 
số bệnh thường gặp ở trâu bò và 
biện pháp khắc phục  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
303, Số trang: 216, Khổ giấy(cm): 13,5x20,5) 

301 
Nông nghiệp xanh, sạch - Nuôi 
chó mèo và nguy cơ lây nhiễm 
bệnh từ chó mèo  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
303, Số trang: 168, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

302 
Phương pháp chẩn đoán, chữa 
bệnh gia súc, gia cầm dành cho 
người chăn nuôi  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 156, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

303 
Phương pháp chẩn đoán, chữa 
bệnh truyền nhiễm ở lợn, gà, vịt 
dành cho người chăn nuôi  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 
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304 Bướm trắng  
 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 240, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

305 Đoạn tuyệt  
 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

306 
Dọc đường gió bụi và những 
truyện khác   

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 180, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

307 
Dưới ánh trăng và những truyện 
khác   

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 168, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

308 Gió không thổi từ biển  
 (NXB: HNV, Năm  XB: 2022, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 300, 
Số trang: 284, Khổ giấy(cm): 14.5x20.5) 

309 
Hai buổi chiều vàng và những 
truyện khác   

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 136, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

310 
Hai vẻ đẹp và những truyện 
khác   

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 180, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

311 Hồn bướm mơ tiên   
 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

312 Khúc tráng ca về biển  
 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 232, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

313 
Nam Cao - Giăng sáng và 
những truyện khác  

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 128, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

314 
Nam Cao - Một bữa no và 
những truyện khác  

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 128, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

315 
Nam Cao - Nửa đêm và những 
truyện khác  

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 144, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

316 
Nam Cao - Quên điều độ và 
những truyện khác  

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 128, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

317 
Nam Cao - Tư cách mõ và 
những truyện khác  

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 128, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

318 Nửa chừng xuân   
 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 300, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 
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319 
Tìm hiểu truyện và ký của Hồ 
Chí Minh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 256, Khổ giấy(cm): 13x20.6) 

320 
10 trận đánh nổi tiếng trong lịch 
sử Việt Nam  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 368, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

321 
Gìn giữ biên cương lãnh thổ của 
Tổ quốc  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 192, Khổ giấy(cm): 13,5 x 21) 

322 
Lịch sử, ý nghĩa của những ngày 
lễ lớn trong văn hóa Việt Nam   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 220, Khổ giấy(cm): 13x19) 

323 
'Những tấm gương sáng trong sử 
Việt   

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 216, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

324 Sử Việt chuyện hay nhớ mãi  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 216, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

325 101 Câu chuyện bà kể bé nghe  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 64, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

326 109 truyện cổ tích thế giới   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 340, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

327 109 truyện cổ tích Việt Nam   
 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 340, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

328 109 truyện cười  Việt Nam   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 252, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

329 109 truyện khôi hài  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 232, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

330 
109 truyện ngụ ngôn Việt Nam 
hiện đại  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 248, Khổ giấy(cm): 15x23) 

331 109 truyện tiếu lâm Việt Nam   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 244, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

332 109 truyện về các loài vật   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 236, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

333 Ca dao - truyện cho bé  
 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 120, Khổ giấy(cm): 15x24) 
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334 Câu đố luyện trí thông minh   
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 120, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

335 Câu đố nhân vật lịch sử địa danh  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 120, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

336 Câu đố thử thách trí tuệ  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 120, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

337 
Danh tác rút gọn của Pegasus - 
Gia đình Robinson  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 144, Khổ giấy(cm): 14x21.5) 

338 
Danh tác rút gọn của Pegasus - 
Thằng gù nhà thờ Đức Bà  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 152, Khổ giấy(cm): 14x21.5) 

339 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử 
cho học sinh - Kỹ năng cơ bản  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 48, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

340 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử 
cho học sinh - Kỹ năng giao tiếp 
qua các phương tiện công nghệ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 48, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

341 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử 
cho học sinh - Nơi công cộng  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 48, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

342 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử 
cho học sinh - Sống xanh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 48, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

343 
Kiến thức và kỹ năng dành cho 
học sinh - An toàn ở nhà, ra 
đường, trong trường  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

344 
Kiến thức và kỹ năng dành cho 
học sinh - Chăm sóc sức khỏe  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 40, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

345 
Kiến thức và kỹ năng dành cho 
học sinh - Giữ gìn vệ sinh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 80, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

346 
Kiến thức và kỹ năng dành cho 
học sinh - Những việc cần làm  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 80, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

347 
Kiến thức và kỹ năng dành cho 
học sinh - Sức khỏe và bệnh 
thường gặp  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 
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348 
Kiến thức và kỹ năng dành cho 
học sinh - Thể dục, vui chơi, 
nghỉ ngơi, ăn uống  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 80, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

349 

Kỹ năng an toàn trong cuộc 
sống dành cho thanh thiếu niên - 
An toàn khi ở nhà và tham gia 
giao thông  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 126, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

350 

Kỹ năng an toàn trong cuộc 
sống dành cho thanh thiếu niên - 
An toàn khi ở trường học và 
ngoài xã hội  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 110, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

351 

Kỹ năng an toàn trong cuộc 
sống dành cho thanh thiếu niên - 
An toàn khi tham gia các hoạt 
động ngoài trời và phòng chống 
thiên tai  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 126, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

352 

Kỹ năng an toàn trong cuộc 
sống dành cho thanh thiếu niên - 
An toàn trong ăn uống và sơ cấp 
cứu  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 132, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

353 
Những câu chuyện khuyến 
khích trẻ giao tiếp  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 244, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

354 
Những câu chuyện khuyến 
khích trẻ học tập  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 236, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

355 
Những câu chuyện khuyến 
khích trẻ sáng tạo  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 244, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

356 
Những câu chuyện khuyến 
khích trẻ say mê học hỏi  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 284, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

357 
Những câu chuyện tuyệt diệu - 
Bảy chú Dê con và chó Sói  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 12, Khổ giấy(cm): 18x24.5) 

358 
Những câu chuyện tuyệt diệu - 
Chú nai Bambi thân thiện  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 12, Khổ giấy(cm): 18x24.5) 
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359 
Những câu chuyện tuyệt diệu - 
Cuộc phiêu lưu của cậu bé rừng 
xanh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 12, Khổ giấy(cm): 18x24.5) 

360 
Những câu chuyện tuyệt diệu - 
Kiến tốt bụng và Châu Chấu 
lười biếng  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 12, Khổ giấy(cm): 18x24.5) 

361 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Alice ở xứ sở thần tiên  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

362 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Ba chàng lính ngự lâm  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

363 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Chú mèo Đi Hia  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

364 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Cô bé Heidi  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

365 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Cô bé quàng khăn đỏ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

366 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Đảo giấu vàng  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

367 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Guiliver du ký  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

368 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Khu vườn bí mật  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

369 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Ngựa ô yêu dấu  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

370 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Người thổi sáo thành Hamelin  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

371 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Những cuộc phiêu lưu của 
Huckleberry Finn  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

372 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Những cuộc phiêu lưu của Tom 
Sawyer  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 
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373 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Những đứa trẻ đường tàu  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

374 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Những nhạc sĩ thành Bremen  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

375 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Peter Pan  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

376 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Phiêu lưu vào xứ sở OZ diệu kỳ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

377 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Robin Hood  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

378 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Robinson Crusoe  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

379 
Trải nghiệm đầu tiên của tôi 
Chơi trong công viên  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 14x21.5) 

380 
Trải nghiệm đầu tiên của tôi Đi 
học  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 14x21.5) 

381 Truyện cười học sinh  
 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 104, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

382 Truyện cười thiếu nhi  
 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 116, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

383 Truyện kể hay nhất dành cho trẻ  
 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 164, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

384 
Truyện kể về đức tính cần cù và 
chăm chỉ   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 204, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

385 Truyện kể về đức tính khiêm tốn  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 224, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

386 Truyện kể về gương hiếu học   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 14.5x20.5) 

387 Truyện kể về lòng dũng cảm   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 232, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 
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388 Truyện kể về lòng quan tâm   
 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

389 Truyện kể về lòng yêu thương  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 208, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

390 
Truyện kể về những tấm gương 
đạo đức  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 14.5x20.5) 

391 
Truyện kể về những thói quen 
tốt   

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 178, Khổ giấy(cm): 15x23) 

392 
Truyện kể về những trái tim 
nhân hậu   

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 248, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

393 Truyện kể về phẩm chất tốt   
 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 236, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

394 
Truyện kể về sự thông minh tài 
trí  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

395 Truyện kể về thói quen tốt  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 240, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

396 
Truyện kể về tính hài hước, dí 
dỏm  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 208, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

397 Truyện kể về tính kiên trì  
 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

398 Truyện kể về tính tự lập  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 224, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

399 Truyện kể về ước mơ khát vọng   
 (NXB: Dân trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

400 Truyện kể về ý chí và nghị lực   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

401 
Tuyển chọn kiến thức không 
dạy trong nhà trường  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 264, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

402 
Bài học cuộc sống - Ai thông 
minh hơn ai  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 156, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 
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403 
Bài học cuộc sống - Cánh cửa 
cuộc đời  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 120, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

404 
Bài học cuộc sống - Không bao 
giờ gục ngã  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

405 
Bài học cuộc sống - Kim cương 
và than đá  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 180, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

406 
Bài học cuộc sống - Tình yêu vô 
hạn  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

407 
Bài học về lòng biết ơn - Sự ấm 
áp của tình người  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

408 
Bài học về sự giúp đỡ - Hạnh 
phúc là cho đi  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 180, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

409 
Bài học về sự hy sinh - Cảm ơn 
mẹ  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 172, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

410 
Bài học về sự quan tâm - Chúng 
tôi cần bạn  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

411 
Bài học về tính tự giác - Giá trị 
của việc học tập không ngừng  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

412 
Bạn trẻ với trau dồi nhân đức, 
tài năng  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

413 Bí quyết giúp con ham đọc sách  
 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

414 
Cẩm nang thành công trong 
công việc  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 192, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

415 
Kỹ năng cho bé - Kỹ năng giao 
tiếp  

 (NXB: Thanh Niên, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 
70/112, Số trang: 187, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

416 
Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tinh 
thần  

 (NXB: Thanh Niên, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 
70/111, Số trang: 187, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

417 
Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tự 
bảo vệ mình  

 (NXB: Thanh Niên, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 
70/110, Số trang: 187, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 
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418 Kỹ năng cho bé - Kỹ năng tự lập  
 (NXB: Thanh Niên, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 
70/109, Số trang: 187, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

419 
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho 
học sinh tiểu học  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/108, 
Số trang: 74, Khổ giấy(cm): 15x23) 

420 
Kỹ năng kiềm chế cảm xúc và 
làm chủ bản thân cho HS tiểu 
học  

 (NXB: Dân trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/105, 
Số trang: 74, Khổ giấy(cm): 15x23) 

421 
Kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh 
tiểu học  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/106, 
Số trang: 74, Khổ giấy(cm): 15x23) 

422 Mỗi ngày một bài học cảm ơn  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 204, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

423 Mỗi ngày một chút tiến bộ  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 312, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

424 Mỗi ngày một niềm hy vọng  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 168, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

425 Mỗi ngày một niềm vui  
 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 232, Khổ giấy(cm): 13,5 x 21) 

426 
Những bài học về sự an toàn - 
Kỹ năng phòng tránh tai nạn 
thương tích   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/102, 
Số trang: 92, Khổ giấy(cm): 17x23) 

427 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng an toàn nơi công cộng   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/97, 
Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 17x23) 

428 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng phòng chống tệ nạn 
học đường  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/103, 
Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 17x23) 

429 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng phòng tránh đuối nước  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/99, 
Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 17x23) 

430 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng phòng tránh xâm hại 
tình dục   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/100, 
Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 17x23) 
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431 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năngtự thoát hiểm trong tình 
huống khẩn cấp   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/101, 
Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 17x23) 

432 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng an toàn khi ở nhà   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/104, 
Số trang: 96, Khổ giấy(cm): 17x23) 

433 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng bảo vệ môi trường 
sống   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/95, 
Số trang: 84, Khổ giấy(cm): 17x23) 

434 
Những bài học về sự an toàn: 
Kỹ năng sử dụng mạng xã hội 
an toàn  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/98, 
Số trang: 84, Khổ giấy(cm): 17x23) 

435 
Những bài học về sự an toàn: 
Nói "không" với bạo lực   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/96, 
Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 17x23) 

436 
Phương pháp đọc sách khoa học 
và hiệu quả   

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 224, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

437 
Thấu hiểu tâm lý học sinh - 
Cùng thần tượng nuôi dưỡng 
ước mơ   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/90, 
Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 17x23) 

438 
Thấu hiểu tâm lý học sinh - Nếu 
con khác biệt thì có sao  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/91, 
Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 17x23) 

439 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh - 
Hãy yêu con theo cách khác 
được không?   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/92, 
Số trang: 96, Khổ giấy(cm): 17x23) 

440 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: 
Khi trái tim bỗng dưng "lạc 
nhịp"   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/93, 
Số trang: 92, Khổ giấy(cm): 17x23) 

441 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: 
Người lớn ơi, hãy nghe con nói   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): In hai màu, BB vàng định lượng 70/94, 
Số trang: 92, Khổ giấy(cm): 17x23) 

442 Tự chủ - Bí quyết để thành công  
 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 232, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

443 
Chủ quyền biển đảo là thiêng 
liêng và bất khả xâm phạm - 

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 232, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 
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Hoàng Sa, Trường sa trong tâm 
thức người Việt  

444 
Gìn giữ biên cương lãnh thổ của 
Tổ quốc  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 252, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

445 
Hồ Chí Minh và những biểu 
tượng truyền thống văn hóa - 
con người  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 196, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

446 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ: Chiến dịch Điện 
Biên Phủ: Thắng lợi của bản 
lĩnh và trí tuệ Việt Nam  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 300, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

447 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ: Điện Biên Phủ - 
Biểu tượng của sức mạnh Việt 
Nam trong thời đại Hồ Chí 
Minh  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 324, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

448 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ: Điện Biên Phủ 
không thể nào quên  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

449 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ: Điện Biên Phủ 
qua những góc nhìn lịch sử  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

450 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ: Hồ Chí Minh, 
Võ Nguyên Giáp và chiến thắng 
Điện Biên Phủ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 240, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

451 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ: Những văn kiện 
mang tính lịch sử  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 240, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

452 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ: Sáng mãi thiên 
sử vàng Điện Biên Phủ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 234, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 
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453 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ: Sức mạnh Việt 
Nam trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 308, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

454 
Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng 
Điện Biên Phủ: Võ Đại tướng 
với Điện Biên Phủ  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 272, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

455 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước: Bi tráng Trường Sơn  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 240, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

456 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước: Hai nửa cuộc chiến  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 316, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

457 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước: Một nửa còn ở lại  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 224, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

458 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước: Muối của đảo  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 248, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

459 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước: Người bến sông  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 252, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

460 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước: Nhân chứng lịch sử 
Thành cổ Quảng Trị 81 ngày 
đêm  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

461 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước: Tập truyện ngắn các 
sự kiện và nhân vật trong chiến 
tranh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2022, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 16x24) 
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462 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước: Vùng da báo  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 198, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

463 
Góp phần tìm hiểu các di sản 
văn hóa phi vật thể trên đất 
nước ta  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 13x19) 

464 
Lễ tục trong gia đình người Việt 
xưa và nay  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 388, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

465 
Lịch sử, ý nghĩa của những ngày 
lễ lớn trong văn hóa Việt Nam  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 220, Khổ giấy(cm): 13x19) 

466 
Nhà - Làng - Nước trong văn 
hóa Việt Nam  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 220, Khổ giấy(cm): 13x19) 

467 Phong tục tang lễ xưa và nay  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2021, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 144, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

468 
Sắc màu lễ hội dân gian 54 dân 
tộc Việt Nam   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x19) 

469 
Tết cổ truyền - kết tinh văn hóa 
dân tộc trong phong tục  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x19) 

470 
Tìm hiểu luật tục các tộc người 
ở Việt Nam  

 (NXB: Tri Thức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 400, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

471 
Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt 
Nam  

 (NXB: Tri Thức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 356, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

472 
Tinh hoa làng nghề truyền thống 
Việt Nam  

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 212, Khổ giấy(cm): 13x19) 

473 Văn hoá gia đình Việt Nam  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 260, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

474 
Văn hóa giữ nước của người 
Việt từ truyền thống đến hiện tại   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 196, Khổ giấy(cm): 13x19) 

475 
Văn hóa soi đường cho quốc 
dân đi - Khát vọng Việt Nam 
phồn vinh và hạnh phúc  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 204, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 
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476 
Văn hóa soi đường cho quốc 
dân đi - Nhân cách văn hóa Hồ 
Chí Minh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 224, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

477 
Văn hóa soi đường cho quốc 
dân đi - Sức mạnh của văn hóa 
đạo đức Hồ Chí Minh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

478 

Văn hóa soi đường cho quốc 
dân đi - Xây dựng nền văn hóa 
hướng con người tới Chân, 
Thiện, Mỹ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 96, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

479 
Văn hóa soi đường cho quốc 
dân đi - Xây dựng nền văn hóa 
tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 252, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

480 
Văn hóa ứng xử của người Việt 
xưa và nay  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 184, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

481 Văn hóa và tín ngưỡng  
 (NXB: Tri thức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 276, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

482 
Phòng ngừa, điều trị bệnh loãng 
xương và gãy xương  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

483 
Sức khỏe tâm tính người cao 
tuổi  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 248, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

484 
Nông nghiệp hữu cơ: Hướng 
dẫn nuôi cá, ếch, lươn  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2022, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 56, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

485 
Bón phân khoa học, phân hữu 
cơ thay thế phân hóa học  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

486 
Kỹ thuật làm giàu selen cho cây 
trồng  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2022, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 192, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

487 
Kỹ thuật trồng cây ăn trái và cây 
lương thực hữu cơ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 140, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

488 
Kỹ thuật trồng nấm hữu cơ an 
toàn  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
301, Số trang: 160, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 
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489 
Kỹ thuật trồng rau, củ, quả hữu 
cơ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 136, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

490 
Nông nghiệp xanh sạch - Phòng 
trị bệnh sâu hại Cam, Quýt  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
301, Số trang: 216, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

491 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ 
thuật nuôi bò và biện pháp 
phòng trị bệnh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2022, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
301, Số trang: 156, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

492 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ 
thuật trồng các loại cây cảnh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
302, Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

493 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ 
thuật trồng các loại hoa  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
303, Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

494 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ 
thuật trồng rau mầm  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
305, Số trang: 160, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

495 
Nông nghiệp xanh, sạch - Một 
số bệnh thường gặp ở trâu bò và 
biện pháp khắc phục  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
303, Số trang: 216, Khổ giấy(cm): 13,5x20,5) 

496 
Nông nghiệp xanh, sạch - Nuôi 
chó mèo và nguy cơ lây nhiễm 
bệnh từ chó mèo  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
303, Số trang: 168, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

497 
Phương pháp chẩn đoán, chữa 
bệnh gia súc, gia cầm dành cho 
người chăn nuôi  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 156, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

498 
Phương pháp chẩn đoán, chữa 
bệnh truyền nhiễm ở lợn, gà, vịt 
dành cho người chăn nuôi  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

499 Thực hành nông nghiệp hữu cơ  
 (NXB: VHDT, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 176, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

500 Bướm trắng  
 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 240, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

501 Đoạn tuyệt  
 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 
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502 
Dọc đường gió bụi và những 
truyện khác   

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 180, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

503 
Dưới ánh trăng và những truyện 
khác   

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 168, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

504 Gió không thổi từ biển  
 (NXB: HNV, Năm  XB: 2022, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 300, 
Số trang: 284, Khổ giấy(cm): 14.5x20.5) 

505 
Hai buổi chiều vàng và những 
truyện khác   

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 136, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

506 
Hai vẻ đẹp và những truyện 
khác   

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 180, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

507 Hồn bướm mơ tiên   
 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 100, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

508 Khúc tráng ca về biển  
 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 232, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

509 
Nam Cao - Giăng sáng và 
những truyện khác  

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 128, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

510 
Nam Cao - Một bữa no và 
những truyện khác  

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 128, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

511 
Nam Cao - Nửa đêm và những 
truyện khác  

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 144, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

512 
Nam Cao - Quên điều độ và 
những truyện khác  

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 128, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

513 
Nam Cao - Tư cách mõ và 
những truyện khác  

 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 128, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

514 Nửa chừng xuân   
 (NXB: Văn học, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 300, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

515 
Tìm hiểu truyện và ký của Hồ 
Chí Minh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 96, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

516 Về miền yêu thương  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2022, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 224, Khổ giấy(cm): 13.5x21) 
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517 
10 trận đánh nổi tiếng trong lịch 
sử Việt Nam  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 368, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

518 
Cuộc đối đầu lịch sử trong ba 
cuộc kháng chiến giữ nước của 
dân tộc Việt Nam  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 168, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

519 
Gìn giữ biên cương lãnh thổ của 
Tổ quốc  

 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 192, Khổ giấy(cm): 13,5 x 21) 

520 
Lịch sử, ý nghĩa của những ngày 
lễ lớn trong văn hóa Việt Nam   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 220, Khổ giấy(cm): 13x19) 

521 
'Những tấm gương sáng trong sử 
Việt   

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 216, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

522 Sử Việt chuyện hay nhớ mãi  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 216, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

523 101 Câu chuyện bà kể bé nghe  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 64, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

524 109 truyện cổ tích thế giới   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 340, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

525 109 truyện cổ tích Việt Nam   
 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 340, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

526 109 truyện cười  Việt Nam   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 252, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

527 109 truyện khôi hài  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 232, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

528 
109 truyện ngụ ngôn Việt Nam 
hiện đại  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 248, Khổ giấy(cm): 15x23) 

529 109 truyện tiếu lâm Việt Nam   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 244, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

530 109 truyện về các loài vật   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 236, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

531 Ca dao - truyện cho bé  
 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 120, Khổ giấy(cm): 15x24) 
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532 Câu đố luyện trí thông minh   
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 120, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

533 Câu đố nhân vật lịch sử địa danh  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 120, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

534 Câu đố thử thách trí tuệ  
 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 120, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

535 
Danh tác rút gọn của Pegasus - 
Gia đình Robinson  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 144, Khổ giấy(cm): 14x21.5) 

536 
Danh tác rút gọn của Pegasus - 
Thằng gù nhà thờ Đức Bà  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 152, Khổ giấy(cm): 14x21.5) 

537 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử 
cho học sinh - Kỹ năng cơ bản  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 48, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

538 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử 
cho học sinh - Kỹ năng giao tiếp 
qua các phương tiện công nghệ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 48, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

539 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử 
cho học sinh - Nơi công cộng  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 48, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

540 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử 
cho học sinh - Sống xanh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 48, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

541 
Kiến thức và kỹ năng dành cho 
học sinh - An toàn ở nhà, ra 
đường, trong trường  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

542 
Kiến thức và kỹ năng dành cho 
học sinh - Chăm sóc sức khỏe  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 40, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

543 
Kiến thức và kỹ năng dành cho 
học sinh - Giữ gìn vệ sinh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 80, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

544 
Kiến thức và kỹ năng dành cho 
học sinh - Những việc cần làm  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 80, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

545 
Kiến thức và kỹ năng dành cho 
học sinh - Sức khỏe và bệnh 
thường gặp  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 88, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 
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546 
Kiến thức và kỹ năng dành cho 
học sinh - Thể dục, vui chơi, 
nghỉ ngơi, ăn uống  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 80, Khổ giấy(cm): 21.5x28) 

547 

Kỹ năng an toàn trong cuộc 
sống dành cho thanh thiếu niên - 
An toàn khi ở nhà và tham gia 
giao thông  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 126, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

548 

Kỹ năng an toàn trong cuộc 
sống dành cho thanh thiếu niên - 
An toàn khi ở trường học và 
ngoài xã hội  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 110, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

549 

Kỹ năng an toàn trong cuộc 
sống dành cho thanh thiếu niên - 
An toàn khi tham gia các hoạt 
động ngoài trời và phòng chống 
thiên tai  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 126, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

550 

Kỹ năng an toàn trong cuộc 
sống dành cho thanh thiếu niên - 
An toàn trong ăn uống và sơ cấp 
cứu  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 132, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

551 
Những câu chuyện khuyến 
khích trẻ giao tiếp  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 244, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

552 
Những câu chuyện khuyến 
khích trẻ học tập  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 236, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

553 
Những câu chuyện khuyến 
khích trẻ sáng tạo  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 244, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

554 
Những câu chuyện khuyến 
khích trẻ say mê học hỏi  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 284, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

555 
Những câu chuyện tuyệt diệu - 
Bảy chú Dê con và chó Sói  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 12, Khổ giấy(cm): 18x24.5) 

556 
Những câu chuyện tuyệt diệu - 
Chú nai Bambi thân thiện  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 12, Khổ giấy(cm): 18x24.5) 
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557 
Những câu chuyện tuyệt diệu - 
Cuộc phiêu lưu của cậu bé rừng 
xanh  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 12, Khổ giấy(cm): 18x24.5) 

558 
Những câu chuyện tuyệt diệu - 
Kiến tốt bụng và Châu Chấu 
lười biếng  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 12, Khổ giấy(cm): 18x24.5) 

559 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Alice ở xứ sở thần tiên  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

560 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Ba chàng lính ngự lâm  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

561 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Chú mèo Đi Hia  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

562 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Cô bé Heidi  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

563 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Cô bé quàng khăn đỏ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

564 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Đảo giấu vàng  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

565 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Guiliver du ký  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

566 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Khu vườn bí mật  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

567 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Ngựa ô yêu dấu  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

568 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Người thổi sáo thành Hamelin  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

569 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Những cuộc phiêu lưu của 
Huckleberry Finn  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

570 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Những cuộc phiêu lưu của Tom 
Sawyer  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 
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571 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Những đứa trẻ đường tàu  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

572 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Những nhạc sĩ thành Bremen  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

573 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Peter Pan  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

574 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Phiêu lưu vào xứ sở OZ diệu kỳ  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

575 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Robin Hood  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

576 
Những câu chuyện tuyệt vời - 
Robinson Crusoe  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 16, Khổ giấy(cm): 22x28) 

577 
Trải nghiệm đầu tiên của tôi 
Chơi trong công viên  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 14x21.5) 

578 
Trải nghiệm đầu tiên của tôi Đi 
học  

 (NXB: Hà Nội, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 32, Khổ giấy(cm): 14x21.5) 

579 Truyện cười học sinh  
 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 104, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

580 Truyện cười thiếu nhi  
 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 116, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

581 Truyện kể hay nhất dành cho trẻ  
 (NXB: QĐND, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 164, Khổ giấy(cm): 14x22,5) 

582 
Truyện kể về đức tính cần cù và 
chăm chỉ   

 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 204, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

583 Truyện kể về đức tính khiêm tốn  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 224, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

584 Truyện kể về gương hiếu học   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 14.5x20.5) 

585 Truyện kể về lòng dũng cảm   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 232, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 



233 
 

 

STT Danh mục hàng hóa Mô tả hàng hóa 

586 Truyện kể về lòng quan tâm   
 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

587 Truyện kể về lòng yêu thương  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 208, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

588 
Truyện kể về những tấm gương 
đạo đức  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 14.5x20.5) 

589 
Truyện kể về những thói quen 
tốt   

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 178, Khổ giấy(cm): 15x23) 

590 
Truyện kể về những trái tim 
nhân hậu   

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 248, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

591 Truyện kể về phẩm chất tốt   
 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 236, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

592 
Truyện kể về sự thông minh tài 
trí  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

593 Truyện kể về thói quen tốt  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 240, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

594 
Truyện kể về tính hài hước, dí 
dỏm  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 208, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

595 Truyện kể về tính kiên trì  
 (NXB: Dân Trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

596 Truyện kể về tính tự lập  
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 224, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 

597 Truyện kể về ước mơ khát vọng   
 (NXB: Dân trí, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 200, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

598 Truyện kể về ý chí và nghị lực   
 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2023, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 228, Khổ giấy(cm): 13x20.5) 

599 
Tuyển chọn kiến thức không 
dạy trong nhà trường  

 (NXB: Hồng Đức, Năm  XB: 2024, Định lượng giấy (gram/1m2): Giấy ruột bãi bằng 70 gsm; Bìa couche 
300, Số trang: 264, Khổ giấy(cm): 13x20,5) 
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1.3. Các yêu cầu khác 

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ đính kèm 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra tính hợp lệ của hàng hoá. 
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Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG 

Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 

 
1. Định nghĩa Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:   

1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại E-ĐKCT; 
1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên 
ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo; 
1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy 
định tại E-ĐKCT; 
1.4. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để tham gia thực hiện dịch vụ 
liên quan;  
1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, 
bổ sung nào của Hợp đồng; 
1.6. “Giá hợp đồng” là giá trị ghi trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, là tổng số tiền ghi 
trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất 
cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có); 
1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày; 
1.8. “Hàng hóa” gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản 
phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương 
mại.; 
1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, 
bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, 
chuyển giao công nghệ…;  
1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều 
kiện quy định tại Hợp đồng; 
1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại E-ĐKCT.  
1.12. “Thời gian thực hiện hợp đồng” được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các 
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bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký. 
2. Hồ sơ hợp đồng và thứ 
tự ưu tiên 

2.1. Tất cả các tài liệu quy định tại Mục 2.2 E-ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu 
thành Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau.  
2.2. Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

 a) Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 
 b) E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu 

chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có); 
 c) Biên bản hoàn thiện hợp đồng; 
 d) E-ĐKC của hợp đồng; 
 đ) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 
 e) Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; 
 g) E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT (nếu có) của Nhà thầu; 
 h) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT (nếu có); 

i) Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT. 
2.3. Tài liệu hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng quy định tại Điều 65 của Luật Đấu thầu và 
được các bên ký số để tạo thành hợp đồng điện tử bao gồm: 
a) Văn bản hợp đồng; 
b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng được điền đầy đủ toàn bộ nội dung và bao gồm cả các nội dung 
hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu; 
c) Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu 
có); 
d) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Luật và ngôn ngữ Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt. 
4. Thông báo 4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể 

hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại E-ĐKCT. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là 
hình thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin. 
4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo 
ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn. 
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5. Bảo đảm thực hiện hợp 
đồng 

5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định 
tại Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng 
một hoặc các hình thức sau: 
a) Đặt cọc bằng Séc bảo chi hoặc nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của chủ đầu tư đối 
với bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị dưới 50 triệu đồng và thời gian có hiệu lực của Séc bảo 
chi phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu; 
b) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành 
lập theo pháp luật Việt Nam; 
 c) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, 
chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 
Nam. 
Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm b và điểm c khoản này là bảo đảm không có 
điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ 
đầu tư chấp thuận.  
5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại E-ĐKCT.  
5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào 
phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng. 
5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại E-ĐKCT. 

6. Ký hợp đồng thầu phụ 6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định 
tại E-ĐKCT để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong E-HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không 
làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối 
lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 
Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc thay 
đổi nội dung thầu phụ nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; việc 
sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ 
phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu. 
6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các điều 
khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ. 
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7. Giải quyết tranh chấp 7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông 
qua thương lượng, hòa giải. 
7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy 
định tại E-ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa 
việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại E-ĐKCT.  

8. Phạm vi cung cấp Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Chương V.  
9. Tiến độ giao hàng, lịch 
hoàn thành các dịch vụ liên 
quan (nếu có) và tài liệu 
chứng từ 

Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo 
quy định tại Mẫu số 01A (đối với hợp đồng trọn gói) hoặc Mẫu số 01B (đối với hợp đồng theo 
đơn giá) hoặc Mẫu số 01C (đối với hợp đồng hỗn hợp) và Mẫu số 01D Chương IV. Nhà thầu 
phải cung cấp các hóa đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định tại E-ĐKCT. 

10. Trách nhiệm của Nhà 
thầu  

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp 
quy định tại Mục 8 E-ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy 
định tại Mục 9 E-ĐKC. 

11. Loại hợp đồng và giá hợp 
đồng 

11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại E-ĐKCT.  
11.2. Giá hợp đồng quy định tại E-ĐKCT là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng 
hóa và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, 
chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. 

12. Thuế, phí, lệ phí 
 

12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho đến khi 
hàng hóa được giao cho Chủ đầu tư. 
12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo 
điều kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí. 
12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT. 

13. Tạm ứng 13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại E-ĐKCT, sau khi 
Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải 
được phát hành bởi một tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được 
thành lập theo pháp luật Việt Nam. 
13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng 
minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp 
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bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư.  
14. Thanh toán 14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo 

hóa đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ 
nộp theo quy định tại Mục 9 E-ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ 
khác quy định trong hợp đồng. 
14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.  
14.3. Đồng tiền thanh toán là VND. 

15. Quyền tác giả Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà 
thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó 
được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba 
thì quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về bên thứ ba đó. 

16. Sử dụng các tài liệu và 
thông tin liên quan đến 
hợp đồng 

16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên 
quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ 
tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho 
dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc 
chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin 
phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; 
trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ 
liệu hoặc thông tin đó.  
16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà 
thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng 
các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác 
không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. 
16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 E-ĐKC không 
áp dụng đối với các thông tin sau đây: 
a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền; 
b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu; 
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c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia 
cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp;  
d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo 
mật thông tin. 
16.4. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một 
bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 
16.5. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp 
đồng vì bất cứ lý do gì. 

17. Thông số kỹ thuật và 
tiêu chuẩn  

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông số 
kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định đến một thông 
số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương 
hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.  

18. Đóng gói hàng hóa 18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận 
chuyển đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói 
hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, 
trong nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải 
tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ 
tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm dự án. 
18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng phải 
tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở E-
ĐKCT và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư. 

19. Bảo hiểm  Trừ trường hợp có quy định khác tại E-ĐKCT, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo 
hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận 
chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại E-ĐKCT. 
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20. Vận chuyển và các dịch 
vụ phát sinh   

20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại E-ĐKCT. 
20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm 
cả các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại E-ĐKCT: 
a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa; 
b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa; 
c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa; 
d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời gian đã được 
các bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi bất kỳ 
nghĩa vụ bảo hành nào theo hợp đồng này; 
đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa 
hàng hóa. 
20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về chi 
phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương 
tự trong các hợp đồng khác. 

21. Kiểm tra và thử nghiệm 
hàng hóa 

21.1. Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với hàng hóa và dịch vụ liên 
quan theo quy định tại E-ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra. 
21.2. Việc kiểm tra và thử nghiệm có thể được tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở khác 
ở địa điểm giao hàng, và/hoặc địa điểm dự án hoặc ở bất kỳ địa điểm nào khác theo quy định tại 
E-ĐKCT. Theo quy định tại Mục 21.3 E-ĐKC, trường hợp tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc 
cơ sở khác thì cán bộ kiểm tra phải được cung cấp tất cả phương tiện và hỗ trợ cần thiết, kể cả 
việc tiếp cận bản vẽ và dữ liệu sản xuất; Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ chi phí nào cho các 
phương tiện và hỗ trợ này.  
21.3. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền tham dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra 
quy định tại Mục 21.2 E-ĐKC, với điều kiện là Chủ đầu tư chịu tất cả các chi phí phát sinh liên 
quan đến việc tham dự, bao gồm cả chi phí đi lại, lưu trú.  
21.4. Trước khi tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư về địa 
điểm và thời gian tiến hành kiểm tra, thử nghiệm. Trường hợp phải được sự chấp thuận của bên 
thứ ba hoặc nhà sản xuất để Chủ đầu tư tham gia kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải có văn bản 
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đồng ý của các bên liên quan này.  
21.5. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành thử nghiệm, kiểm tra ngoài hợp đồng nhưng 
cần thiết để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp 
đồng, với điều kiện là các chi phí hợp lý để tiến hành thử nghiệm, kiểm tra đó được cộng thêm 
vào giá hợp đồng. Trường hợp thử nghiệm, kiểm tra làm chậm tiến độ sản xuất và/hoặc tiến độ 
thực hiện các nghĩa vụ khác của Nhà thầu theo hợp đồng, Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh ngày 
giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan và các nghĩa vụ khác bị ảnh hưởng.  
21.6. Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư báo cáo kết quả của tất cả các thử nghiệm, kiểm tra.  
21.7. Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu 
cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. 
Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh 
cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan 
đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại 
và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 21.4 
E-ĐKC.  
21.8. Việc Nhà thầu thực hiện thử nghiệm, kiểm tra hàng hóa, bộ phận hàng hóa, việc Chủ đầu 
tư hay đại diện của Chủ đầu tư tham dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra, hay việc báo cáo kết quả 
thử nghiệm, kiểm tra theo quy định tại Mục 21.6 E-ĐKC, không miễn trừ cho Nhà thầu nghĩa vụ 
bảo hành hoặc các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.  

22. Phạt và bồi thường 
thiệt hại  

Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại E-ĐKCT. 

23. Bảo hành  
 

23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.   
23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay sơ suất 
nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng 
bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam. 
23.3. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa quy định tại E-ĐKCT.   
23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà 
thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các 
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khiếm khuyết đó.  
23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu 
phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại E-
ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.  
23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết 
của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu cần thiết). 
Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết 
của hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp 
đồng.  

24. Bồi thường vi phạm 
sáng chế  
 

24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 E-ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, 
bảo đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục 
hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì 
có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, 
quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng 
mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:   
a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt Nam;  
b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa.  
Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất 
kỳ phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp lý từ hợp đồng; 
có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm 
nào được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải 
do Nhà thầu cung cấp theo hợp đồng. 
24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề 
quy định tại Mục 24.1 E-ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. Nhà 
thầu có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để 
giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan.  
24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu 
không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu tư sẽ 
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tự giải quyết.  
24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu 
nại đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh. 
24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu 
không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt 
hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, 
mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác 
đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát 
sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và 
hồ sơ nào được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư. 

25. Thay đổi liên quan đến 
pháp lý 
 

Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu 
trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu 
lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng 
hoặc giá hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực 
hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng 
hay ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định 
tại Mục 11 E-ĐKC. 

26. Bất khả kháng  26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng 
gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. 
26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ 
nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng 
bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp 
thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp 
đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng 
nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế. 
26.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của 
các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là 
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không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất 
khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, 
lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước.  
26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời 
thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 
ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về 
sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả 
kháng.  
Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng 
theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc 
bất khả kháng. 
26.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm 
một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện 
bất khả kháng gây ra.  

27. Sửa đổi hợp đồng  27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi 
công việc của hợp đồng: 
a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung 
cấp theo hợp đồng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư; 
b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 
c) Thay đổi địa điểm giao hàng;  
d) Thay đổi dịch vụ liên quan. 
đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28 E-ĐKC. 
27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp đồng quy 
định tại Mục 27.1 E-ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều khoản nào 
trong hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan phải được 
điều chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều 
chỉnh giá hợp đồng, ngày giao hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 28 
ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung 
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công việc của hợp đồng. 
27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của cùng hãng sản xuất, có 
cùng xuất xứ, có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số… tương đương hoặc tốt hơn phiên bản 
hàng hóa Nhà thầu đề xuất trong E-HSDT và đáp ứng yêu cầu E-HSMT thì Nhà thầu phải thông 
báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét. Trong trường hợp này, căn cứ 
nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và 
các điều kiện khác của hợp đồng không thay đổi. 
27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong hợp đồng, Chủ đầu tư và 
Nhà thầu tiến hành thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường. 
27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp 
đồng trong trường hợp sửa đổi hợp đồng. 
27.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao 
gồm ít nhất các nội dung sau đây: 
a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết; 
b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao 
gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp thuận đề xuất 
của Nhà thầu;  
c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng. 
27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được một 
trong các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết của hàng hóa: 
a) Rút ngắn thời gian giao hàng;  
b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư;  
c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa trong hợp đồng;  
d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. 
Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ 
đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại E-ĐKCT đối với phần giá trị giảm giá hợp 
đồng. 
Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá hợp đồng nhưng 
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giảm chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, 
Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp đồng. 

28. Điều chỉnh tiến độ thực 
hiện hợp đồng  

28.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà 
thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan quy 
định tại Mục 9 E-ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc 
chậm tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, 
Chủ đầu tư phải nhanh chóng đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp 
Chủ đầu tư đồng ý gia hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi 
hợp đồng. 
28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 E-ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc 
hoàn thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định 
tại Mục 22 E-ĐKC. 

29. Chấm dứt hợp đồng  
 

29.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm  
a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các 
biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về 
sai phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau:  
(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định theo 
hợp đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 28 E-ĐKC;  
(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng; 
(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 
của Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng; 
b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng theo điểm a khoản này, 
Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ 
chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách 
nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ 
tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.  
29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán  
Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp 
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đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp 
đồng sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng 
không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của 
Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó.  

30. Hạn chế xuất khẩu Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương mại dẫn 
tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp 
đồng, Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực hiện dịch vụ với điều 
kiện là Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các 
thủ tục xuất khẩu cần thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch 
vụ theo hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu. 
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Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT.  

E-ĐKC 1.1 Chủ đầu tư: Thư viện tỉnh Nghệ An 

- Địa chỉ: Số 370 - Đại lộ V.I. Lênin, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An 

- Điện thoại: 02383842628 

- Mã số thuế: 2901835819 

- Email: huongmai279@gmail.com 

- Tài khoản: 9527.2.1067444 tại Phòng giao dịch số 16 - KBNN khu vực X 

- Người đại diện: Ông Phạm Ngọc Anh 

- Chức vụ: Giám đốc 

E-ĐKC 1.3 Nhà thầu:___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu]. 

E-ĐKC 1.11 Địa điểm dự án: Thư viện tỉnh Nghệ An, Địa chỉ: Số 370 - Đại lộ V.I Lênin, phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

E-ĐKC 2.2 (i) Các tài liệu sau đây cũng là một phần của hợp đồng:___ [liệt kê tài liệu]. 

E-ĐKC 4.1 Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây: 

Thư viện tỉnh Nghệ An 

- Địa chỉ: Số 370 - Đại lộ V.I Lênin, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An 

- Điện thoại: 02383842628 

- Mã số thuế: 2901835819 
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- Email: huongmai279@gmail.com 

E-ĐKC 5.2 - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng (5% giá hợp đồng), tương ứng số tiền: 33.723.000 VND. 

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp 
đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà 
thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 

E-ĐKC 5.4 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Tối đa không quá 14 ngày sau khi Nhà thầu hoàn thành 
các nghĩa vụ hợp đồng 

E-ĐKC 6.1 Danh sách nhà thầu phụ: Không 

E-ĐKC 7.2 Thời gian để tiến hành hòa giải: 30 ngày 

Giải quyết tranh chấp: Toà án có thẩm quyền đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chi phí phát sinh trong 
quá trình giải quyết tranh chấp do bên thua kiên chi trả toàn bộ. 

E-ĐKC 9 Nhà thầu phải cung cấp các hóa đơn và chứng từ sau đây: 

- Hoá đơn GTGT lập theo khối lượng công việc hoàn thành; 

- Tài liệu kỹ thuật, chứng nhận xuất xứ, chất lượng hoặc các hồ sơ/tài liệu tương đương. 

Chủ đầu tư phải nhận được các hóa đơn và chứng từ nêu trên trước khi hàng hóa đến địa điểm quy định, 
nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan. 

E-ĐKC 11.1 Loại hợp đồng: Trọn gói 

E-ĐKC 11.2 Giá hợp đồng: Cố định 

E-ĐKC 12.3 Điều chỉnh thuế: Được phép. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự 



251 
 

 

thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất 
trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được 
điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng”]. 

E-ĐKC 13.1 Tạm ứng tối đa không quá 30% giá hợp đồng 

- Giá trị tạm ứng tối đa không quá: 202.000.000 VND. 

- Nhà thầu xuất trình bảo lãnh tiền tạm ứng theo Mẫu số 20 Phần 4 hoặc mẫu khác được Chủ đầu tư 
chấp thuận. Đối với việc sản xuất các cấu kiện, bán thành phẩm có giá trị lớn, một số vật liệu phải dự 
trữ theo mùa thì trong hợp đồng phải nêu rõ về kế hoạch tạm ứng và mức tạm ứng để bảo đảm tiến độ 
thực hiện hợp đồng 

E-ĐKC 14.2 Phương thức thanh toán:  

- Chuyển khoản 

- Thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng; 

- Thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán không quá 14 ngày kể từ ngày nhận đủ các chứng từ 
theo yêu cầu; 

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. 

E-ĐKC 18.2 Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng: Theo quy cách 
của nhà sản xuất. 

E-ĐKC 19 Nội dung bảo hiểm: Thuộc trách nhiệm của nhà thầu 

E-ĐKC 20.1 Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau: 

Theo hợp đồng, Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến 
địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; 
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các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng 

E-ĐKC 20.2 Các dịch vụ bao gồm: Trọn gói (cung cấp, vận chuyển, bàn giao, bảo hành tại Thư viện tỉnh Nghệ An, 
Địa chỉ: Số 370 - Đại lộ V.I Lênin, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) 

E-ĐKC 21.1 Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Kiểm tra trước khi lắp đặt, kiểm tra trước khi nghiệm thu 

E-ĐKC 21.2 Việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được thực hiện tại Thư viện tỉnh Nghệ An, Địa chỉ: Số 370 - Đại lộ 
V.I Lênin, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An 

E-ĐKC 22 1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng 

Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 E-ĐKC, nếu Nhà thầu không thể giao hàng hay 
cung cấp các dịch vụ liên quan theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu 
trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với: 1%/ngày  trên giá trị phần hàng hóa giao chậm 
hoặc phần dịch vụ liên quan hoàn thành chậm cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện.  

Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến 8% (tối đa). Khi đạt đến mức phạt tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm 
dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 29 E-ĐKC. 

2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế 

E-ĐKC 23.3  1) Thời hạn bảo hành là: Theo quy định của nhà sản xuất thiết bị, tối thiểu 12 tháng kể ngày nghiệm thu 
bàn giao đưa vào sử dụng. 

2) Địa điểm để áp dụng bảo hành là: Thư viện tỉnh Nghệ An, Địa chỉ: Số 370 - Đại lộ V.I Lênin, phường 
Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; 

3) Chủ đầu tư giữ lại một phần giá trị của hợp đồng để bảo đảm nghĩa vụ bảo hành hoặc nộp dưới dạng 
một bảo lãnh của ngân hàng, giá trị bảo lãnh bảo hành (5% giá hợp đồng), tương ứng số tiền: 33.723.000 
VND; 

4) Hoàn trả bảo lãnh bảo hành: Tối đa không quá 14 ngày kể từ ngày hết hạn bảo hành (có biên bản xác 
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nhận hoàn thành nghĩa vụ bảo hành). 

E-ĐKC 23.5 

E-ĐKC 23.6 

Thời hạn sửa chữa, thay thế là: Tối đa không quá 14 ngày kể từ xác nhận nghĩa vụ bảo hành, trường 
hợp quá 14 ngày, Nhà thầu chưa thực hiện xong việc sửa chữa thì nhà thầu phải thay thế thiết bị/linh 
kiện mới đảm bảo tương đương (cùng hãng sản xuất, cùng xuất xứ, tương đương hoặc tốt hơn, năm sản 
xuất từ năm 2024 trở về sau). 

E-ĐKC 27.7 (d) Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, 
Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 0 % giá trị giảm giá hợp đồng. 
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Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 
 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh 
thực hiện hợp đồng và Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp 
đồng.  
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Mẫu số 16 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG(1) 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Kính gửi: ______ [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu] (sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”) 

Về việc: Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng    

Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___ năm___ của ______ [ghi tên chủ đầu tư] (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về 
việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu______ [ghi tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu______ [ghi tên Bên mời thầu] 
(sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu) thông báo: Chủ đầu tư đã chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói 
thầu____ [ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì ghi tên, số hiệu của phần mà nhà thầu được 
công nhận trúng thầu] với giá hợp đồng là _____ [ghi giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời 
gian thực hiện gói thầu là___ [ghi thời gian thực hiện gói thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu]. 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch 
như sau: 

Trường hợp hoàn thiện hợp đồng thông qua phương tiện điện tử: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng]; 

- Địa chỉ phương tiện điện tử:___ [ghi đường link, tên đăng nhập, mật khẩu (nếu có)…]; 

- Việc ký biên bản hoàn thiện hợp đồng (nếu có) thực hiện trên Hệ thống. 

Trường hợp hoàn thiện hợp đồng trực tiếp: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm(2)____ [ghi địa điểm hoàn thiện hợp 
đồng].  



256 
 

 

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 18 Phần 4 của E-HSMT với số tiền___ và 
thời gian hiệu lực___ [ghi số tiền tương ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT của E-HSMT]. 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu hoàn thiện, ký kết 
hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp 
đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 

Nếu đến ngày___tháng___năm___(3) mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký 
kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không 
được nhận lại bảo đảm dự thầu. 

Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
 

 

Ghi chú: 

(1) Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, các bên phải điền đầy đủ và đưa toàn bộ nội dung, bao gồm cả các nội dung hiệu 
chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có) vào điều kiện cụ thể của hợp đồng để hình 
thành tài liệu hợp đồng điện tử. 

(2) Khuyến khích thực hiện hoàn thiện hợp đồng qua phương tiện điện tử. Trường hợp việc hoàn thiện hợp đồng thực hiện trực 
tiếp thì Chủ đầu tư điền thông tin về địa điểm (văn phòng, cơ quan Chủ đầu tư…) để Nhà thầu đến tiến hành hoàn thiện hợp đồng.  

(3) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu bảo lãnh dự thầu. 
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Mẫu số 17A 

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ(1) 
                                                                                                             ____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Hợp đồng số: _________[Chủ đầu tư/đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin]  

Gói thầu: ____________ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu] 

Thuộc dự án: _________ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu] 

- Căn cứ(2) ___(Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015) [Chủ đầu tư kê khai thông tin]; 

- Căn cứ(2)____(Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023) [Chủ đầu tư kê khai thông tin]; 

- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu____ 
[ghi tên gói thầu] và Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời thầu; [Hệ 
thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu] 

- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được Bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;[Chủ đầu 
tư kê khai thông tin] 

- Các căn cứ khác (nếu có). [Hệ thống để trường ký tự để Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền và nhà thầu tự kê khai] 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có: 

Đối với trường hợp Chủ đầu tư trực tiếp ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng với nhà thầu: 

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)  

 
(1) Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi hoàn thiện hợp đồng có sự khác 
biệt so với E-ĐKCT. 
(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 
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Tên Chủ đầu tư:_______________ [Hệ thống trích xuất] 

Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Fax: __________________________________________________________  

E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Tài khoản:____;[Chủ đầu tư kê khai thông tin] 

Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Đối với trường hợp Chủ đầu tư ủy quyền ký kết và quản lý hợp đồng: 

Chủ đầu tư 

Tên Chủ đầu tư:_______________ [Hệ thống trích xuất] 

Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Fax: __________________________________________________________  

E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Tài khoản:____;[Chủ đầu tư kê khai thông tin] 

Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất] 
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Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Đơn vị được ủy quyền (sau đây gọi là Bên A)  

Tên Đơn vị được ủy quyền:_______________ [Hệ thống trích xuất] 

Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Fax: __________________________________________________________  

E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Tài khoản:____;[Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin] 

Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp được ủy quyền) [Đơn vị được ủy quyền kê khai thông 
tin]. 

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B) 

Tên nhà thầu: _______________ [Chủ đầu tư kê khai] 

Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Fax: __________________________________________________________  

E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất] 
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Tài khoản: _____________________________________________________  

Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau: 

Điều 1. Đối tượng hợp đồng 

Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Thành phần hợp đồng 

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 

1. Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 

2. E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung  hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá 
trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có); 

3. Biên bản hoàn thiện hợp đồng; 

4. E-ĐKC của hợp đồng; 

5. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

6. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; 

7. E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT (nếu có) của Nhà thầu; 

8. E-HSMT và các tài liệu sửa đổi E-HSMT (nếu có); 

9. Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT. 

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A 
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Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định tại 
điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại điều kiện chung và điều kiện 
cụ thể của hợp đồng. 

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B 

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện 
đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán 

1. Giá hợp đồng: [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng]. 

a) Giá hợp đồng đối với hợp đồng trọn gói: 

b) Giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định: 

- Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế); 

- Giá trị thuế 

- Dự phòng. 

c) Giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: 

- Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế); 

- Giá trị thuế 

- Dự phòng: trong đó nêu rõ giá trị trượt giá tạm tính trên cơ sở dự kiến trượt giá và quy định pháp luật về quản lý chi phí . 

2. Phương thức thanh toán:____ [Hệ thống trích xuất phương thức thanh toán theo quy định tại Mục 14.2 E-ĐKCT]. 

Điều 6. Loại hợp đồng 

Loại hợp đồng: [Hệ thống trích xuất loại hợp đồng theo E-ĐKCT]. 



262 
 

 

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____ [Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng 
phù hợp với quy định tại Mục 9 E-ĐKC, E-HSDT và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng  

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ___ [Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin về ngày có hiệu lực của hợp đồng]. 

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định. 

Hợp đồng được lập trên sự chấp thuận của tất cả các bên. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

NHÀ THẦU 

[xác nhận, chữ ký số] 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

[xác nhận, chữ ký số] 
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PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG 
 

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____) 
 
Phụ lục này được lập trên cơ sở bảng chào giá dự thầu của Nhà thầu theo các Mẫu bảng giá dự thầu tương ứng quy định tại E-

HSMT và các thỏa thuận đã đạt được trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, trong đó bao gồm đơn giá, thành tiền cho từng hạng mục, 
nội dung công việc.  
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Mẫu số 17B 

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ(1) 

(áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm tập trung theo thỏa thuận khung) 
                                                                                                             ____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Hợp đồng số: _________[Đơn vị có nhu cầu mua sắm/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin]  

Gói thầu: ____________ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu] 

Thuộc dự án: _________ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu] 

- Căn cứ(2) ___(Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015) [Chủ đầu tư kê khai thông tin]; 

- Căn cứ(2)____(Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023) [Chủ đầu tư kê khai thông tin]; 

- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu____ 
[ghi tên gói thầu]; [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu] 

- Căn cứ Thỏa thuận khung số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ giữa đơn vị mua sắm tập trung:______[ghi tên đơn vị mua sắm 
tập trung] và nhà thầu cung cấp hàng hóa:________ [ghi tên nhà thầu cung cấp hàng hóa]; [Hệ thống trích xuất thông tin sau khi đơn vị 
có nhu cầu mua sắm nhập đúng thông tin về số, ngày tháng của thỏa thuận khung] 

- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được Bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;[Chủ đầu 
tư kê khai thông tin nếu có] 

- Các căn cứ khác (nếu có). [Hệ thống để trường ký tự để Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền và nhà thầu tự kê khai] 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có: 

 
(1) Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi hoàn thiện hợp đồng có sự khác 
biệt so với E-ĐKCT. 
(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 
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Đối với trường hợp Chủ đầu tư trực tiếp ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng với nhà thầu: 

Đơn vị có nhu cầu mua sắm (sau đây gọi là Bên A)  

Tên đơn vị có nhu cầu mua sắm:_______________ [Hệ thống trích xuất] 

Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Fax: __________________________________________________________  

E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Tài khoản:____;[Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin] 

Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Đối với trường hợp Đơn vị có nhu cầu mua sắm ủy quyền ký kết và quản lý hợp đồng: 

Đơn vị có nhu cầu mua sắm 

Tên Đơn vị có nhu cầu mua sắm:_______________ [Hệ thống trích xuất] 

Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Fax: __________________________________________________________  

E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Tài khoản:____;[Đơn vị có nhu cầu mua sắm kê khai thông tin] 
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Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Đơn vị được ủy quyền (sau đây gọi là Bên A) 

Tên Đơn vị được ủy quyền:_______________ [Hệ thống trích xuất] 

Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Fax: __________________________________________________________  

E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Tài khoản:____;[Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin] 

Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp được ủy quyền) [Đơn vị được ủy quyền kê khai thông 
tin]. 

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B) 

Tên nhà thầu: _______________ [Đơn vị có nhu cầu mua sắm/đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin] 

Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất] 
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Fax: __________________________________________________________  

E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Tài khoản: _____________________________________________________  

Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau: 

Điều 1. Đối tượng hợp đồng 

Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Thành phần hợp đồng 

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 

1. Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 

2. Thỏa thuận khung; 

3. E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá 
trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có); 

3. Biên bản hoàn thiện hợp đồng; 

4. E-ĐKC của hợp đồng; 

5. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

6. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; 
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7. E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT (nếu có) của Nhà thầu; 

8. E-HSMT và các tài liệu sửa đổi E-HSMT (nếu có); 

9. Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT. 

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A 

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định tại 
điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại điều kiện chung và điều kiện 
cụ thể của hợp đồng. 

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B 

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện 
đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán 

1. Giá hợp đồng: [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng]. 

a) Giá hợp đồng đối với hợp đồng trọn gói: 

b) Giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định: 

- Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế); 

- Giá trị thuế 

- Dự phòng. 

c) Giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: 

- Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế); 

- Giá trị thuế 
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- Dự phòng: trong đó nêu rõ giá trị trượt giá tạm tính trên cơ sở dự kiến trượt giá và quy định pháp luật về quản lý chi phí . 

2. Phương thức thanh toán:____ [Hệ thống trích xuất phương thức thanh toán theo quy định tại Mục 14.2 E-ĐKCT của thỏa thuận 
khung]. 

Điều 6. Loại hợp đồng 

Loại hợp đồng: [Hệ thống trích xuất loại hợp đồng theo E-ĐKCT của thỏa thuận khung]. 

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____ [Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng 
phù hợp với quy định tại Mục 9 E-ĐKC, E-HSDT và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng  

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ___ [Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin về ngày có hiệu lực của hợp đồng]. 

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định. 

Hợp đồng được lập trên sự chấp thuận của tất cả các bên. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

NHÀ THẦU 

[xác nhận, chữ ký số] 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU MUA SẮM/ĐƠN VỊ ĐƯỢC ỦY 
QUYỀN 

[xác nhận, chữ ký số] 
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PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG 
 

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____) 
 
Phụ lục này được lập trên cơ sở bảng chào giá dự thầu của Nhà thầu theo các Mẫu bảng giá dự thầu tương ứng quy định tại E-

HSMT và các thỏa thuận đã đạt được trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, trong đó bao gồm đơn giá, thành tiền cho từng hạng mục, 
nội dung công việc.  
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Mẫu số 18 
BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

 

Kính gửi: _____ [ghi tên Chủ đầu tư] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư”) 

Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] và 
cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa cho gói thầu trên (sau đây gọi là “Hợp đồng”); (1) 

Theo quy định trong E-HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền 
xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng; 

Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin 
cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là____ [ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền 
sử dụng theo quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT của E-HSMT]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư 
bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi 
phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày___ tháng__ năm___(3).                                      

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

 (1) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Bên mời thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư xem xét, 
quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau: 

“Theo đề nghị của____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu trúng thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] đã ký 
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hợp đồng số__ [ghi số hợp đồng] ngày__ tháng___ năm___ (sau đây gọi là “Hợp đồng”).” 

(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ. 
(3) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT. 



273 
 

 

Mẫu số 19 
BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1) 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

 

Kính gửi:___ [ghi tên Chủ đầu tư ] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư ” ) 

[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng] 

 

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ___ [ghi tên và địa chỉ của nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà 
thầu”) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ___ [ghi rõ giá 
trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng; 

Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ___ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo 
yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư 
khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định 
tại Mục 13.1 E-ĐKCT của E-HSMT]. 

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên 
quan tới hợp đồng được ký giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này. 

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày___ tháng___ năm___ (3).  

                                      Đại diện hợp pháp của ngân hàng 
                                     [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú:  

(1) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 13.1 E-ĐKCT.  

(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ. 
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(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì có thể quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực 
khi giá trị hàng hóa được giao và nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực 
hiện hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng. 
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Mẫu số 20 

GIẤY ỦY QUYỀN (1) 

 Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____ 

Tôi là ____[ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện 
theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [ghi 
tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu 
gói thầu ____[ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do ____[ghi tên Chủ đầu tư] tổ 
chức: 

[- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu,  

- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp hoàn thiện hợp đồng trực tiếp.](2). 

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi 
tên nhà thầu]. ____[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____[ghi 
tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.  

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý 
như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản. 

 

Người được ủy quyền 

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

 đóng dấu (nếu có)] 

Người ủy quyền 

[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, 
ký tên và đóng dấu (nếu có)] 

 

Ghi chú: 
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(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu khi đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng. 
Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại 
diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. 
Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy 
quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác. 

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng 
và phải bảo đảm ngày có hiệu lực trước ngày thực hiện các công việc được ủy quyền. 


